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1 B i c nh d  ánố ả ự

Văn phòng qu c gia t i Vi t Nam thu c Ch ng trình Phát tri n Liên H pố ạ ệ ộ ươ ể ợ
Qu c (UNDP) hi n đang h  tr  B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (B  NN &ố ệ ỗ ợ ộ ệ ể ộ
PTNT) thông qua Trung tâm phòng tránh và gi m nh  thiên tai (DMC) c a T ng c cả ẹ ủ ổ ụ
Th y l i (WRD) giai đo n 2 d  án: "Tăng c ng năng l c th  ch  cho qu n lý thiênủ ợ ạ ự ườ ự ể ế ả
tai r i ro t i Vi t Nam, đ c bi t là các thiên tai liên quan t i bi n đ i khí h u trongủ ạ ệ ặ ệ ớ ế ổ ậ
giai đo n 2012-2016 - SCDM II ".ạ

D a trên nh ng k t qu  và thành t u đã đ t đ c  giai đo n 1 và nh m gi iự ữ ế ả ự ạ ượ ở ạ ằ ả
quy t nh ng thách th c và các v n đ  hi n nay, d  án SCDM II tài tr  4.7 tri uế ữ ứ ấ ề ệ ự ợ ệ
USD trong vòng 04 năm đ c mong đ i s  đ t đ c k t qu  chính "Đ n năm 2016,ượ ợ ẽ ạ ượ ế ả ế
các c  quan có liên quan c p qu c gia và c p t nh, thi t l p đ c m i liên h  v iơ ấ ố ấ ỉ ế ậ ượ ố ệ ớ
khu v c t  nhân và c ng đ ng, thành l p c  ch  giám sát chi n l c đa ngành, huyự ư ộ ồ ậ ơ ế ế ượ
đ ng ngu n l c đ  h  tr  vi c th c hi n các th a thu n đa ph ng và gi i quy tộ ồ ự ể ỗ ợ ệ ự ệ ỏ ậ ươ ả ế
hi u qu  thích ng bi n đ i khí h u, gi m nh  và qu n lý r i ro thiên tai. "ệ ả ứ ế ổ ậ ả ẹ ả ủ

M c tiêu chính c ad  án làtăng c ng năng l cv  qu n lý r i ro thiên tai choụ ủ ự ườ ự ề ả ủ
Văn phòng Th ng tr c ban ch  đ o Phòng ch ng l t bão TW (CCFSC) c a Bườ ự ỉ ạ ố ụ ủ ộ
NN&PTNT bao g m văn phòngTh ng tr c, t  ch c h p tácvà các Ban Ch  huyồ ườ ự ổ ứ ợ ỉ
phòng ch ng l t bão t nh (PCFSC)  c a 20t nh đ c l a ch nđ c i thi nbi n phápố ụ ỉ ủ ỉ ượ ự ọ ể ả ệ ệ

ng phónhân đ ovà s  d ng các gi i phápph c h i s m, t p trung vào các th mứ ạ ử ụ ả ụ ồ ớ ậ ả
h aliên quan đ nt  nhiênvàđ  góp ph nth c hi n thành côngĐ  án qu c gia vọ ế ự ể ầ ự ệ ề ố ề
qu n lýr i ro thiên tai d a vàoc ng đ ng.ả ủ ự ộ ồ

2 Gi i thi u chungớ ệ

Trong năm 2009, Th  t ng Chính ph  có Quy t đ nh s  1002/QĐ-TTg phêủ ướ ủ ế ị ố
duy t Đ  án "Nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý r i ro thiên tai d a vàoệ ề ậ ứ ộ ồ ả ủ ự
c ng đ ng" (sau đây g i t t là Đ  án 1002), đ  h  tr  vi c th c hi n Chi n l cộ ồ ọ ắ ề ể ỗ ợ ệ ự ệ ế ượ
Qu c gia v  phòng tránh và gi m nh  thiên tai cho đ n năm 2020. M c tiêu t ngố ề ả ẹ ế ụ ổ
quát c a Đ  án là “Nâng cao nh n th c c ng đ ng và t  ch c có hi u qu  mô hìnhủ ề ậ ứ ộ ồ ổ ứ ệ ả
qu n lý r i ro thiên tai d a vào c ng đ ng cho các c p, các ngành, đ c bi t là chínhả ủ ự ộ ồ ấ ặ ệ
quy n và ng i dân  các làng, xã nh m gi m đ n m c th p nh t thi t h i về ườ ở ằ ả ế ứ ấ ấ ệ ạ ề
ng i và tài s n, h n ch  s  phá ho i tài nguyên thiên nhiên, môi tr ng và di s nườ ả ạ ế ự ạ ườ ả
văn hóa do thiên tai gây ra, góp ph n b o đ m s  phát tri n b n v ng c a đ t n c,ầ ả ả ự ể ề ữ ủ ấ ướ
b o đ m qu c phòng, an ninh”.ả ả ố

Hi n nay, trên đ a bàn c  n c có 5.502 h  ch a các lo i, đóng vai trò quanệ ị ả ướ ồ ứ ạ
tr ng trong vi c: đi u ti t dòng ch y lũ, đ m b o an toàn v  phòng ch ng l t bão,ọ ệ ề ế ả ả ả ề ố ụ
gi m nh  thiên tai cho đ ng b ng h  du các sông, c p n c, phát đi n, c i t o môiả ẹ ồ ằ ạ ấ ướ ệ ả ạ
tr ng, nuôi tr ng th y s n, du l ch, ... Yêu c u c p thi t đ t ra là ph i s m có m tườ ồ ủ ả ị ầ ấ ế ặ ả ớ ộ
h  th ng cung c p, truy n t i và x  lý thông tin v  h  ch a ph c v  đi u hành vàệ ố ấ ề ả ử ề ồ ứ ụ ụ ề
ra quy t đ nh m t cách đ y đ , chính xác và k p th i. Th c hi n ch  đ o c a Phóế ị ộ ầ ủ ị ờ ự ệ ỉ ạ ủ
Th  t ng Chính ph  Hoàng Trung H i, B  Nông nghi p và Phát tri n nông thôn đãủ ướ ủ ả ộ ệ ể
ph i h p v i B  Tài nguyên và Môi tr ng, B  Công th ng, T p đoàn Vi n thôngố ợ ớ ộ ườ ộ ươ ậ ễ
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Quân đ i, các đ a ph ng ki m tra, rà soát hi n tr ng, th c hi n th  nghi m hộ ị ươ ể ệ ạ ự ệ ử ệ ệ
th ng t  đ ng thu th p, truy n t i thông tin t i 10 h  ch a l n và l p Đ  án xâyố ự ộ ậ ề ả ạ ồ ứ ớ ậ ề
d ng h  th ng thông tin giám sát h  ch a ph c v  phòng, ch ng l t bão, đ c bi tự ệ ố ồ ứ ụ ụ ố ụ ặ ệ
ph c v  c nh báo s m và cho c ng đ ng h  du khi h  ti n hành x  lũ. ụ ụ ả ớ ộ ồ ạ ồ ế ả

Vi c s  d ng công c , c  ch  qu n lý các h  trên c  s  công ngh  tin h c,ệ ử ụ ụ ơ ế ả ồ ơ ở ệ ọ
công ngh  t  đ ng v  thu th p, x  lý, truy n t i và tích h p thông tin v  h  ch aệ ự ộ ề ậ ử ề ả ợ ề ồ ứ
k t h p v i các n i dung qu n lý thiên tai d a vào c ng đ ng (xây d ng c  chế ợ ớ ộ ả ự ộ ồ ự ơ ế
c nh báo,  tuyên truy n, t p hu n ng i dân các bi n pháp ch  đ ng ch ng lũ;ả ề ậ ấ ườ ệ ủ ộ ố
h ng d n các ph ng án s  tán khi lũ l t x y ra) là c n thi t. Đ  th c hi n cácướ ẫ ươ ơ ụ ả ầ ế ể ự ệ
yêu c u này, D  án SCDM II s  h  tr  Trung tâm Phòng tránh và GNTT m t nghiênầ ự ẽ ỗ ợ ộ
c u công ngh  thông tin ph c v  h  tr  ra quy t đ nh t i c a m t h  ch a thíứ ệ ụ ụ ỗ ợ ế ị ạ ủ ộ ồ ứ
đi m: Th ng l u h , c m công trình đ u m i và vùng h  du h  ch a.ể ượ ư ồ ụ ầ ố ạ ồ ứ

3 Gi i thi u vùng d  ánớ ệ ự

3.1 H  th ng sông H ngệ ố ươ

Sông H ng là  con sông chính trên l u v c sông H ng thu c t nh Th aươ ư ự ươ ộ ỉ ừ
Thiên Hu  đ c hình thành t  3 sông l n là sông B , sông H u Tr ch và sông Tế ượ ừ ớ ồ ữ ạ ả
Tr ch. Các sông này đ u b t ngu n t  phía đông dãy Tr ng S n và núi B ch Mãạ ề ắ ồ ừ ườ ơ ạ
đ  ra bi n thông qua c a Thu n An và c a T  Hi n. T ng di n tích l u v c sôngổ ể ử ậ ử ư ề ổ ệ ư ự
H ng là 2.960 kmươ 2, chi u dài dòng chính là 104 km. Ngoài ra l u v c sông H ngề ư ự ươ
còn ph i k  đ n sông Ô Lâu  phía b c và sông Nông, sông Tru i  phía Nam. Cácả ể ế ở ắ ồ ở
sông này cùng ch y vào đ ng b ng sông H ng và ch y ra h  đ m phá ven bi n.ả ồ ằ ươ ả ệ ầ ể
H  th ng sông H ng, mang đ c đi m chung c a các sông Mi n Trung là ng n vàệ ố ươ ặ ể ủ ề ắ
d c, t c đ  t p trung dòng ch y nhanh, ra đ n c a bi n g p h  th ng đ m phá làmố ố ộ ậ ả ế ử ể ặ ệ ố ầ
cho th i gian tiêu thoát lũ dài.ờ

Ngoài ra phía tây Th a Thiên Hu  trên đ a bàn huy n A L i có sông A Sápừ ế ị ệ ướ
thu c l u v c sông A Sáp trên đó có th y đi n A L i. Công trình này n m trên l uộ ư ự ủ ệ ướ ằ ư
v c Sê Kông nh ng khi phát đi n đ c chuy n n c v  sông B . ự ư ệ ượ ể ướ ề ồ

 Đ c đi m n i b t c a đ a hình l u v c sông H ng là không gian h p nh ngặ ể ổ ậ ủ ị ư ự ươ ẹ ư
t n t i h u h t các ki u đ a hình chính c a n c ta: núi cao - núi trung bình - núiồ ạ ầ ế ể ị ủ ướ
th p - gò đ i - đ ng b ng, các c n cát ven bi n. V  t ng quan có th  chia đ a hìnhấ ồ ồ ằ ồ ể ề ổ ể ị
l u v c sông H ng ra làm hai mi n: đ i núi và đ ng b ng, không có vùng trung duư ự ươ ề ồ ồ ằ
chuy n ti p. Phía Đông đ ng b ng sông H ng là h  đ m phá Tam Giang C u Hai,ể ế ồ ằ ươ ệ ầ ầ
vùng c a sông bao g m 1 phá và 4 đ m n i ti p kéo dài 68km v i di n tích 216 kmử ồ ầ ố ế ớ ệ 2

n i r ng nh t 10km, n i h p nh t 0,5 km, sâu 1,5÷2,0m t ng dung tích V=300 tri uơ ộ ấ ơ ẹ ấ ổ ệ
m3. Phía đông giáp bi n t n t i m t d i c n cát cao trung bình 5÷15m kéo dài su tể ồ ạ ộ ả ồ ố
t  phía b c t i phía nam t nh làm gi m thi u t c đ  thoát lũ và bi n các vùng đ ngừ ắ ớ ỉ ả ể ố ộ ế ồ
b ng Qu ng Đi n, Phú Vang, H ng Thu  tr  thành các vùng ng p n c sâu trongằ ả ề ươ ỷ ở ậ ướ
m a lũ.ư

L u v c sông H ng có ngu n n c r t phong phú, nh ng phân b  không đ uư ự ươ ồ ướ ấ ư ố ề
theo mùa, nên th ng xuyên x y ra tình tr ng th a n c trong mùa m a, gây ra lũườ ả ạ ừ ướ ư
l t và úng ng p trên di n r ng, hàng năm đ ng b ng sông H ng ch u t  1 đ n 3ụ ậ ệ ộ ồ ằ ươ ị ừ ế

2



tr n ng p l t l n trên di n r ng. Đ c bi t là tr n lũ tháng 11 năm 1999 đã gây raậ ậ ụ ớ ệ ộ ặ ệ ậ
úng l t t i h u h t di n tích đ ng b ng, làm hàng trăm ng i ch t và b  th ng,ụ ạ ầ ế ệ ồ ằ ườ ế ị ươ
hàng ngàn ngôi nhà b  đ  s p, cu n trôi v i t ng thi t h i h n 1700 t  đ ng, cácị ổ ậ ố ớ ổ ệ ạ ơ ỷ ồ
tr n lũ đã nh h ng m nh đ n h u h t các ngành kinh t . Đ  tránh đ i đ u v i lũậ ả ưở ạ ế ầ ế ế ể ố ầ ớ
trong vùng ch  s n xu t v  Đông Xuân t  cu i tháng 12 đ n đ u tháng 5 và v  Hèỉ ả ấ ụ ừ ố ế ầ ụ
Thu t  cu i tháng 5 đ n đ u tháng 9 đ  tránh lũ chính v . Tuy v y, ph i ch ng lũừ ố ế ầ ể ụ ậ ả ố
ti u mãn th ng xuyên xu t hi n vào tháng 5 và tháng 6 cũng nh  lũ mu n vàoể ườ ấ ệ ư ộ
tháng 12. 

Cùng v i quá trình phát tri n kinh t  xã h i và hoàn thi n qui ho ch th y l iớ ể ế ộ ệ ạ ủ ợ
th y đi n trên l u v c sông H ng. Hi n nay, trên c  ba nhánh chính c a sôngủ ệ ư ự ươ ệ ả ủ
H ng đã xây d ng các công trình thu  l i, thu  đi n. Ngoài ra, trên nhánh sôngươ ự ỷ ợ ỷ ệ
Asáp m t chi l u c a sông Sêkông có thu  đi n A L i d n n c v  sông B . Cácộ ư ủ ỷ ệ ướ ẫ ướ ề ồ
công trình trên đ u là công trình c p II (Hình 2). ề ấ

3.2 Các nghiên c u liên quan đ n qu n lý lũ l t sông H ngứ ế ả ụ ươ

 Đ  tài c p nhà n c mã s  KC08.25/06-10, (2008-2010), “Nghiên c u đánh giá ề ấ ướ ố ứ
tác đ ng c a các công trình trên dòng chính và gi i pháp qu n lý, s  d ng hi u ộ ủ ả ả ử ụ ệ
qu  tài nguyên n c m t l u v c sông H ng”ả ướ ặ ư ự ươ

 Đ  tài khoa h c đ c l p c p Nhà n c “Nghiên c u ph ng án ph c h i thích ề ọ ộ ậ ấ ướ ứ ươ ụ ồ
nghi cho vùng c a sông ven bi n Thu n An – T  Hi n và đ m phá Tam Giang ử ể ậ ư ề ầ
C u Hai”ầ

 D  án Nâng cao năng l c thích ng v i thiên tai t i khu v c mi n Trung Vi t ự ự ứ ớ ạ ự ề ệ
Nam v i s  h  tr  tài chính c a C  quan h p tác phát tri n qu c t  Nh t B n ớ ự ỗ ợ ủ ơ ợ ể ố ế ậ ả
(JICA)
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 Đ  tài khoa h c công ngh  c p t nh Th a Thiên Hu  “Đánh giá s  bi n đ ng ề ọ ệ ấ ỉ ừ ế ự ế ộ
c a dòng ch y và môi tr ng n u lo i b  m t s  c ng đ p trên vùng h  du khi ủ ả ườ ế ạ ỏ ộ ố ố ậ ạ
có các công trình thu  l i, thu  đi n trên dòng chínhỷ ợ ỷ ệ

 Đ  tài khoa h c công ngh  c p t nh Th a Thiên Hu : Nghiên c u ng d ng b  ề ọ ệ ấ ỉ ừ ế ứ ứ ụ ộ
mô hình MIKE d  báo theo th i gian th c bi n đ i c a ch  đ  th y văn và môi ự ờ ự ế ô ủ ế ộ ủ
tr ng n c ph c v  cho phát tri n b n v ng kinh t  - xã h i vùng đ m phá ườ ướ ụ ụ ể ề ư ế ộ ầ
Tam Giang – C u Haiầ

 Đ  tài khoa h c công ngh  c p t nh “ C p nh t đ c đi m khí t ng Th y văn ề ọ ệ ấ ỉ ậ ậ ặ ể ượ ủ
Th a Thiên Hu  đ n 2012”ừ ế ế

 Đ  tài “S  d ng các mô hình thu  đ ng l c h  MIKE tính toán lũ đ ng b ng ề ử ụ ỷ ộ ự ọ ồ ằ
sông H ng ph c v  phát tri n kinh t  xã h i”ươ ụ ụ ể ế ộ

 Đ  tài h p tác qu c t  trong khuôn kh  d  án DANIDA: “Qu n lý t ng h p tài ề ợ ố ế ô ự ả ô ợ
nguyên n c l u v c sông H ng”ướ ư ự ươ

 D  án “Qui ho ch s  d ng t ng h p ngu n n c l u v c sông H ng”ự ạ ử ụ ô ợ ồ ướ ư ự ươ
 Nghiên c u c  s  khoa h c cho gi i pháp t ng th  d  báo phòng tránh lũ l t  ứ ơ ở ọ ả ô ể ự ụ ở

Mi n Trungề

4 M c tiêu c a d ch v  t  v nụ ủ ị ụ ư ấ

M c tiêu chính c a nhi m v  t  v n này làh  tr Trung tâm Phòng tránh và ụ ủ ệ ụ ư ấ ỗ ợ
GNTTphát tri n mô hình qu n lý t ng th  h  ch a bao g m h  th ng thông tin ể ả ổ ể ồ ứ ồ ệ ố
giám sát h  ch a, h  tr  ra quy t đ nh và c  ch  c nh báo s m cho c ng đ ng vùngồ ứ ỗ ợ ế ị ơ ế ả ớ ộ ồ
h  du.ạ

5 Ph m vi c a d  ánạ ủ ự

Vùng nghiên c u c a d  án bao g m h  th y đi n H ng Đi n, và 3 xã thí ứ ủ ự ồ ồ ủ ệ ươ ề
đi m n m trong vùng h  l u đ p th y đi n, t nh Th a thiên Hu .ể ằ ạ ư ậ ủ ệ ỉ ừ ế

L a ch n 3 xã thí đi m đ  thi t k  h  th ng c nh báo s m lũ l t do nh ự ọ ể ể ế ế ệ ố ả ớ ụ ả
h ng c a h  H ng Đi nưở ủ ồ ươ ề

5.1 Tiêu chí l a ch n các xãự ọ
- Các xã đ c l a ch n thu c vùng h  l u h  H ng Đi n ch u nh h ng lũ l t ượ ự ọ ộ ạ ư ồ ươ ề ị ả ưở ụ
c a h  H ng Đi n là ch  y u; ủ ồ ươ ề ủ ế
- Các xã n m trong vùng b  nh h ng m nh c a lũ l tằ ị ả ưở ạ ủ ụ
- Các xã thu c các huy n khác nhau đ  trong t ng lai d  dàng nhân r ng mô ộ ệ ể ươ ễ ộ
hình c nh báo s m đã thi t k  cho các xã thí đi m c a huy nả ớ ế ế ể ủ ệ
- nh h ng lũ l t đ i v i các xã là khác nhau và nh  v y vi c thi t k  h  th ng Ả ưở ụ ố ớ ư ậ ệ ế ế ệ ố
c nh báo cho t ng xã ph i phù h p v i tình hình th c t i c a xã v  các nh h ngả ừ ả ợ ớ ự ạ ủ ề ả ưở
c a ng p l t và đ c bi t ng p l t do x  lũ t  h  th y đi n th ng ngu n.ủ ậ ụ ặ ệ ậ ụ ả ừ ồ ủ ệ ượ ồ

5.2 K t qu  l a ch n đ c 3 xã thu c 3 huy n:ế ả ự ọ ượ ộ ệ
- Xã Phong An thu c huy n Phong Đi nộ ệ ề
- Xã Qu ng Th  thu c huy n Qu ng Đi nả ọ ộ ệ ả ề
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- Xã H ng Toàn thu c huy n H ng Tràươ ộ ệ ươ

6 Hi n tr ng công tác đi u hành h  H ng Đi nệ ạ ề ồ ươ ề

6.1 Tóm t t đ c đi m, tình hình c a h  ch a thu  đi n H ng Đi n:ắ ặ ể ủ ồ ứ ỷ ệ ươ ề

6.1.1 V  trí xây d ng công trình:ị ự

Công trình thu  đi n H ng Đi n đ c xây d ng trên sông B , thu c h  th ngỷ ệ ươ ề ượ ự ồ ộ ệ ố
sông H ng, n m trên đ a bàn ph ng H ng Vân, th  xã H ng Trà, t nh Th a Thiên ươ ằ ị ườ ươ ị ươ ỉ ừ
Hu ;ế

Ch  đ u t : Công ty C  ph n Đ u t  H ng Đi n;ủ ầ ư ô ầ ầ ư ươ ề

Th i gian đ a công trình vào v n hành: tháng 10/2010.ờ ư ậ

6.1.2 Nhi m v  c a công trình:ệ ụ ủ

- S n xu t đi n năng cho l i đi n qu c gia, ph c v  kinh t  xã h i v i công ả ấ ệ ướ ệ ố ụ ụ ế ộ ớ
su t l p máy 81 MW. Đi n l ng trung bình năm 305,4 tri u KWh;ấ ắ ệ ượ ệ

- T o đi u ki n gi m lũ trong mùa m a và đ y m n trong mùa ki t cho h  du.ạ ề ệ ả ư ẩ ặ ệ ạ

6.1.3 Các thông s  chính c a công trình:ố ủ

6.1.3.1 Th y văn:ủ

- Di n tích l u v cệ ư ự Km2 707,0

- L u l ng dòng ch y trung bình nhi u nămư ượ ả ề m3/s 64,0

- L u l ng đ nh lũ thi t k  P= 0.5%ư ượ ỉ ế ế m3/s 6920,0

- L u l ng đ nh lũ ki m tra P= 0.1%ư ượ ỉ ể m3/s 9430,0

6.1.3.2 H  ch a:ồ ứ

- Cao trình m c n c dâng bình th ngự ướ ườ m 58,0

- Cao trình m c n c ch tự ướ ế m 46,0

- Cao trình m c n c lũ ki m tra (M c n c gia c ng)ự ướ ể ự ướ ườ m 59,93

- Dung tích toàn b  h  ch aộ ồ ứ Tri u mệ 3 820,66

- Dung tích h u íchư Tri u mệ 3 350,80
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6.1.3.3 M c n c t i tr m Phú c t ng ng v i các c p báo đ ng lũ theo quy ự ướ ạ ạ Ố ươ ứ ớ ấ ộ
đ nh c a Nhà n c:ị ủ ướ

M c n c t i tr m Phú c trên Sông B :ứ ướ ạ ạ Ố ồ

  Báo đ ng Iộ m 1,5

  Báo đ ng IIộ m 3,0

  Báo đ ng IIIộ m 4,5

6.1.3.4 Đ p tràn:ậ

- D ng đ p tràn: Ô- phi- xe- r pạ ậ ố

- Hình th c x :ứ ả Có c a vanử

- Kh  năng x  ng v i t n su t thi t k  (0,5%)ả ả ứ ớ ầ ấ ế ế m3/s 6487,0

- Kh  năng x  ng v i t n su t ki m tra (0,1%)ả ả ứ ớ ầ ấ ể m3/s 7682,0

- Cao trình ng ng trànưỡ m 42,75

- S  c a vanố ử Khoang 4

- Kích th c c a ( r ng x cao )ướ ử ộ m x m 13x16,3

- Hình th c đóng m  c a vanứ ở ử Xi lanh th y l củ ự

6.1.3.5 Đ p chính:ậ

- C p c a đ pấ ủ ậ 2

- Tiêu chu n thi t kẩ ế ế Liên Xô, VN

- Lo i đ p ạ ậ Bê tông tr ng l cọ ự

- Cao trình đ nh đ pỉ ậ m 61,5

- Chi u dài theo đ nh đ pề ỉ ậ m 184,77
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- Chi u r ng đ nh đ pề ộ ỉ ậ m 8,5

- Chi u cao l n nh tề ớ ấ m 81,7

6.1.3.6 Đ p ph :ậ ụ

- C p c a đ pấ ủ ậ 2

- Tiêu chu n thi t kẩ ế ế VN

- Lo i đ p :  ạ ậ Đ p đ t đ ng nh tậ ấ ồ ấ

- Cao trình đ nh đ pỉ ậ m 61,5

- Chi u dài theo đ nh đ pề ỉ ậ m 168,33

- Chi u r ng đ nhề ộ ỉ m 5,0

- Chi u cao l n nh tề ớ ấ m 32,25

6.1.3.7 Nhà máy:

- Công su t l p máy Nlmấ ắ MW 81

- Công su t đ m b o  Nđbấ ả ả MW 14,2

- S  t  máyố ô tô 3

- L u l ng l n nh t qua nhà máy Qmaxư ượ ớ ấ m3/s 196

- L u l ng nh  nh t qua nhà máy Qminư ượ ỏ ấ m3/s 31,5

- S n l ng đi n trung bình nhi u nămả ượ ệ ề Tri u KWhệ 278,5

6.2 Quy trình đi u hành h  H ng Đi nề ồ ươ ề

Đi u 1. Qui trình này áp d ng cho công tác v n hành h  ch a thu  đi n H ng ề ụ ậ ồ ứ ỷ ệ ươ
Đi n nh m đ m b o các yêu c u theo th  t  u tiên nh  sau:ề ằ ả ả ầ ứ ự ư ư
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1. B o đ m an toàn tuy t đ i cho các công trình đ u m i th y đi n H ng Đi n, ả ả ệ ố ầ ố ủ ệ ươ ề
ch  đ ng đ  phòng m i b t tr c, v i m i tr n lũ có chu kỳ l p l i nh  h n ho c b ng ủ ộ ề ọ ấ ắ ớ ọ ậ ặ ạ ỏ ơ ặ ằ
1000 năm m t l n, không đ c đ  m c n c h  ch a v t m c n c gia c ng  cao ộ ầ ượ ể ự ướ ồ ứ ượ ự ướ ườ ở
trình 59,93; 

2. C p n c s n xu t đi n năng cho l i đi n qu c gia ph c v  kinh t  xã h i v iấ ướ ả ấ ệ ướ ệ ố ụ ụ ế ộ ớ
công su t l p máy 81 MW, đi n l ng trung bình năm 305.4 tri u kWh;ấ ắ ệ ượ ệ

3. T o đi u ki n t t h n cho vi c tiêu lũ cho thành ph  Hu  và đ y m n  h  du.ạ ề ệ ố ơ ệ ố ế ẩ ặ ở ạ

Đi u 2. Các thông s  chính c a công trình.ề ố ủ

1. Tên công trình: Công trình th y đi n H ng Đi n;ủ ệ ươ ề

2. Đ a đi m xây d ng: ị ể ự Trên sông B  (nhánh chính c a sông H ng) thu c xã ồ ủ ươ ộ
H ng Vân, huy n H ng Trà, T nh Th a Thiên Hu ;ươ ệ ươ ỉ ừ ế

3. C p công trình: c p II theo TCXDVN 285 -2002;ấ ấ

4. Thông s  k  thu t chính: các thông s  k  thu t chính c a công trình đ c trìnhố ỹ ậ ố ỹ ậ ủ ượ
bày t i Ph  l c 1 kèm theo.ạ ụ ụ

Đi u 3. V n hành các công trình, thi t b  trong Quy trình v n hành h  ch a th y ề ậ ế ị ậ ồ ứ ủ
đi n H ng Đi n ph i tuân th  quy trình v n hành và b o d ng c a các công trình và ệ ươ ề ả ủ ậ ả ưỡ ủ
thi t b .ế ị

Đi u 4. Lũ đ c đ nh nghĩa t i h  H ng Đi n khi l u l ng v  h  b ng ho c ề ượ ị ạ ồ ươ ề ư ượ ề ồ ằ ặ
v t quá giá tr  300 m3/s.ượ ị

1. Th i kỳ lũ. Quy đ nh 3 th i kỳ v n hành trong mùa lũ nh  sau:ờ ị ờ ậ ư

a. Lũ s m: t  01 tháng 9 đ n 30 tháng 9;ớ ừ ế

b. Lũ chính v : t  01 tháng 10 đ n 31 tháng 12;ụ ừ ế

c. Lũ mu n: t   01 tháng 01 đ n ngày 31 tháng 01.ộ ừ ế

2. C p lũ. Lũ t i h  ch a th y đi n H ng Đi n đ c phân c p nh  sau:ấ ạ ồ ứ ủ ệ ươ ề ượ ấ ư

a. C p 1: L u l ng đ nh lũ t  300 m3/s đ n  nh  h n 3170 m3/s;ấ ư ượ ỉ ừ ế ỏ ơ

b. C p 2: L u l ng đ nh lũ t  3170 m3/s đ n nh  h n 4580 m3/s;ấ ư ượ ỉ ừ ế ỏ ơ

c. C p 3: L u l ng đ nh lũ t  4580 m3/s đ n  nh  h n 6920 m3/s;ấ ư ượ ỉ ừ ế ỏ ơ

d. C p 4: L u l ng đ nh lũ l n h n 6920 m3/s.ấ ư ượ ỉ ớ ơ

Đi u 5. M c n c h  ch a và nguyên t c đi u ti t x  n c trong mùa lũ:ề ự ướ ồ ứ ắ ề ế ả ướ

1. M c n c h  ch a.ự ướ ồ ứ

Tùy theo t ng th i đi m xu t hi n lũ c n tính toán đi u ti t x  lũ qua đ p tràn đ  ừ ờ ể ấ ệ ầ ề ế ả ậ ể
duy trì m c n c trong h  ch a nh  sau:ự ướ ồ ứ ư

a. Tr c 30 tháng 09: Tùy theo th c t  dòng ch y, m c n c h  đ c tích  m c ướ ự ế ả ự ướ ồ ượ ở ứ
nh  h n ho c b ng cao trình 56,0 m, đ  có th  c t lũ gi m thi t h i cho h  du;ỏ ơ ặ ằ ể ể ắ ả ệ ạ ạ
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b. T  01 tháng 10: M c n c h  đ c nâng d n lên cao trình m c n c dâng ừ ự ướ ồ ượ ầ ự ướ
bình th ng 58,0 m.ườ

2. Nguyên t c đi u ti t x  n c:ắ ề ế ả ướ

a. Khi m c n c h  trong ph m vi cao trình t   56,0 m đ n cao trình m c n c ự ướ ồ ạ ừ ế ự ướ
dâng bình th ng 58,0 m, căn c  th c t  công trình và d  báo dòng ch y v  h  đ  ườ ứ ự ế ự ả ề ồ ể
quy t đ nh vi c x  n c v i l u l ng x  (bao g m l u l ng qua tràn và qua các t  ế ị ệ ả ướ ớ ư ượ ả ồ ư ượ ô
máy) phù h p đ  đ m b o an toàn công trình, không gây b t l i cho h  du và m c ợ ể ả ả ấ ợ ạ ự
n c trong h  ch a không v t quá cao trình MNDBT. N u m c n c trong h  ch a ướ ồ ứ ượ ế ự ướ ồ ứ
dâng đ n cao trình MNDBT c n ti n hành x  lũ theo quy đ nh  m c b kho n này. Sau ế ầ ế ả ị ở ụ ả
khi c t lũ, duy trì m c n c trong h  ch a nh  qui đ nh  kho n 1c a đi u này; ắ ự ướ ồ ứ ư ị ở ả ủ ề

b. Khi m c n c h   cao trình m c n c dâng bình th ng 58,0 m c n tính toán ự ướ ồ ở ự ướ ườ ầ
l u l ng x  phù h p đ  duy trì m c n c trong h  không đ i. ư ượ ả ợ ể ự ướ ồ ô

Không cho phép s  d ng ph n dung tích h  t  cao trình m c n c dâng bình ử ụ ầ ồ ừ ự ướ
th ng đ n cao trình m c n c gia c ng đ  đi u ti t c t lũ khi các c a van cung c a ườ ế ự ướ ườ ể ề ế ắ ử ủ
đ p tràn ch a  tr ng thái m  hoàn toàn.ậ ư ở ạ ở

Sau khi c t lũ, duy trì m c n c trong h  ch a nh  qui đ nh  kho n 1 c a đi u ắ ự ướ ồ ứ ư ị ở ả ủ ề
này.

Đi u 6. Khi chu n b  ti n hành x  lũ ph i:ề ẩ ị ế ả ả

1. Thu th p t t c  các s  li u, h  s , công đi n liên quan đ n vi c d  báo khí ậ ấ ả ố ệ ồ ơ ệ ế ệ ự
t ng thu  văn c a c n lũ;ượ ỷ ủ ơ

2. L p ph ng án x  lũ d a trên s  li u khí t ng thu  văn c a c n lũ và hi n ậ ươ ả ự ố ệ ượ ỷ ủ ơ ệ
tr ng m c n c trong h ;ạ ự ướ ồ

3. Ti n hành thông báo x  lũ nh  quy đ nh t i đi u 13;ế ả ư ị ạ ề

Đi u 7.  Th i h n quan tr c nh ng thông s  c n thi t nh t đ c quy đ nh tùy theoề ờ ạ ắ ư ố ầ ế ấ ượ ị
c p lũ nh  sau: ấ ư

Tên thông s , đ i t ngố ố ượ
quan tr c, đánh giá ắ

Th i h n quan tr c (s  gi  / l n)ờ ạ ắ ố ờ ầ
Lũ C p1 ấ Lũ C p 2ấ Lũ C p3 ấ Lũ C p 4 ấ

1. L ng m a ượ ư 12 6 2 1

2. L u l ng n c vào hư ượ ướ ồ 0,25 0,25 0,25 0,25

3. L u l ng x  qua trànư ượ ả 0,25 0,25 0,25 0,25

4. Cao trình m c n c hự ướ ồ 0,25 0,25 0,25 0,25

5. Tình hình công trình 12 6 4 4

Đi u 8. Hi u l nh thông báo khi x  lũ:ề ệ ệ ả
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1. Khi đ p tràn đang  tr ng thái đóng hoàn toàn, 30 phút tr c khi x  lũ, kéo 3 ậ ở ạ ướ ả
h i còi, m i h i còi dài 20 giây và cách nhau 10 giây; ồ ỗ ồ

2. Khi đ p tràn đang  tr ng thái x  lũ mà tăng thêm l u l ng x  thì kéo 3 h i ậ ở ạ ả ư ượ ả ồ
còi dài 20 giây, cách nhau 10 giây;

3. Khi x y ra các tr ng h p đ c bi t c n ph i x  n c kh n c p đ  đ m b o an ả ườ ợ ặ ệ ầ ả ả ướ ẩ ấ ể ả ả
toàn công trình  thì kéo 5 h i còi, m i h i còi dài 30 giây và cách nhau 5 giây, sau khi ồ ỗ ồ
k t thúc hi u l nh m i đ c phép x ;ế ệ ệ ớ ượ ả

4. Khi đ p tràn k t thúc x  lũ xu ng h  l u thì kéo 1 h i còi dài 30 giây.ậ ế ả ố ạ ư ồ

Đi u 9.  Trình t , ph ng th c v n hành c a van cung đ p tràn:ề ự ươ ứ ậ ử ậ

1. C a van cung c a đ p tràn đ c đánh s  th  t  1, 2, 3, 4  t  trái qua ph i nhìn ử ủ ậ ượ ố ứ ự ừ ả
t  phía th ng l u;ừ ượ ư

2. Các c a van cung c a đ p tràn ph i m  theo th  t  2,  3, 1, 4  và đóng theo thử ủ ậ ả ở ứ ự ứ
t  ng c l i;ự ượ ạ

3. Đ  m  c a c a van cung c a đ p tràn khi chuy n t  tr ng thái đóng hoàn toàn ộ ở ủ ử ủ ậ ể ừ ạ
sang tr ng thái m  ph i không nh  h n 0,25m.ạ ở ả ỏ ơ

4. Có 2 ph ng th c v n hành c a van cung đ p tràn nh  sau: ươ ứ ậ ử ậ ư

a. Ph ng th c v n hành bình th ng:ươ ứ ậ ườ

Thao tác Đ  m  c aộ ở ử Đi u ki n v n hànhề ệ ậ

M c th pứ ấ T  đóng hoàn toàn đ nừ ế
 2,0 m 

C a van s  2 và 3 đ c m  v i  đ  mử ố ượ ở ớ ộ ở
trong ph m vi đ n 2,0 m tùy thu c vào l uạ ế ộ ư
l ng th c t  v  h  và ph ng án x  lũ.ượ ự ế ề ồ ươ ả
Các c a van s  1, 4 đ c m  sau khi c aử ố ượ ở ử
van s  2, 3 đã m  đ n đ  m  2,0 m, v iố ở ế ộ ở ớ
ph ng th c  m  t ng b c 0,25 m theoươ ứ ở ừ ướ
trình t  c a van s  1, 4 cho đ n khi đ tự ử ố ế ạ
đ n đ  m  2,0 m. Đóng các c a van theoế ộ ở ử
trình t  ng c l i.ự ượ ạ

M c trungứ
bình

2, m < đ  m  ≤ 7.5 mộ ở

Sau khi k t thúc n c đ u tiên (t t c  cácế ấ ầ ấ ả
c a  van đ u  đã  đ c  m  đ n  2,0m)  thìử ề ượ ở ế
m i đ c m  các c a van v i ph ng th cớ ượ ở ử ớ ươ ứ
m  t ng  b c  0,25m  theo  trình  t  nêuở ừ ướ ự
trong Kho n 2 đi u này cho đ n 7,5 m.ả ề ế
Đóng các c a van theo trình t  ng c l i.ử ự ượ ạ

M c caoứ 7,5 m < đ  m  ≤ mộ ở ở
hoàn toàn

Sau khi k t thúc n c th  hai (t t c  các c aế ấ ứ ấ ả ử
đ p tràn đ u đã đ c m  đ n 7,5 m) thìậ ề ượ ở ế
cho phép m  đ n m c t i  đa  (m  hoànở ế ứ ố ở
toàn).  Đóng  các  c a  van  theo  trình  tử ự
ng c l i.ượ ạ
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L u ý: Ph ng th c v n hành nêu trên c n ph i đ c đi u ch nh và t i u theo ư ươ ứ ậ ầ ả ượ ề ỉ ố ư
các quan tr c hi n tr ng trong nh ng năm v n hành đ u tiên;ắ ệ ườ ư ậ ầ

b. Ph ng th c v n hành kh n c p: Trong đi u ki n kh n c p các c a van cung ươ ứ ậ ẩ ấ ề ệ ẩ ấ ử
đ p tràn s  đ c phép m  đ n đ  m  b t kỳ.ậ ẽ ượ ở ế ộ ở ấ

Ch ng 3: V n hành đi u ti t n c phát đi n và c p n c h  duươ ậ ề ế ướ ệ ấ ướ ạ

Đi u 10. Ch  đ  làm vi c c a nhà máy th y đi n H ng Đi n ph i tuân th  ề ế ộ ệ ủ ủ ệ ươ ề ả ủ
ph ng th c huy đ ng c a Trung tâm Đi u đ  H  th ng Đi n Qu c gia, các quy đ nh ươ ứ ộ ủ ề ộ ệ ố ệ ố ị
c a th  tr ng đi n và H p đ ng Mua bán đi n gi a Công ty C  ph n Đ u t  HD và củ ị ườ ệ ợ ồ ệ ư ô ầ ầ ư ơ
quan mua đi n.ệ

Đi u 11. M c n c trong h  và t ng l ng n c dùng phát đi n trong m i tháng ề ự ướ ồ ô ượ ướ ệ ỗ
c n đ c tính toán trên nguyên t c s  d ng “Bi u đ  Đi u ph i v n hành h  ch a Th yầ ượ ắ ử ụ ể ồ ề ố ậ ồ ứ ủ
đi n H ng Đi n”.ệ ươ ề

T a đ  Bi u đ  Đi u ph i v n hành H  ch a Th y đi n H ng Đi n đ c th  ọ ộ ể ồ ề ố ậ ồ ứ ủ ệ ươ ề ượ ể
hi n  ph  l c 6.ệ ở ụ ụ

Đi u 12. Trong tr ng h p m c n c trong h  ch a ho c t ng l ng n c dùng ề ườ ợ ự ướ ồ ứ ặ ô ượ ướ
phát đi n không phù h p v i quy đ nh c a “Bi u đ  Đi u ph i V n hành H  ch a ệ ợ ớ ị ủ ể ồ ề ố ậ ồ ứ
Th y đi n H ng Đi n”, ph i báo cáo Trung tâm Đi u đ  H  th ng đi n Qu c gia và ủ ệ ươ ề ả ề ộ ệ ố ệ ố
B  Công Th ng. ộ ươ

Đi u 13. Trách nhi m c a Nhà máy th y đi n H ng Đi n (tr c thu c Công ty cề ệ ủ ủ ệ ươ ề ự ộ ô
ph n đ u t  HD).ầ ầ ư

1. Quy đ nh chung: ị

a. Giám đ c Nhà máy th y đi n H ng Đi n là ng i ch u trách nhi m t  ch c ố ủ ệ ươ ề ườ ị ệ ô ứ
v n hành h  ch a th y đi n H ng Đi n, đ m b o yêu c u nêu t i Đi u 1 c a Quy ậ ồ ứ ủ ệ ươ ề ả ả ầ ạ ề ủ
trình này;

b. L nh v n hành h  ch a th y đi n H ng Đi n n u trái v i các qui đ nh trong ệ ậ ồ ứ ủ ệ ươ ề ế ớ ị
Qui trình này, d n đ n công trình đ u m i và h  du b  m t an toàn thì ng i ra l nh ẫ ế ầ ố ạ ị ấ ườ ệ
ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t;ả ị ệ ướ ậ

2. Trách nhi m v  v n hành: ệ ề ậ

a. T  ch c h  th ng b  máy ph c v  công tác phòng ch ng lũ,bão, v n hành h  ô ứ ệ ố ộ ụ ụ ố ậ ồ
ch a, s n xu t đi n, phê duy t ho c trình c p có th m quy n phê duy t theo th m ứ ả ấ ệ ệ ặ ấ ẩ ề ệ ẩ
quy n. Nhi m v , trách nhi m và quy n h n c a các t  ch c và cá nhân thu c c  c u ề ệ ụ ệ ề ạ ủ ô ứ ộ ơ ấ
t  ch c c a Công ty ph i đ c quy đ nh c  th  và phù h p v i các quy đ nh hi n hành;ô ứ ủ ả ượ ị ụ ể ợ ớ ị ệ

b. T  ch c xây d ng, phê duy t và th c hi n các quy trình v n hành, b o d ng ô ứ ự ệ ự ệ ậ ả ưỡ
các h ng m c công trình và thi t b , tuân th  theo các quy ph m tiêu chu n hi n hành, ạ ụ ế ị ủ ạ ẩ ệ
phù h p v i đ c tính k  thu t c a các h ng m c công trình và thi t b ;ợ ớ ặ ỹ ậ ủ ạ ụ ế ị

c. Phát l nh và t  ch c th c hi n v n hành đóng m  các c a van đ p tràn; ệ ô ứ ự ệ ậ ở ử ậ

d. Thi hành l nh c a BCH-PCLB và Tìm ki m c u n n  t nh Th a Thiên Hu ; ệ ủ ế ứ ạ ỉ ừ ế
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e. T  ch c, huy đ ng l c l ng tr c, s n sàng tri n khai công tác khi c n thi t;ô ứ ộ ự ượ ự ẵ ể ầ ế

f. Tr c 15 tháng 8 hàng năm, ph i thành l p Ban Ch  huy Phòng ch ng l t bão ướ ả ậ ỉ ố ụ
Nhà máy Thu  đi n H ng Đi n v i c  c u thành ph n t i thi u nh  sau:ỷ ệ ươ ề ớ ơ ấ ầ ố ể ư

- Giám đ c: Tr ng Ban - Ch  đ o và ch u trách nhi m chung;ố ưở ỉ ạ ị ệ

- Phó giám đ c k  thu t: Phó ban, thay Tr ng ban khi Tr ng Ban v ng m t;ố ỹ ậ ưở ưở ắ ặ

- 4 y viên ph  trách k  thu t, v n hành, s a ch a và hành chính;ủ ụ ỹ ậ ậ ử ư

- K  s  ph  trách thu  văn: Th  ký th ng tr c.ỹ ư ụ ỷ ư ườ ự

g. Đ  ngh , ph i h p v i các c p chính quy n đ a ph ng, ban ngành liên quan ề ị ố ợ ớ ấ ề ị ươ
th c hi n Qui trình v n hành h  ch a;ự ệ ậ ồ ứ

h. Hàng năm, ph i t ng k t đánh giá vi c v n hành h  ch a và th c hi n Qui ả ô ế ệ ậ ồ ứ ự ệ
trình v n hành h  ch a. N u th y c n thi t s a đ i b  sung Qui trình v n hành h  ậ ồ ứ ế ấ ầ ế ử ô ô ậ ồ
ch a, ph i báo cáo B  Công th ng;ứ ả ộ ươ

i. L p biên b n và báo cáo các c p có th m quy n đ  x  lý các hành vi ngăn c n,ậ ả ấ ẩ ề ể ử ả
xâm h i đ n vi c th c hi n Qui trình V n hành H  ch a.ạ ế ệ ự ệ ậ ồ ứ

3. Trách nhi m ki m tra công trình, thi t b  và h  ch a tr c và sau lũ:ệ ể ế ị ồ ứ ướ

a. T  01 tháng 8 đ n 30 tháng 8 hàng năm, ph i t  ch c th c hi n ki m tra các ừ ế ả ô ứ ự ệ ể
công trình, thi t b  khai thác theo đúng quy đ nh hi n hành, phát hi n và x  lý k p th i ế ị ị ệ ệ ử ị ờ
nh ng h  h ng, đ m b o công trình và thi t b  khai thác v n hành tin c y, an toàn ư ư ỏ ả ả ế ị ậ ậ
trong mùa m a lũ;ư

Tr ng h p có s  c  công trình và trang thi t b , không th  s a ch a xong tr c ườ ợ ự ố ế ị ể ử ư ướ
ngày 30 tháng 8 thì ph i báo cáo v i B  tr ng B  Công Th ng đ  x  lý, đ ng th i ả ớ ộ ưở ộ ươ ể ử ồ ờ
báo cáo v i Tr ng ban Ch  huy Phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n t nh Th  ớ ưở ỉ ố ụ ế ứ ạ ỉ ừ
Thiên Hu , đ  theo dõi, ph i h p ch  đ o.ế ể ố ợ ỉ ạ

b. Sau m i con lũ và cu i mùa lũ ph i ti n hành t  ch c th c hi n:ỗ ố ả ế ô ứ ự ệ

- Ki m tra tình tr ng n đ nh, an toàn c a các công trình và thi t b ;ể ạ ô ị ủ ế ị

- Phát hi n nh ng khi m khuy t, h  h ng ho c nghi ng  h  h ng liên quan t i ệ ư ế ế ư ỏ ặ ờ ư ỏ ớ
công trình và thi t b ;ế ị

- S a ch a nh ng h  h ng nguy hi m đe d a đ n s  n đ nh, an toàn công trình ử ư ư ư ỏ ể ọ ế ự ô ị
và thi t bế ị

- Ph i h p v i chính quy n đ a ph ng ki m tra thi t h i vùng h  du do lũ gây ố ợ ớ ề ị ươ ể ệ ạ ạ
ra;

- L p báo cáo di n bi n lũ g i các c p có th m quy n theo quy đ nh.ậ ễ ế ử ấ ẩ ề ị

4. Trách nhi m x  lý các khi m khuy t h  h ng c a công trình và thi t b .ệ ử ế ế ư ỏ ủ ế ị

Khi phát hi n các khi m khuy t, h  h ng liên quan t i công trình và thi t b  ph i:ệ ế ế ư ỏ ớ ế ị ả

a. L p ph ng án x  lý, t  ch c ti n hành s a ch a nh ng khi m khuy t h  ậ ươ ử ô ứ ế ử ư ư ế ế ư
h ng, đ m b o khai thác, v n hành an toàn công trình, h  ch a và thi t b ,  báo cáo t i ỏ ả ả ậ ồ ứ ế ị ớ
các c p th m quy n theo quy đ nh;ấ ẩ ề ị
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b. V i các khi m khuy t, h  h ng nghiêm tr ng ph ng án x  lý c n trình các ớ ế ế ư ỏ ọ ươ ử ầ
c p có th m quy n phê duy t. Trong th i gian ch  phê duy t ph ng án x  lý, ph i áp ấ ẩ ề ệ ờ ờ ệ ươ ử ả
d ng các bi n pháp x  lý t m th i, nh m đ m b o an toàn cho công trình và thi t b .ụ ệ ử ạ ờ ằ ả ả ế ị

5. Trách nhi m v  an toàn công trình:ệ ề

a. Trong m i tr ng h p ph i đ m b o s  an toàn c a công trình, h  ch a và ọ ườ ợ ả ả ả ự ủ ồ ứ
thi t b ;ế ị

b. Ph i tuân th  đúng các quy trình quan tr c, v n hành và b o d ng các công ả ủ ắ ậ ả ưỡ
trình và thi t b .ế ị

6. Trách nhi m v  x  lý s  c  trong v n hành:ệ ề ử ự ố ậ

a. Các s  c  ph i đ c x  lý theo đúng ch c trách và tuân th  theo đúng qui trìnhự ố ả ượ ử ứ ủ
v n hành b o d ng c a các h ng m c công trình và thi t b ;ậ ả ưỡ ủ ạ ụ ế ị

b. Khi g p các s  c  v t quá th m quy n x  lý ph i th c hi n bi n pháp b o ặ ự ố ượ ẩ ề ử ả ự ệ ệ ả
đ m an toàn cho công trình và thi t b , đ ng th i báo cáo ngay v i các c p có th m ả ế ị ồ ờ ớ ấ ẩ
quy n theo quy đ nh;ề ị

c. Trong các tr ng h p kh n c p, khi xu t hi n d u hi u x y ra s  c  có nguy cườ ợ ẩ ấ ấ ệ ấ ệ ẩ ự ố ơ
đe d a đ n an toàn c a công trình, Giám đ c Nhà máy th y đi n H ng Đi n có trách ọ ế ủ ố ủ ệ ươ ề
nhi m x  lý k p th i và là ng i ch u trách nhi m quy t đ nh cu i cùng th c hi n các ệ ử ị ờ ườ ị ệ ế ị ố ự ệ
bi n pháp x  lý c n thi t và đ ng th i báo cáo B  tr ng B  Công Th ng, Ban Ch  ệ ử ầ ế ồ ờ ộ ưở ộ ươ ỉ
huy Phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n t nh Th a Thiên Hu .ố ụ ế ứ ạ ỉ ừ ế

7. Trách nhi m thông báo x  lũ:ệ ả

a. Thông báo v i UBND t nh Th a Thiên Hu , Ban ch  huy Phòng, ch ng l t, ớ ỉ ừ ế ỉ ố ụ
bão và Tìm ki m c u n n t nh Th a Thiên Hu , Phân Ban Phòng, ch ng l t bão  mi n ế ứ ạ ỉ ừ ế ố ụ ề
Trung đ  công b  tình tr ng lũ, theo dõi, ch  đ o;ể ố ạ ỉ ạ

b. Tr c khi x  lũ l n đ u tiên, khi toàn b  các c a van c a đ p tràn  tr ng thái ướ ả ầ ầ ộ ử ủ ậ ở ạ
đóng hoàn toàn, ph i thông báo tr c 24 gi  đ n các c  quan nêu t i m c a kho n 7 ả ướ ờ ế ơ ạ ụ ả
c a Đi u này;ủ ề

c. Tr c khi ti n hành x  lũ ph i phát hi u l nh thông báo theo nh  qui đ nh ướ ế ả ả ệ ệ ư ị
trong Đi u 8.ề

Đi u 14. UBND t nh Th a Thiên Hu  có trách nhi m:ề ỉ ừ ế ệ

1. Ch  đ o các c  quan liên quan trong đ a bàn t nh th c hi n và ph i h p v i ỉ ạ ơ ị ỉ ự ệ ố ợ ớ
Công ty C  ph n đ u t  HD th c hi n Quy trình v n hành h  ch a Th y đi n H ng ô ầ ầ ư ự ệ ậ ồ ứ ủ ệ ươ
Đi n;ề

2. X  lý các hành vi ngăn c n, xâm h i đ n vi c th c hi n Quy trình v n hành hử ả ạ ế ệ ự ệ ậ ồ
ch a Th y đi n H ng Đi n theo th m quy n.ứ ủ ệ ươ ề ẩ ề

Đi u 15. Ban ch  huy PCLB và tìm ki m c u n n t nh Th a Thiên Hu  có trách ề ỉ ế ứ ạ ỉ ừ ế
nhi m:ệ

1. T  ch c th ng tr c, theo dõi di n bi n tình hình m a lũ và vi c v n hành x  ô ứ ườ ự ễ ế ư ệ ậ ả
lũ công trình thu  đi n H ng Đi n đ  ch  đ o công tác PCLB và x  lý các tình hu ng ỷ ệ ươ ề ể ỉ ạ ử ố
b t th ng có nh h ng đ n an toàn h  du;ấ ườ ả ưở ế ạ
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2. Khi nh n đ c thông báo m , đóng c a x  h  ch a thu  đi n H ng Đi n, ậ ượ ở ử ả ồ ứ ỷ ệ ươ ề
Tr ng ban ch  huy PCLB và tìm ki m c u n n t nh Th a Thiên Hu  c n tri n khai ưở ỉ ế ứ ạ ỉ ừ ế ầ ể
ngay các bi n pháp đ i phó phù h p v i t ng tình hu ng nh m h n ch  tác h i do vi c ệ ố ợ ớ ừ ố ằ ạ ế ạ ệ
m , đóng các c a x  gây ra, đ ng th i thông báo ngay cho đ a ph ng liên quan và ở ử ả ồ ờ ị ươ
thông báo trên ph ng ti n thông tin đ i chúng c a t nh.ươ ệ ạ ủ ỉ

Đi u 16. Ch  đ  và ph ng th c thông tin, báo cáo v n hành công trình.ề ế ộ ươ ứ ậ

1. Vào 7 gi  hàng ngày trong su t th i gian làm nhi m v  đi u ti t ch ng lũ, ờ ố ờ ệ ụ ề ế ố
Công ty C  ph n Đ u t  HD ph i báo cáo Ban Ch  huy Phòng, ch ng l t, bão và Tìm ô ầ ầ ư ả ỉ ố ụ
ki m c u n n t nh Th a Thiên Hu , Trung tâm Đi u đ  H  th ng đi n qu c gia s  li u ế ứ ạ ỉ ừ ế ề ộ ệ ố ệ ố ố ệ
c a t t c  các l n quan tr c đo đ c:ủ ấ ả ầ ắ ạ

- M c n c th ng, h  l u h  ch a;ự ướ ượ ạ ư ồ ứ

- L u l ng đ n h , l u l ng x ;ư ượ ế ồ ư ượ ả

- D  tính kh  năng gia tăng m c n c h ;ự ả ự ướ ồ

- Tr ng thái làm vi c c a công trình.ạ ệ ủ

2. Các l nh, ý ki n ch  đ o, ki n ngh , trao đ i có liên quan đ n vi c v n hành hệ ế ỉ ạ ế ị ô ế ệ ậ ồ
ch a và ch ng lũ đ u ph i th c hi n b ng văn b n, đ ng th i b ng Fax ho c thông tin ứ ố ề ả ự ệ ằ ả ồ ờ ằ ặ
tr c ti p qua đi n tho i, chuy n b n tin b ng m ng vi tính. Sau đó văn b n g c đ c ự ế ệ ạ ể ả ằ ạ ả ố ượ
g i đ  theo dõi, đ i chi u và l u h  s  qu n lý.ử ể ố ế ư ồ ơ ả

Ch ng 5. Đi u kho n thi hànhươ ề ả

Đi u 17.  Quy đ nh này có hi u l c k  t  ngày ký, là c  s  pháp lý đ  Công ty Cề ị ệ ự ể ừ ơ ở ể ô
ph n đ u t  HD qu n lý khai thác v n hành h  ch a thu  đi n H ng Đi n. Trong quá ầ ầ ư ả ậ ồ ứ ỷ ệ ươ ề
trình th c hi n, n u có n i dung nào ch a phù h p thì T ng Giám đ c Công ty Th y ự ệ ế ộ ư ợ ô ố ủ
đi n C  ph n đ u t  HD ph i ki n ngh  k p th i cho B  tr ng B  Công Th ng đ  ệ ô ầ ầ ư ả ế ị ị ờ ộ ưở ộ ươ ể
xem xét, quy t đ nh.ế ị

6.2.1 M ng l i tr m quan tr c ph c v  đi u hành hạ ướ ạ ắ ụ ụ ề ồ

Đ  ph c v  công tác d  báo dòng ch y đ n h , Công ty qu n lý đã thi t l p ể ụ ụ ự ả ế ồ ả ế ậ
m ng quan tr c l ng m a t i khu v c th ng l u c a h  H ng Đi n. Các tr m có tênạ ắ ượ ư ạ ự ượ ư ủ ồ ươ ề ạ
nh  sau:ư

1. Tr m đ t t i tuy n đ pạ ặ ạ ế ậ
2. Tr m Phong Mạ ỹ
3. Tr m H ng Hạ ồ ạ
4. Tr m H ng Ti nạ ồ ế

6.2.2 Quy trình quan tr c l ng m a t i các tr mắ ượ ư ạ ạ

Th c hi n vi c theo dõi và đo m a đ  báo v  cho Nhà máy Th y đi n H ng ự ệ ệ ư ể ề ủ ệ ươ
Đi n theo n i dung sau:ề ộ

Khi th i ti t bình th ng: ờ ế ườ

• Th c hi n 02 l n đo m a hàng ngày vào lúc 07h00 và 19h00;ự ệ ầ ư
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• Ghi vào s  theo dõi s  li u đo m a; ô ố ệ ư

• Báo tin b ng đi n tho i (ho c tin nh n) vào lúc 08h00 hàng ngày v  s  ằ ệ ạ ặ ắ ề ố
li u đo m a c a ngày hôm tr c (t ng l ng m a 02 l n vào lúc 07h00 và ệ ư ủ ướ ô ượ ư ầ
19h00).

Khi th i ti t có m a, bão lũ:ờ ế ư

• Theo tình hình m c đ  th c t  v  m a bão và c p lũ, có th  tăng lên ứ ộ ự ế ề ư ấ ể
02gi /l n đo ho c 01gi /l n đo vào lúc tròn gi  trong ngày;ờ ầ ặ ờ ầ ờ

• Ghi s  li u đo vào s  theo dõi;ố ệ ô

• Báo tin ngay sau khi đo và ghi vào s  đo m a theo các n i dung: th i đo nô ư ộ ờ ạ
m a (th i gian đo m a c a 02 l n liên ti p), l ng m a, tình hình m a trên đ a ư ờ ư ủ ầ ế ượ ư ư ị
bàn t i th i đi m báo tin.ạ ờ ể

B o qu n và l u tr  s  ghi s  li u đo m a; Không đ c t y xóa s  li u đã ghi ả ả ư ư ô ố ệ ư ượ ẩ ố ệ
trong s ; Tr ng h p sai sót thì có th  g ch chéo s  li u cũ và vi t s  m i bên c nh; ô ườ ợ ể ạ ố ệ ế ố ớ ạ

Ch u trách nhi m v  an toàn và b o v  d ng c , thi t b  đo m a đã đ c Ng iị ệ ề ả ệ ụ ụ ế ị ư ượ ườ
s  d ng lao đ ng trang c p;ử ụ ộ ấ

6.2.3 Ph ng án phòng ch ng lũ, l t vùng h  du đ p nhà máy th y đi n H ng Đi nươ ố ụ ạ ậ ủ ệ ươ ề  

Nh m ch  đ ng ng phó v i tình hình ng p l t  h  du do nhà máy thu  đi n ằ ủ ộ ứ ớ ậ ụ ở ạ ỷ ệ
H ng Đi n đi u ti t n c h  ch a, th c hi n các văn b n h ng d n c a Nhà n c và ươ ề ề ế ướ ồ ứ ự ệ ả ướ ẫ ủ ướ
B  công th ng v  vi c xây d ng Ph ng án Phòng ch ng lũ, l t cho vùng h  du đ p. ộ ươ ề ệ ự ươ ố ụ ạ ậ
Nhà máy th y đi n H ng Đi n l p Ph ng án Phòng ch ng lũ, l t cho vùng h  du ủ ệ ươ ề ậ ươ ố ụ ạ
đ p thu  đi n H ng Đi n năm 2013 v i nh ng n i dung nh  sau.ậ ỷ ệ ươ ề ớ ư ộ ư

1. Xác l p quan h  gi a m c n c x  lũ v i m c n c h  du ậ ệ ư ự ướ ả ớ ự ướ ạ
2. Ph i h p th c hi n trong quá trình x  lũ h  ch aố ợ ự ệ ả ồ ứ
3. Các tình hu ng c  b n và gi i pháp x  lýố ơ ả ả ử
4. Các đ n v , cá nhân tham gia t  ch c, chu n b  ng c u, s  tán ng i và ơ ị ô ứ ẩ ị ứ ứ ơ ườ

tài s nả

7 Hi n tr ng c  s  h  t ng ph c v  phòng ch ng lũ l tệ ạ ơ ở ạ ầ ụ ụ ố ụ  c a các xã thí ủ
đi m vùng d  ánể ự

7.1 S  đ  t  ch cơ ồ ổ ứ
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7.2 Nhi m v  và quy n h nệ ụ ề ạ

Nhi m v  và quy n h n c a Ban đ c quy đ nh theo pháp l nh c a nhà n c, baoệ ụ ề ạ ủ ượ ị ệ ủ ướ
g m:      ồ

1.Xây d ng và ch  đ o th c hi n các ph ng án phòng ch ng l t bão và tìm ki mự ỉ ạ ự ệ ươ ố ụ ế
c u n n trên đ a bàn toàn t nh.ứ ạ ị ỉ

2.T  ch c b o v  đê đi u, h  ch a n c, các c  s  kinh t  khácô ứ ả ệ ề ồ ứ ướ ơ ở ế

3. Phòng ch ng l t bão, b o v  dân c  sinh s ng t i đ a ph ng.ố ụ ả ệ ư ố ạ ị ươ

4. Kh c ph c h u qu  do lũ l t gây raắ ụ ậ ả ụ
 

7.3 Các ho t đ ng chính c a BCH PCLB và TKCNạ ộ ủ

1. Xây d ng và tri n khai công tác PCLB & TKCN t ng k t rút kinh nghi m ự ể ô ế ệ
hàng năm.

2. T  ch c di n t p PCLB & TKCN (  c p t nh và đ a ph ng)ô ứ ễ ậ Ở ấ ỉ ị ươ

3.T  ch c d  tr  l ng th c, nhu y u ph m, mua s m và ti p nh n ph ng ti n ô ứ ự ư ươ ự ế ẩ ắ ế ậ ươ ệ
c u h , c u n n, t  ch c ki m tra 4 t i ch  và v n đ  đ m b o an toàn ph ng ti n ứ ộ ứ ạ ô ứ ể ạ ô ấ ề ả ả ươ ệ
th y.ủ

4. T  ch c c u h , c u n n, b n pháo hi u, c nh báo lũ bão s m, trên bão, trong ô ứ ứ ộ ứ ạ ắ ệ ả ớ
đ t li n.ấ ề

5. Đi u ph i và th c hi n các d  án gi m nh  thiên tai.ề ố ự ệ ự ả ẹ

6. D  án bi n đ i khí h uự ế ô ậ
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7. D  án phòng ch ng bão cho nhà y u kémự ố ế

8. D  án nâng cao nh n th c c ng đ ng cho ng  dân đ m pháự ậ ứ ộ ồ ư ầ

9. D  án nâng cao PCLB l y đ i t ng là tr  em (Save children)ự ấ ố ượ ẻ

Nâng cao nh n th c PCLB và gi m nh  thiên tai cho h c sinh ti u h c (h i ậ ứ ả ẹ ọ ể ọ ộ
ch  th p đ )ư ậ ỏ

Nâng cao nh n th c PCLB cho các huy n mi n núiậ ứ ệ ề

Xây d ng c  s  d  li u PCLB & TKCNự ơ ở ư ệ

Xây d ng b n đ  c  s  ch  y u PCLBự ả ồ ơ ở ủ ế

Nâng cao nh n th c c ng đ ng PCLB gi m nh  thiên tai Th a Thiên - Hu .ậ ứ ộ ồ ả ẹ ừ ế

Đi u tra lũ quét và tr t l  đ tề ượ ở ấ

D  án nâng cao kh  năng PCLB DMU – VIE – 97/02ự ả

10.Tu b  đê đi u, tái đ nh c , ch ng s t l  ven sông, ven bi nô ề ị ư ố ạ ỡ ể

11. Ho t đ ng tr ng r ng phòng hạ ộ ồ ừ ộ

7.4 Ho t đ ng, c  ch  ph i h p c a các c  quan Qu n lý thiên taiạ ộ ơ ế ố ợ ủ ơ ả

+ Công tác Phòng ch ng l t bão c a Th a Thiên Hu  hi n nay th c hi n theo cácố ụ ủ ừ ế ệ ự ệ
n i dung ho t đ ng c a BCH phòng ch ng l t bão kiêm nhi m th c hi n theo QĐ14 ộ ạ ộ ủ ố ụ ệ ự ệ
c a Tr ng ban CH phòng ch ng l t bão trung ng ph i h p v i các c  quan trong ủ ưở ố ụ ươ ố ợ ớ ơ
ph i h p th c hi n làm đ u m i cho công tác phòng ch ng l t bão. ố ợ ự ệ ầ ố ố ụ

+ D  li u v  thiên tai và thi t h i do thiên tai đ c t  ch c t  c p xã thu th p g i ư ệ ề ệ ạ ượ ô ứ ừ ấ ậ ử
lên huy n và c p huy n t p h p và g i v  BCH PCLB t nh, BCH c a t nh báo cáo t nh ệ ấ ệ ậ ợ ử ề ỉ ủ ỉ ỉ
và BCH PCLB qu c gia.ố

Đ ng th i th c hi n theo ph ng châm 5 t i ch :ồ ờ ự ệ ươ ạ ỗ

+ Th  nh t là ch  huy t i ch  g m các c pứ ấ ỉ ạ ỗ ồ ấ

C p t nh: Có Ban Ch  huy phòng, ch ng l t, bão và Tìm ki m c u n n t nh Th a ấ ỉ ỉ ố ụ ế ứ ạ ỉ ừ
Thiên Hu , do đ ng chí Phó Ch  t ch UBND t nh làm Tr ng Ban Ch  huy PCLB-ế ồ ủ ị ỉ ưở ỉ
TKCN, phó ban th ng tr c là Giám đ c S  NN- PTNT... ườ ự ố ở

C p huy n: Có Ban ch  huy PCLB -TKCN c p huy n th  làm nhi m v  ch  đ o ấ ệ ỉ ấ ệ ị ệ ụ ỉ ạ
UBND các xã, ph ng.ườ

C p xã: Ban ch  huy PCLB-TKCN c p xã đã ph i k t h p v i các ngành ch c ấ ỉ ấ ố ế ợ ớ ứ
năng, các đ a ph ng xây d ng các ph ng án phòng tránh, di n t p huy đ ng l c ị ươ ự ươ ễ ậ ộ ự
l ng ph ng ti n có trên đi  bàn đ  ng phó v i tình hu ng c a thiên tai có th  x y ượ ươ ệ ạ ể ứ ớ ố ủ ể ả
ra; Ch  đ o vi c thành l p và ki n toàn các đ i xung kích thôn b n và khu ph .ỉ ạ ệ ậ ệ ộ ả ố

+ Th  hai là l c l ng t i chứ ự ượ ạ ỗ
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Ban ch  huy PCLB-TKCN t nh ph i h p v i l c l ng B  đ i đ a ph ng, B  ỉ ỉ ố ợ ớ ự ượ ộ ộ ị ươ ộ
đ  Biên phòng, Công an, Dân quân t  v , Đoàn thanh niên... ộ ự ệ

L c L ng phòng ch ng t i ch  g m: Dân quân t  v , Đoàn thanh niên t i cácự ượ ố ạ ỗ ồ ự ệ ạ
thôn b n, các t  ch c đoàn th  t i thôn b n, các h  dân láng gi ng.ả ô ứ ể ạ ả ộ ề

L c l ng c  đ ng ng c u g m có: L c l ng quân đ i, công an, b  đ i Biênự ượ ơ ộ ứ ứ ồ ự ượ ộ ộ ộ
phòng, l c l ng th ng tr c các c  quan, đ n v , doanh nghi p đóng trên đ a bàn.ự ượ ườ ự ơ ơ ị ệ ị

+ Th  ba là ph ng ti n và v t t  t i chứ ươ ệ ậ ư ạ ỗ

Ví d  nh : Cu c, x ng, đèn pin, áo m a... là h t s c thi t th c; Vi c huy đ ng ụ ư ố ẻ ư ế ứ ế ự ệ ộ
l ng c  gi i: máy c a, máy i, máy xúc, ô tô, xe máy... c a cá nhân và các doanh ượ ơ ớ ư ủ ủ
nghi p trên đ a bàn đã đ c th ng kê và s  d ng khi c n thi t.ệ ị ượ ố ử ụ ầ ế

  Tr ng h p thiên tai x y ra v t quá kh  năng c a đ a ph ng, c p trên s  huy ườ ợ ả ượ ả ủ ị ươ ấ ẽ
đ ng các ph ng ti n v t t  t  đ a bàn khác đ n.ộ ươ ệ ậ ư ừ ị ế

+ Th  t  là h u c n t i chứ ư ậ ầ ạ ỗ

Tuyên truy n v n đ ng nhân dân d  tr  l ng th c đ m b o cu c s ng khi có ề ậ ộ ự ư ươ ự ả ả ộ ố
thiên tai x y ra.. ả

- Ch  đ ng c p kinh phí d  phòng h  tr  l ng th c, thu c men, c u đói và m t ủ ộ ấ ự ỗ ợ ươ ự ố ứ ộ
s  v t d ng gia đình thi t y u khi có thiên tai x y raố ậ ụ ế ế ả

+ Th  năm là t  qu n t i chứ ự ả ạ ỗ

M i ng i dân c n phát huy tính t  qu n, t  ch  vi c ng phó v i trong ng p l t, ỗ ườ ầ ự ả ự ủ ệ ứ ớ ậ ụ
t  b o qu n tài s n, l ng th c ph m khi có thiên tai x y ra.ự ả ả ả ươ ự ẩ ả

7.5 C  ch  truy n tin ph c v  phòng ch ng l t, bãoơ ế ề ụ ụ ố ụ

7.5.1 C p (c  quan) ra thông báoấ ơ
C p c  quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ban chấ ơ ỉ ố ụ ủ ỉ ỉ

huy Phòng ch ng l t bão c a t nh có trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy nố ụ ủ ỉ ệ ử ả ố ệ
và các xã vùng nh h ng. Trong tr ng h p có thông tin h  x  lũ thì thông tin t  hả ưở ườ ợ ồ ả ừ ồ
s  đ c báo cho ban ch  huy phòng ch ng l t bão t nh, sau đó thông tin x  lũ đ cẽ ượ ỉ ố ụ ỉ ả ượ
truy n t i các xã, huy n h  du theo đ ng thông tin c a kênh PCLB. ề ớ ệ ạ ườ ủ S  đ  truy n tinơ ồ ề
nh  hình d i đây.ư ướ
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Hình  3-1. H  th ng thông tin t  H  đ n ng i dân theoệ ố ừ ồ ế ườ
đ ng PCLBườ

7.5.2 Th i đi m thông báoờ ể
Đ i v i các thông tin bão lũ, khi có công đi n phòng ch ng l t bão c a Trungố ớ ệ ố ụ ủ

ng thì ban ch  huy phòng ch ng l t bão t nh thông báo xu ng đ a ph ng, thôngươ ỉ ố ụ ỉ ố ị ươ
th ng là 1 đ n 2 ngày tr c khi bão l t s y ra. Đ i v i H  H ng Đi n m i đ a vàoườ ế ướ ụ ả ố ớ ồ ươ ề ớ ư
v n hành thì ng i dân t i các xã thí đi m thì th i đi m nh n đ c thông báo x  lũ tậ ườ ạ ể ờ ể ậ ượ ả ừ
h  th y đi n hi n nay là tr c 3 h. Qua th o lu n và căn c  vào tình hình đ a ph ngồ ủ ệ ệ ướ ả ậ ứ ị ươ
vùng thí đi m th y r ng th i đi m thông báo x  lũ chính th c t  h  c n có tr c ít nh tể ấ ằ ờ ể ả ứ ừ ồ ầ ướ ấ
là 6h vì 3h là quá ng n ch a đ  cho ng i dân chu n b .ắ ư ủ ườ ẩ ị

7.5.3 C  ch  t  ch c th c hi nơ ế ổ ứ ự ệ
Hi n nay vi c truy n thông tin t  h  ch a đ n Ban ch  huy PCLB t nh, c p huy nệ ệ ề ừ ồ ứ ế ỉ ỉ ấ ệ

và tr c ti p đ n c p xã th c hi n t t theo đ ng công văn, mail và đi n tho i. Vi c c pự ế ế ấ ự ệ ố ườ ệ ạ ệ ấ
xã thông tin đ n các thôn b ng loa phát thanh.ế ằ

C  ch  truy n thông tin hi n nay ph  thu c hoàn toàn vào nh ng ng i có tráchơ ế ề ệ ụ ộ ư ườ
nhi m thông báo đ n ng i dân. Đ  m i ng i dân có th  ch  đ ng h n trong vi cệ ế ườ ể ọ ườ ể ủ ộ ơ ệ
theo dõi di n bi n c a h  ch a thì d  án này s  cung c p đ n ng i dân m t h  th ngễ ế ủ ồ ứ ự ẽ ấ ế ườ ộ ệ ố
thông tin d i hình th c web đ c phát tri n b i hãng DHI Đan M ch.ướ ứ ượ ể ở ạ
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7.6 Hi n tr ng c  s  h  t ng ph c v  c nh báo ng p l tệ ạ ơ ở ạ ầ ụ ụ ả ậ ụ

7.6.1 Xã Phong An

7.6.1.1 Đ c đi m ng p l t c a xã Phong Anặ ể ậ ụ ủ
Phong An là xã có đ a bàn r ng, dân c  đông, phân b  không đ ng đ u, khi cóị ộ ư ố ồ ề

bão l t x y ra th ng b  chia c t, vi c đi l i, liên l c ch  y u d a vào ghe, thuy n.ụ ả ườ ị ắ ệ ạ ạ ủ ế ự ề
Xã có 7 thôn là: Phò Ninh, Th ng An, B  Đi n, Ph ng Hóp, Phò Ninh, Đôngượ ồ ề ườ

Lâm, Vĩnh H ng, Đông An trong đó thôn th p nh t là thôn Vĩnh H ng.ươ ấ ấ ươ
Hàng năm xã đ u xây d ng đ c nh ng k  ho ch di d i dân c  phòng, tránh l t ề ự ượ ư ế ạ ờ ư ụ

bão, năm 2013 xã Phong An có k  ho ch di d i có 60 h  trên t ng s  149 nhân kh u/ 7ế ạ ờ ộ ô ố ẩ
thôn. Hình th c t  túc vi c di d i và l ng th c d  tr  t i đa đ c 10 ngày.ứ ự ệ ờ ươ ự ự ư ố ượ

B ng  ả 3-1. K  ho ch di d i dân c  phòng tránh l t bão năm 2013ế ạ ờ ư ụ
xã Phong An

TT Thôn Xóm Hộ Kh uẩ Khu v c s  tán d  ki nự ơ ự ế
1 Phò Ninh 3 7 16 Văn phòng HTX
2 Th ng Anượ 2 8 30 Nhà c ng đ ng thônộ ồ
3 B  Đi nồ ề 3 7 20 Nhà ng i thânườ
4 Đông Lâm 6 24 50 Tr ng TH H.Lâmườ
5 Vĩnh H ngươ 4 6 17 Hai phòng Ti u h cể ọ
6 Ph ng Hópườ 2 8 33 Nhà c ng đ ng thônộ ồ
7 Đông An Nhà c ng đ ng thônộ ồ

T ng c ngô ộ 60 149

Trong mùa m a lũ th ng xuyên gi  v ng thông tin liên l c gi a thôn, xã vàư ườ ư ư ạ ư
huy n khi có thông báo l t bão. Nhìn chung các đ n v  đ u t  ch c tr c b o v  cệ ụ ơ ị ề ô ứ ự ả ệ ơ
quan, tr  s  24/24 và đã thông báo k p th i cho nhân dân đ  ch  đ ng phòng, ch ng,ụ ở ị ờ ể ủ ộ ố
đ ng th i n m tình hình di n bi n c a đ n v  k p th i báo cáo v  Ban ch  huy theo quyồ ờ ắ ễ ế ủ ơ ị ị ờ ề ỉ
đ nh.ị

M t s  h n ch , t n t i trong công tác PCLB nh  sau:ộ ố ạ ế ồ ạ ư
- Ph ng án PCBL c a m t s  đ n v  xây d ng ch a sát th c t , ch a c  th ,ươ ủ ộ ố ơ ị ự ư ự ế ư ụ ể

thi u tính k p th i, ch a đi u ch nh b  sung đ  phù h p v i di n bi n c a bão l t vàế ị ờ ư ề ỉ ô ể ợ ớ ễ ế ủ ụ
th c l c c a t ng thôn, xóm.ự ự ủ ừ

- M t s  đ n v  còn ch  quan xem nh  công tác phòng, ch ng bão l t, vi c ti pộ ố ơ ị ủ ẹ ố ụ ệ ế
nh n thông tin, c nh báo tình hình di n bi n có lúc, có n i ch a k p th i, t  ch c th cậ ả ễ ế ơ ư ị ờ ô ứ ự
hi n PCLB có khi còn thi u nghiêm túc.ệ ế

- Ph ng ti n ph c v  cho công tác PCBL còn nhi u h n ch , ch a đáp ngươ ệ ụ ụ ề ạ ế ư ứ
đ c nhu c u đ t ra.ượ ầ ặ
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- Khi có bão l t x y ra, m t s  đ n v  tr c ch  đ o c  s  thi u nghiêm túc, thôngụ ả ộ ố ơ ị ự ỉ ạ ơ ở ế
tin thi u k p th i.ế ị ờ

7.6.1.2 V  c t, bi n c nh báo lũề ộ ể ả
Xã đã có 1 c t thông báo lũ do DMU xây d ng t i thôn Phò Ninh, trên c t c nh ộ ự ạ ộ ả

báo lũ có kh c v t lũ l ch s  năm 1999 và đánh d u m c n c BĐ III.ắ ế ị ử ấ ứ ướ

- C t c nh báo lũ c a ộ ả ủ VIE/97/002 
- Ch  Phò Ninh xã Phong Anợ  - 

Huy n Phong Đi nệ ề  
- Kinh đ : ộ 107026'29"
- Vĩ đ :      ộ 16031'58"

Hình  3-2. C t c nh báo lũ thôn Phò Ninh xã Phong Anộ ả

7.6.1.3 V  h  th ng truy n thanh và loa thông tinề ệ ố ề
Xã Phong An đã trang b  h  th ng phát thanh không dây v i máy phát công su tị ệ ố ớ ấ

75 W và 16 c m loa đ t r i rác trong xã. Hi n nay h  th ng loa ho t đ ng đã b  xu ngụ ặ ả ệ ệ ố ạ ộ ị ố
c p: 10 c m thu b  h  h ng nên ch a phát huy đ c hi u qu  và ch  còn 7 c m ho tấ ụ ị ư ỏ ư ượ ệ ả ỉ ụ ạ
đ ng đ c. Máy phát cũng b  xu ng c p và b  t t công su t t  75w xu ng còn 35w, 9ộ ượ ị ố ấ ị ụ ấ ừ ố
c m loa không dây b  h ng c n thay th . D i đây th ng kê các v  trí đ t loa và tìnhụ ị ỏ ầ ế ướ ố ị ặ
tr ng ho t đ ng c a h  th ng loa này.ạ ạ ộ ủ ệ ố

B ng  ả 3-2. Các đi m đ t loa c a xã Phong Anể ặ ủ
TT Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn Tình tr ng ho tạ ạ

đ ngộ
1 Nhà m u giáo 21ẫ Th ng Anượ Không t tố
2 Xóm Vân Th ng Anượ Không t tố
3 Nhà ông Đ  Chiêmỗ Thôn B  Đi nồ ề Không t tố
4 UBNN xã Phong An UBNN xã Phong An T tố
5 Đình Th ng Anượ Thôn B  Đi nồ ề T tố
6 Nhà ông Tr n Songầ Thôn Th ng Anượ Không t tố
7 Ch  Phùợ Thôn Phò Ninh T tố
8 Nhà th  h  Hoàngờ ọ Thôn Phò Ninh T tố
9 Sân bóng đá c a xã Phong ủ xã Phong An Không t tố
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An
10 Gia Hi n Sề ỹ xã Phong An Không t tố
11 Nhà c ng đ ng thôn Đông ộ ồ

An
thôn Đông An T tố

12 Nhà c ng đ ng thôn ộ ồ
Ph ng Hópườ

thôn Ph ng Hópườ T tố

13 Nhà c ng đ ng thôn Đ ng ộ ồ ồ
Lâm

thôn Đ ng Lâmồ T tố

14 X ng c a ông M ngưở ư ừ thôn Đ ng Lâmồ Không t tố
15 H i tr ng HTX cũộ ườ thôn Đ ng Lâmồ Không t tố
16 Nhà Lê Văn Chiêu Thôn Vĩnh H ngươ Không t tố

7.6.1.4 V  đi m tránh lũề ể
Qua kh o sát th c t  đã xác đ nh đ c nh ng c  s  h  t ng ph c v  t p k t ng i và tàiả ự ế ị ượ ư ơ ở ạ ầ ụ ụ ậ ế ườ
s n, tránh trú lũ nh  sau:ả ư

B ng  ả 3-3. Các đi m tránh lũ an toàn xã Phong Anể
TT Đ a đi m tránh lũị ể    Thôn S c ch aứ ứ

(ng i)ườ
1 Tr ng trung h c c  s  Đi n Anườ ọ ơ ở ề B  Đi nồ ề 200
2 Tr ng trung h c ph  thông Nguy n Đình ườ ọ ô ễ

Chi uể
B  Đi nồ ề

500

3 Tr ng M m non 2 thôn B  Đi nườ ầ ồ ề B  Đi nồ ề 500
4 y Ban nhân dân xãỦ B  Đi nồ ề 500-700
5 Tr ng m m non Phong An 2ườ ầ B  Đi nồ ề 500
6 Tr m y t  thôn B  Đi n – xã Phong Anạ ế ồ ề B  Đi nồ ề 100
7 Tr ng Trung h c c  s  Phong Anườ ọ ơ ở Thôn Phò 

Ninh
1000

8 Tr ng M m non Phong An 1ườ ầ Thôn Phò 
Ninh

500-700

9 Tr ng ti u h c Phò Ninhườ ể ọ Thôn Phò 
Ninh

1000

10 B nh vi n đa khoa 3 t ng c a t nh có th  ệ ệ ầ ủ ỉ ể
làm n i tránh lũ cho 3 thôn Phò Ninh, ơ
Th ng An và B  Đi nượ ồ ề

Thôn Đông 
An 7000

11 Tr ng c p 1 Vĩnh H ngườ ấ ươ Vĩnh H ngươ 500
12 Tr ng c  s  c p I l  t i Vĩnh H ngườ ơ ở ấ ẻ ạ ươ Vĩnh H ngươ Tr ng cũườ
13 Nhà sinh ho t c ng đ ngạ ộ ồ Vĩnh H ngươ Nhà c p 4ấ
14 Tr ng ti u h c H ng Lâm - Thôn Đông ườ ể ọ ươ

Lâm 
Đông Lâm

500

7.6.1.5 V  l c l ng, thi t b  ng c u ph c v  phòng ch ng lũ l tề ự ượ ế ị ứ ứ ụ ụ ố ụ
- V  l c l ng c u tr , c u h , c u n n t i ch  c a xã, biên ch  l c l ng dânề ự ượ ứ ợ ứ ộ ứ ạ ạ ỗ ủ ế ự ượ

quân làm nòng c t t  20 đ n 30 ng i.  m i thôn ph i thành l p các đ i c  đ ng,ố ừ ế ườ Ở ỗ ả ậ ộ ơ ộ
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ph i là nh ng ng i m nh kh e, b i l i gi i, khi c n huy đ ng là có ngay, l p anh sáchả ư ườ ạ ỏ ơ ộ ỏ ầ ộ ậ
đ  qu n lý và phân công ng i ph  trách t ng vùng c  th , l c l ng c u n n ph iể ả ườ ụ ừ ụ ể ự ượ ứ ạ ả
đ c b  trí ch  đ ng s n sàng t i các v  trí xung y u. Đ i v i nh ng ng i đi u khi nượ ố ủ ộ ẵ ạ ị ế ố ớ ư ườ ề ể
thuy n c u h , c u n n ph i đ c đào t o, ph i b i d ng k  năng lái thuy n.ề ứ ộ ứ ạ ả ượ ạ ả ồ ưỡ ỹ ề

- Đ  đ m b o cho vi c ki m tra c u h , c u n n UBND xã đã ti n hành h pể ả ả ệ ể ứ ộ ứ ạ ế ợ
đ ng m t s  đò máy c a nhân dân đ  b  trí nh  sau:ồ ộ ố ủ ể ố ư

+ Đò ông Lê Văn Quang, tr c t i UBND xã và thôn B  Đi n.ự ạ ồ ề
+ Đò ông Nguy n Hi n tr c thôn Th ng An và Phò Ninh.ễ ề ự ượ

- Các đò trên ph i chu n b : Máy móc ho t đ ng t t, d u nh t đ y đ .ả ẩ ị ạ ộ ố ầ ớ ầ ủ
+ Hi n t i ệ ạ m i thôn đã có 01 chi c thuy n chèo tayỗ ế ề  đ c trang b  theoượ ị

D  án c a H i ch  th p đ  Đ c H  tr , b  trí t i văn phòng các HTX, nhà vănự ủ ộ ư ậ ỏ ứ ỗ ợ ố ạ
hóa thôn.

- Giao trách nhi m cho các đ ng chí trong Ban ch  huy PCLB xã, ph  trách đ aệ ồ ỉ ụ ị
bàn nào thì có trách nhi m ph i h p v i ti u Ban PCLB thôn đi u đ ng ghe, đò  đ aệ ố ợ ớ ể ề ộ ở ị
bàn đó.

- M i thôn ph i chu n b  t  1 đ n 2 chi c ghe chèo tay và l ng th c d  tr  t iỗ ả ẩ ị ừ ế ế ươ ự ự ư ạ
thôn nh m đ m b o cho ti u Ban tr c và ng c u đ t xu t. Đ ng th i n m ch c s  phằ ả ả ể ự ứ ứ ộ ấ ồ ờ ắ ắ ố ụ
n  g n đ n ngày sinh, đ ng viên h  đ n tr m y t  ch  sinh, nh m h n ch  b t tr c x yư ầ ế ộ ọ ế ạ ế ờ ằ ạ ế ấ ắ ả
ra.
Ban PCLB xã t  ch c d  tr  m t s  v t ch t ô ứ ự ư ộ ố ậ ấ chu n b  khâu h u c n c a thôn Phò ẩ ị ậ ầ ủ
Ninh  tr  s  nh  sau:ở ụ ở ư

+ G oạ : 200 kg
+ Mì ăn li nề : 5 két
+ B p gaế : 1 cái
+ Đèn pin : 5 cái
+ Áo Phao : 9 cái
+ Máy nô : 1 cái
+ Xăng : 10 lít
+ Xu ngồ : 1 chi cế

7.6.2 Xã Qu ng Thả ọ
Đ c đi m ng p l t c a xã Qu ng Thặ ể ậ ụ ủ ả ọ
- Xã Qu ng Th  n m v  phía Nam c a Huy n Qu ng Đi n, là m t xã vùng trũng.ả ọ ằ ề ủ ệ ả ề ộ

Có t ng di n tích t  nhiên 946,2ha. Trong đó có kho ng 97 ha m t n c. Đ a hìnhô ệ ự ả ặ ướ ị
xã t ng đ i b ng ph ng, nên khi s y ra lũ thì n c ng p g n nh  toàn b  xãươ ố ằ ẳ ả ướ ậ ầ ư ộ
không có vùng nào ng p sâu. Xã Qu ng Th  có nhi u m t ti p xúc v i sông B . ậ ả ọ ề ặ ế ớ ồ

- Toàn xã có 8347 nhân kh u và 1807 h , đ a bàn xã có 08 thôn: Phò Nam B, Niêmẩ ộ ị
Phò, Tân Xuân Lai, Phò Nam A, La Văn H , La Vân Th ng, L ng C , Ph cạ ượ ươ ô ướ
Yên. Trong đó có thôn Ph c Yên ch  y u s ng nh  vào ngh  tr ng rau má, đ iướ ủ ế ố ờ ề ồ ờ
s ng ng i dân  đ a bàn xã còn g p nhi u khó khăn, nh n th c c a bà con nhânố ườ ở ị ặ ề ậ ứ ủ
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dân v  công tác phòng ch ng bão l t còn nhi u h n ch , và ch  quan, do v y khóề ố ụ ề ạ ế ủ ậ
qu n lý, l c l ng ph ng ti n hàng năm th ng xuyên thay đ i. ả ự ượ ươ ệ ườ ô

- Lũ năm 1999 ng p g n nh  toàn b  xã: dân đã g n nh  t  đ ng di chuy n đ n cácậ ầ ư ộ ầ ư ự ộ ể ế
nhà cao t ng, nh ng nhà  n i đ t cao ít b  ng p nh  y ban nhân dân xã, cácầ ư ở ơ ấ ị ậ ư ủ
tr ng h c.ườ ọ
-  Khu v c th ng x y ra bão l t và gió l c nhự ườ ả ụ ố ư: Thôn Phò Nam B và xóm

Chu i c a thôn Tân Xuân Lai, xóm M t thôn Phò Nam A, Thôn La Vân H  và đ iố ủ ẹ ạ ộ
2,3,4 Thôn Niêm Phò, vùng ven sông  Thôn Phò Nam A là khu v c d  b  s t l  nh ngở ự ễ ị ạ ở ư
thôn đó th ng x y ra bão l t, gió l c, vì đ a bàn vùng trũng hay b  ng p l t.ườ ả ụ ố ị ị ậ ụ
- Khi có m a l n:ư ớ  Có th  x y ra s t l  các vùng nh ; Ven sông B   Phò Nam A,ể ả ạ ở ư ồ ở

xóm Chu i thôn Tân Xuân Lai…ố
- Đ c đi m ng p l t c a t ng thôn nh  sau:ặ ể ậ ụ ủ ừ ư

a. Đ i v i Thôn Tân Xuân Lai:ố ớ  

- Đ a bàn t ng đ i n đ nh chú ý phòng ch ng ng p l t  khu v c xóm Chu i,ị ươ ố ô ị ố ậ ụ ở ự ố
xóm M t Phò Nam A, kho tàng c a HTX Qu ng Th  I do ông Hoàng Văn Lung tr ngẹ ủ ả ọ ưở
thôn và đ ng chí CA viên, thôn đ i tr ng ch  huy và t  t  qu n và l c l ng DQ t iồ ộ ưở ỉ ô ự ả ự ượ ạ
ch  c a thôn, chu n b  02 ghe nhôm. Có nhi m v  t  ch c ng c u khi có m c n c lũỗ ủ ẩ ị ệ ụ ô ứ ứ ứ ự ướ
dâng cao di chuy n bà con đ n n i an toàn.ể ế ơ

b. Thôn La Vân Th ng + L ng C :ượ ươ ổ
- Là thôn có đ a bàn cao ch  đ ng xây d ng k  ho ch phòng ch ng bão l t, l c ị ủ ộ ự ế ạ ố ụ ố ở

các khu v c kho d  tr  l ng th c c a HTX Qu ng Th  II, do đ ng chí Tr ng thônự ự ư ươ ự ủ ả ọ ồ ưở
Nguy n Th ng Hóa, Thôn đ i tr ng, CA viên ch  huy l c l ng đ  c  đ ng giúp dânễ ượ ộ ưở ỉ ự ượ ể ơ ộ
gi ng ch ng nhà c a và kho tàng HTX.ằ ố ử

c. Đ i v i thôn Ph c Yên:ố ớ ướ
- Đ a bàn cao n đ nh, ch  y u là phòng ch ng bão và l t do đ ng chí tr ng thônị ô ị ủ ế ố ụ ồ ưở

Tr n Ph  Phú cùng đ/c CA viên, thôn đ i tr ng ch  huy l c l ng c a thôn đ  phòngầ ụ ộ ưở ỉ ự ượ ủ ể
ch ng.ố

d. Đ i v i thôn Phò Nam B:ố ớ
- Là đ a bàn th p, th ng xuyên b  s t l  ven sông B  do v y đ ng chi tr ng thôn,ị ấ ườ ị ạ ở ồ ậ ồ ưở

Tr n Quang Ph ng cùng đ ng chí CA viên, đ ng chí thôn đ i tr ng ch  huy đi u hànhầ ụ ồ ồ ộ ưở ỉ ề
01 ghe nhôm và 03 l c l ng đ  phòng ch ng và th ng xuyên thông báo lên banự ượ ể ố ườ
phòng ch ng bão l t c a xã, k p th i thông báo cho toàn th  nhân dân v  tình hình l t,ố ụ ủ ị ờ ể ề ụ
bão đ  nhân dân chu n b  gi ng ch ng nhà c a, đ m b o tính m ng và tài s n c a nhânể ẩ ị ằ ố ử ả ả ạ ả ủ
dân.

đ. Đ i v i thôn Niêm Phò:ố ớ
- Đ a bàn t ng đ i n đ nh ch  y u phòng ch ng bão, l t  đ i 2, 3, 4 khu v cị ươ ố ô ị ủ ế ố ụ ở ộ ự

này do đ ng chí Nguy n Công Trình tr ng thôn và thôn đ i tr ng, CA viên ch  huy,ồ ễ ưở ộ ưở ỉ
ch  đ ng lên k  ho ch thông báo k p th i  cho nhân dân phòng ch ng l t, bão đ m b oủ ộ ế ạ ị ờ ố ụ ả ả
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tính m ng và tài s n c a nhân dân. Khi có l nh di dân c a Ban PCLB xã thì t  ch c diạ ả ủ ệ ủ ô ứ
dân đ n các nhà cao t ng t i thôn mình.ế ầ ạ

e. Thôn Phò Nam A+Phe:
- Là thôn có đ a bàn cao ch  đ ng xây d ng k  ho ch phòng ch ng bão, l t, l c ị ủ ộ ự ế ạ ố ụ ố ở

các khu v c nh  xóm M t, chu n b  c c tre, r m, bao đ  ch ng v  đê Ng  Th y doự ư ẹ ẩ ị ọ ơ ể ố ỡ ự ủ
đ ng chí Tr ng thôn Lê Vi t Phú, Thôn đ i tr ng, CA viên ch  huy l c l ng đ  cồ ưở ế ộ ưở ỉ ự ượ ể ơ
đ ng giúp dân gi ng ch ng nhà c a.ộ ằ ố ử

f. Đ i v i thôn La Vân H :ố ớ ạ
- Là đ a bàn th p trũng đ i đa s  nhà dân s ng  ven sông B  th ng xuyên bị ấ ạ ố ố ở ồ ườ ị

ng p l t do v y đ ng chí tr ng thôn, Võ Lãng cùng đ ng chí Bí th  chi b , đ ng chíậ ụ ậ ồ ưở ồ ư ộ ồ
thôn đ i tr ng ch  huy đi u hành 01 ghe nhôm và 03 l c l ng đ  phòng ch ng vàộ ưở ỉ ề ự ượ ể ố
th ng xuyên thông báo lên ban phòng ch ng bão l t c a xã, k p th i thông báo choườ ố ụ ủ ị ờ
toàn th  nhân dân v  tình hình l t, bão đ  nhân dân chu n b  gi ng ch ng nhà c a đ mể ề ụ ể ẩ ị ằ ố ử ả
b o tính m ng và tài s n c a nhân dân.ả ạ ả ủ

M t s  h n ch  trong công tác PCLBộ ố ạ ế
1. Công tác n m s  h , s  kh u c n di d i, s  tán ch a c  th , ch a chính xác.ắ ố ộ ố ẩ ầ ờ ơ ư ụ ể ư
2. M t b  ph n nhân dân nhà  còn y u kém,vùng th p trũng, vùng ven sông cóộ ộ ậ ở ế ấ

nguy c  s t l  còn coi th ng s  nguy hi m đã tìm cách đ i phó, không ch u điơ ạ ở ườ ự ể ố ị
s  tán đ n n i an toàn.ơ ế ơ

3. Ph ng ti n ph c v  công tác phòng ch ng l t bão còn nhi u h n ch .ươ ệ ụ ụ ố ụ ề ạ ế

7.6.2.1 V  c t, b ng c nh báo lũề ộ ả ả
Xã đ c d  án DMU xây d ng c t c nh báo lũ: c t xây d ng có đánh d u m c ượ ự ự ộ ả ộ ự ấ ự

n c lũ l ch s  năm 1999 và m c n c BĐ III.ướ ị ử ự ướ
- Dự án VIE/97/002 xây dựng tại Quảng

Thọ Huyện Quảng Điền cột cảnh báo
lũ

- Kinh độ:107030'34" 
- Vĩ độ: 16032'25" 

Hình  3-3. C t c nh báo lũ xã Qu ng Thộ ả ả ọ

7.6.2.2 V  b ng c nh báo lũ ề ả ả
Xã đã đ c JICA l p đ t 5 bi n báo lũ trên đó có kh c m c lũ năm 1999ượ ắ ặ ể ắ ố
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B ng  ả 3-4. V  trí l p đ t bi n báo lũ c a JICA xã Qu ng Thị ắ ặ ể ủ ả ọ

Tên v  trí m c lũị ố Đ a chị ỉ
199
9

(m)

Ketsan
a

(m)
Kinh độ Vĩ độ

HTX NN Qu ng ả
Th  2ọ

La Văn 
Th ngượ 1,65 0,35

107o52’87’’2
6

16o52’53’’4
6

Nhà VH thôn LV 
Th ngượ La Văn Hạ 1,90 0,60

107o53’88’’8
3

16o53’28’’9
4

Ch  Ph c Yênợ ướ Ph c Yênướ 2,04 0,70
107o51’40’’7

6
16o52’04’’0

8
Nhà VH thôn Niêm 
Phò

Niêm Phò 1,65 0,30
107o52’64’’7

5
16o54’30’’4

5

Nhà thôn Phò Nam B 1,40 0,10
107o53’02’’2

9
16o55’78’’8

6

7.6.2.3 V  h  th ng truy n thanh và loa thông tinề ệ ố ề
T i xã Qu ng Th  có 21 c m loa không dây ho t đ ng t tạ ả ọ ụ ạ ộ ố

B ng  ả 3-5.  V  trí đ t c m loa xã Qu ng Thị ặ ụ ả ọ
T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn Tình tr ngạ
ho t đ ngạ ộ

1 Nhà văn hóa La Vân Hạ La Vân Hạ T tố
2 Nhà ông Nguy n L ng Tríễ ươ La Vân Th ngượ T tố
3 Quán Bà Nguy nệ La Vân Th ngượ T tố
4 Xóm ông Phụ Thôn Ph c Yênướ T tố
5 Nhà ông Nguy n Đình Chi nễ ế Thôn Ph c Yênướ T tố
6 Nhà Anh Quên Thôn Ph c Yênướ T tố
7 Chùa Ph c Yênướ Thôn Ph c Yênướ T tố
8 Nhà anh Nghe Thôn Ph c Yênướ T tố
9 Đình Ph c Yênướ Thôn Ph c Yênướ T tố
10 Ngã ba c u Phò Nam Bầ Thôn Phò Nam B T tố
11 Nhà anh Tân đ i 2ộ Thôn Niêm Phò T tố
12 Nhà anh S iỏ Thôn Niêm Phò T tố
13 Nhà Nguy n H ng Ninhễ ồ Thôn Niêm Phò T tố
14 Nhà ông Nguy n Dânễ Thôn Niêm Phò T tố
15 Nhà Ông Nguy n Thuyênễ Thôn Niêm Phò T tố
16 Nhà ông Ki mể Thôn Tân Xuân Lai T tố
17 Đài li t s  Thôn Xuân Laiệ ỹ Thôn Tân Xuân Lai T tố
18 Lê Quang Tài Thôn Phò Nam A T tố
19 Nhà Bà Bòng Thôn Phò Nam A T tố
20 Quán Bà Li nễ Thôn Phò Nam A T tố
21 Nhà Bác Gái Thôn Phò Nam A T tố
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7.6.2.4 V  đi m tránh lũề ể
Qua kh o sát th c t  đã xác đ nh đ c nh ng c  s  h  t ng ph c v  t p k t ng i và tàiả ự ế ị ượ ư ơ ở ạ ầ ụ ụ ậ ế ườ
s n, tránh trú lũ nh  sau:ả ư

B ng  ả 3-6.  Các đi m tránh lũ an toàn xã Qu ng Thể ả ọ

TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S c ch aứ ứ
(ng i)ườ

1 y Ban nhân dân xã Qu ng ThỦ ả ọ  100
2 Nhà bà Nguy n Th  Ph ngễ ị ươ Thôn phò Nam B 30
3 Nhà bà Nguy n Th  Uyễ ị Thôn phò Nam B 30
4 Tr n Ph cầ ướ Thôn phò Nam B 30
5 Tr n Namầ Thôn Niêm Phò 30
6 Nhà ông Tài Thôn Niêm Phò 30
7 Tr ng ti u h c s  1 Qu ng Thườ ể ọ ố ả ọ Thôn Niêm Phò 300
8 Tr ng m m non niêm Phòườ ầ Thôn Niêm Phò 100
9 Pham Hùng Thôn Niêm Phò 30
10 H  Ngâuồ Thôn Tân Xuân Lai 50
11 HTX Qu ng Th  1ả ọ Thôn Tân Xuân Lai 100
12 Tr ng TH c  s  Qu ng Thườ ơ ở ả ọ Thôn Tân Xuân Lai 200
13 Nhà ông Tr n Quy tầ ế Thôn Phò Nam A 30
14 Hoàng Thi Nh  Xuânư Thôn La Vân Hạ 30
15 Nguy n Mâuễ Thôn La Vân Hạ 30
16 Nhà ông Tr ng Quang Xanhườ Thôn La Vân Hạ 30

17 Nhà ông Nguy n L ng Chiễ ươ Thôn La Vân Th ngượ 30

18 Nhà ông Phan H u Thànhư Thôn La Vân Th ngượ 30

19 Nhà ông Phan H u Ph nư ậ Thôn La Vân Th ngượ 30

20 Nhà văn hóa thôn Thôn La Vân Th ngượ 30

21 Nhà ông Phan Văn C ngườ Thôn La Vân Th ngượ 30

22 Tr ng PT c  s  Qu ng Thườ ơ ở ả ọ Xã Qu ng Thả ọ 1000
23 Ti u h c c  s  s  2 ể ọ ơ ở ố Thôn Ph c Yênướ 300
24 Tr m y t  xãạ ế  100

25
Tr ng m m non Qu ng Th  c  ườ ầ ả ọ ơ
s  I (2 t ng)ở ầ 300

T ngổ 3000

7.6.2.5 V  thi t b  ng c u ph c v  phòng ch ng lũ l tề ế ị ứ ứ ụ ụ ố ụ
- Toàn xã có 10 thuy n, 22 loa tay ề
- Ngoài ra xã có k  ho ch h p đ ng v i ch  xe t i, cam k t tr c các ch  đò máy, đ  ế ạ ợ ồ ớ ủ ả ế ướ ủ ề
xu t mua s m d  tr  nhiên li u đ  đáp ng yêu c u trong công tác phòng ch ng bão ấ ắ ự ư ệ ể ứ ầ ố
l t.ụ

Ban PCLB xã t  ch c d  tr  m t s  v t ch t nh  sau:ô ứ ự ư ộ ố ậ ấ ư
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L ng th c: ươ ự
-    G o: 02 t n.ạ ấ
- Mì ăn li n: 1.000 gói.ề
- D u h a: 40 lít.ầ ỏ
- Bao cát: 2.000 cái.
- Áo phao: 50 cái.
- Phao c u sinh: 32 cái.ứ

Và m t s  trang thi t b  s  d ng trong công tác phòng ch ng bão l t nh : Đèn pin, sào ộ ố ế ị ử ụ ố ụ ư
tre, dây th ng, c a tre, câu liêm…ừ ư

7.6.3 Xã H ng Toànươ

7.6.3.1 Đ c đi m ng p l t c a xã H ng Toànặ ể ậ ụ ủ ươ
H ng Toàn là xã ươ n m cách trung tâm th  xã H ng Trà 6km v  phía Đông B cằ ị ươ ề ắ

cách trung tâm thành ph  Hu  kho ng 3 km v  phía Tây Nam. Đ a hình c a xã b ngố ế ả ề ị ủ ằ
ph ng, đ c phù sa b i đ p thu n l i cho cây tr ng phát tri n.ẳ ượ ồ ắ ậ ợ ồ ể
Xã H ng Toàn có 12 thôn: D ng S nươ ươ ơ , C  Lãoô , Li u C c Hễ ố ạ, Giáp Tây, Giáp Trung,
Giáp Đông,  Giáp Ki nề ,  An Thu nậ ,  Vân Cù,  Tri u S n Trungề ơ ,  Giáp Th ngượ  Nam
Thanh.
Trong 12 thôn trên thì có 5 thôn  v  trí có đ a hình th p hay b  ng p lở ị ị ấ ị ậ ụt gồm: C  Lãoô ,
Giáp Tây, Tri u ề S n ơ Trung, Giáp Trung, Giáp Đông.
- Vì lũ s y ra th ng xuyên (4 năm s y ra 1 l n ng p vào trong nhà) nên bi n phápả ườ ả ầ ậ ệ
thích ng v i lũ là ng i dân xây nhà có gác l ng đ  phòng tránh. ứ ớ ườ ử ể
- Đ a hình xã b ng ph ng nên khi s y ra lũ thì n c ng p g n nh  toàn b  xãị ằ ẳ ả ướ ậ ầ ư ộ
- Lũ năm 1999 ng p g n nh  toàn b  xã: dân đã g n nh  t  đ ng di chuy n đ n cácậ ầ ư ộ ầ ư ự ộ ể ế
nhà cao t ng, nh ng nhà  n i đ t cao ít b  ng p nh  y ban nhân dân xã, các tr ngầ ư ở ơ ấ ị ậ ư ủ ườ
h c.ọ  Lũ năm 1999 này không s y ra thi t h i v  ng i nh ng gia súc thì thi t h i r tả ệ ạ ề ườ ư ệ ạ ấ
nhi uề .
M t s  bi n pháp c  th  phòng, ch ng l t bão và gi m nh  thiên taiộ ố ệ ụ ể ố ụ ả ẹ  xã H ngươ
Toàn

Xã t  ch c tr c ban 24/24 gi , theo dõi di n bi n th i ti t, tình hình bão l t, giô ứ ự ờ ễ ế ờ ế ụ ư
v ng thông tin liên l c thông su t gi a ban ch  huy c p trên và các ti u ban trong đ aư ạ ố ư ỉ ấ ể ị
bàn xã. Tăng c ng công tác tuyên truy n, thông tin k p th i nh ng di n bi n v  tìnhườ ề ị ờ ư ễ ế ề
hình bão l t đ n t n các thôn, xóm, các c  quan tr ng h c, tr m y t , các HTX nôngụ ế ậ ơ ườ ọ ạ ế
nghi p trên đ a bàn xã.ệ ị

Th c hi n nghiêm túc ch  đ  báo cáo và ch  đ o c a ban ch  huy PCLB – TKCNự ệ ế ộ ỉ ạ ủ ỉ
c p trênấ

V  ph ng ti n:  xã có 02 đò máy túc tr c, do ông Nguy n Sanh Quang  Giápề ươ ệ Ở ự ễ ở
Trung b o qu n. Tr ng h p kh n c p, khi c n thi t thì UBND xã s  đi u đ ng m t sả ả ườ ợ ẩ ấ ầ ế ẽ ề ộ ộ ố
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ph ng ti n nh  đò máy (c a ông Ki t, ông Khiên) và ô tô (c a ông Ph c, ông Châu,ươ ệ ư ủ ế ủ ướ
ông Đ ) và c a các ch  ph ng ti n khác trên đ a bàn, đ  ph c v  công tác t p th  vủ ủ ủ ươ ệ ị ể ụ ụ ậ ể ề
phòng ch ng l t bão; th ng xuyên chu n b  m t s  áo phao, bè, dây, phao c u sinh vàố ụ ườ ẩ ị ộ ố ứ
m t s  d ng c  khác t i kho UBND xã đ  ph c v  công tác phòng tránh bão l t.ộ ố ụ ụ ạ ể ụ ụ ụ

Xã cũng lên k  ho ch di d i các h  thu c cế ạ ờ ộ ộ ác thôn trũng đến n iơ  an toàn

B ng  ả 3-7.  K  ho ch di d i các h  tránh bão l t thu c xã H ng Toànế ạ ờ ộ ụ ộ ươ
Thôn S  Hố ộ S  kh uố ẩ Ghi chú

C  Lãoô 01 06
Giáp Tây 01 05
Tri u ề S n ơ Trung 01 03
Giáp Trung 03 10 Có 01 h  vãng laiộ
Giáp Đông 01 01

07 hộ 25 kh uẩ

7.6.3.2 V  c t, b ng c nh báo lũề ộ ả ả
B ng  ả 3-8.  C t c nh báo lũ do VIE/97/002 xây d ng t i xã H ng Toànộ ả ự ạ ươ

VIE/97/002 Kinh độ Vĩ độ Huy nệ

Tháp thông báo lũ, Thôn Nam 
Thanh, xã H ng Toànươ

1070 33’10”54 160 31’32”19 H ng Tràươ

Tháp thông báo lũ, Thôn Giáp 
Ki ng xã H ng Toànề ươ

107032’05’’ 16031’03’’ H ng Tràươ

1.Thôn Giáp Ki ngề 2.Thôn Nam Thanh 3.Thôn Giáp Ki ngề

Hình  3-4.  Các c t c nh báo lũ xã H ng Toànộ ả ươ

C t th  3 là c t thông báo lũ c a S  Khoa H c Công Ngh  môi tr ng t nh Th a Thiênộ ứ ộ ủ ở ọ ệ ườ ỉ ừ
Hu  và Đài Khí T ng Th y Văn Trung Trung B . Tháng 04 năm 2001. ế ượ ủ ộ
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V  b ng c nh báo lũ xã H ng Toàn đ c 3 bi n báo lũ do JICA l p đ t kh c lũề ả ả ươ ượ ể ắ ặ ắ
1999.

B ng  ả 3-9.  Các bi n c nh báo lũ do Jica l p đ t t i xã H ng Toànể ả ắ ặ ạ ươ

Tên v  trí m c lũị ố Đ a chị ỉ 1999
(m)

Ketsana
(m)

Kinh độ Vĩ độ Mã
số

Nhà th  D ng ờ ươ
S nơ

D ng ươ
S nơ

1,60 0,52
107052’17”7

9
16052’26”3

1
421

HTX Đông Toàn
Xã H ng ươ
Toàn

1,68 0,54
107053’68”2

9
16051’81”7

8
422

Nguy n Th  Thiễ ị
Nam 
Thanh

2,14 0,75
107055’49”3

9
16052’46”1

7
423

7.6.3.3 V  h  th ng truy n thanh và loa thông tinề ệ ố ề
T i xã ạ H ng Toànươ  có 26 c m loa không dây ho t đ ng t tụ ạ ộ ố
B ng  ả 3-10.  Các đi m đ t c m loa t i xã H ng Toànể ặ ụ ạ ươ

T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn
Tình tr ngạ
ho t đ ngạ ộ

1 Tr  s  thôn Giáp Th ngụ ở ượ Thôn Giáp Th ngượ T tố
2 Nhà ông Nguy n Duy Quyênễ Thôn Giáp Th ngượ T tố
3 Tr  s  thôn D ng S nụ ở ươ ơ Thôn D ng S nươ ơ T tố
4 Đ ng Đoànả Thôn D ng S nươ ơ T tố
5 Tr  s  thôn C  Lãoụ ở ô Thôn C  Lãoô T tố
6 Nhà Ông Uy nể Thôn C  Lãoô T tố
7 Tr  s  thôn Li u C c Hụ ở ễ ố ạ Thôn Li u C c Hễ ố ạ T tố
8 Nhà ông Chuyên Thôn Li u C c Hễ ố ạ T tố
9 Tr  s  thôn Giáp Ki ngụ ở ề Thôn Giáp Ki ngề T tố
10 Nhà ông Lê Văn Tân Thôn Giáp Ki ngề T tố
11 Nhà ông D ng Xuân Đuaươ Thôn Giáp Tây T tố
12 y ban NDỦ Thôn giáp Trung T tố
13 Nhà ông Nguy n H u Lanhễ ư Thôn giáp Trung T tố
14 Nhà ông Tr n Đ c L cầ ứ ộ Thôn giáp Trung T tố
15 Nhà ông Nguy n Tâm Tr cễ ắ Thôn Giáp Đông T tố
16 Nhà ông D ng Vi t Th ngươ ệ ắ Thôn Giáp Đông T tố
17 Tr  s  thônụ ở Thôn Giáp Đông T tố
18 Tr  s  thôn An Thu nụ ở ậ Thôn An Thu nậ T tố
19 Nhà ông Ph cướ Thôn An Thu nậ T tố
20 Tr  s  thôn Tri u S n Trungụ ở ề ơ Thôn Tri u S n Trungề ơ T tố
21 Nhà bà Lê Th  So nị ạ Thôn Tri u S n Trungề ơ T tố
22 Ch  D ng Tri u S n Trungợ ươ ề ơ Thôn Tri u S n Trungề ơ T tố

23 Ngã 3 xóm 3 Thôn Vân Cù T tố
24 Tr  s  thôn Vân Cùụ ở Thôn Vân Cù T tố
25 Ngã T  Vân Cùư Thôn Vân Cù T tố
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T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn
Tình tr ngạ
ho t đ ngạ ộ

26 Đình Làng Thôn Nam Thanh T tố

7.6.3.4 V  đi m tránh lũề ể
Xã H ng Toàn đã có 100 đi m đang ho t đ ng, có th  dùng làm n i tránh lũ, cóươ ể ạ ộ ể ơ

nhi u đi m là nhà dân xây d ng đ c 2 t ng:ề ể ự ượ ầ
B ng  ả 3-11.  Các đi m tránh lũ an toàn thu c xã H ng Toànể ộ ươ

TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S c ch aứ ứ
(ng i)ườ

1 y Ban nhân dân xã H ng ToànỦ ươ  Xã H ng Toànươ 100

2 Giáo Sứ D ng S nươ ơ 400

3 Phan Thanh Vi nệ D ng S nươ ơ 30

4 Tr ng ti u h c s  3 xã H ng Toànườ ể ọ ố ươ Li u C c Hễ ố ạ 200

5 Nhà ông Tr n Kiên Trungầ Li u C c Hễ ố ạ 20

6 Nhà ông Nguy n Văn Khaễ Li u C c Hễ ố ạ 20

7 Nhà ông Tr n Kiêm Thuyênầ Li u C c Hễ ố ạ 20

8 Nhà ông Cao Đ c Toànứ Li u C c Hễ ố ạ 20

9 Nhà ông Cao Đ c L cứ ộ Li u C c Hễ ố ạ 20

10 Nhà ông Cao Đ c Nghĩaứ Li u C c Hễ ố ạ 20

11 Nhà ông Nguy n Văn Dinhễ Li u C c Hễ ố ạ 20

12 Nhà ông Lê Bình Li u C c Hễ ố ạ 20

13 Nhà ông Lê Quyên Li u C c Hễ ố ạ 20

14 Nhà ông Lê Quang Li u C c Hễ ố ạ 20

15 Nhà ông Nguy n Văn Dũngễ Li u C c Hễ ố ạ 20

16 Nhà ông Tr n Kiên Kháchầ Li u C c Hễ ố ạ 40

17 Hà Văn T oạ Li u C c Hễ ố ạ 20

18 Phan Văn Qu ngả Li u C c Hễ ố ạ 30

19 Hà Văn Ký Li u C c Hễ ố ạ 20

20 Cao Văn S uử Li u C c Hễ ố ạ 20

21 Cao Văn Thành Li u C c Hễ ố ạ 20

22 Cao Đ c Tínứ Li u C c Hễ ố ạ 20

23 H p tác xã Tây Toànợ Li u C c Hễ ố ạ 100

24 H  Đăng Dũngồ Giáp Ki ngề 30

25 H  Công H ngồ ư Giáp Ki ngề 30

26 Nguy n Tâm Nễ ợ Giáp Ki ngề 20

27 Nguy n Tâm Ph ngễ ươ Giáp Ki ngề 20

28 H  T ng Cátồ ố Giáp Ki ngề 20

29 H  Đăng Kỳồ Giáp Ki ngề 20

30 Nguy n Phi Longễ Giáp Ki ngề 20
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TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S c ch aứ ứ
(ng i)ườ

31 Lê Văn Đăng Giáp Ki ngề 20

32 H  T ng Thồ ố ọ Giáp Ki ngề 20

33 H  Đăng Nghiồ Giáp Ki ngề 30

34 Tr ng trung h c c  s  H ng Toànườ ọ ơ ở ươ Giáp Tây 300

35 H  Đăng Hóaồ Giáp Tây 100

36 Tr ng ti u h c s  1 H ng Toànườ ể ọ ố ươ Giáp Trung 200

37 Nguy n Tâm Hễ ạ Giáp Trung 30

38 Nguy n Văn Th ngễ ắ Giáp Trung 20

39 H  T ng Hi uồ ố ế Giáp Trung 20

40 Tr n Văn Đ cầ ượ Giáp Trung 30

41 Phan Văn Kỳ Giáp Trung 30

42 Tr n Đ c Longầ ứ Giáp Trung 30

43 Nguy n Đình Vinhễ Giáp Trung 30

44 Nguy n Tân Đ uễ ậ Giáp Trung 30

45 Tr ng m u giáo H ng Toànườ ẫ ươ Giáp Trung 100

46 Ti u h c s  2 H ng Toànể ọ ố ươ Giáp Trung 100

47 Tr ng m m non H ng Toànườ ầ ươ Giáp Đông 100

48 Nguy n Văn Lanhễ Giáp Đông 100

49 Nguy n Đình L iễ ợ Giáp Đông 100

50 D ng Công Themươ Giáp Đông 100

51 Con ông Lê Văn Các Giáp Đông 100

52 D ng Vĩnh Áiươ Giáp Đông 50

53 Tr n Nh  Thaoầ ư Giáp Đông 50

54 D ng V nh Th ngươ ị ắ Giáp Đông 30

55 Nhà ông Nguy n Đình Hòaễ An Thu nậ 30

56 Tr ng ti u h c H ng Toànườ ể ọ ươ An Thu nậ 100

57 Đình Nh nơ An Thu nậ 30

58 Nguy n H u Cễ ư ư An Thu nậ 30

59 Nguy n Xanh Th ngễ ươ Vân Cù 30

60 Nguy n Văn Quangễ Vân Cù 30

61 Nguy n Văn Quyễ Vân Cù 30

62 Nguy n Th  Hoaễ ị Vân Cù 30

63 La Văn Tr ngọ Vân Cù 30

64 Nguy n Văn Dũngễ Vân Cù 30

65 Nguy n Văn Tr cễ ự Vân Cù 30

66 Nguy n Văn T cễ ụ Vân Cù 30

67 Nguy n Xuân Lũễ Vân Cù 30

68 Phan Văn V cạ Vân Cù 20
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TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S c ch aứ ứ
(ng i)ườ

69 Nguy n Xuân Đ oễ ạ Vân Cù 30

70 H u Nguyênư Vân Cù 30

71 Tr ng ti u h c H ng Toànườ ể ọ ươ Vân Cù 200

72 Xanh Ph ngườ Vân Cù 30

73 Nguy n Văn Liênễ Vân Cù 20

74 Nguy n Văn Vânễ Vân Cù 30

75 Nguy n Xuân Thànhễ Vân Cù 30

76 Nguy n Văn Tu nễ ấ Vân Cù 30

77 Nguy n Văn Th ngễ ươ Vân Cù 30

78 Ông Chí tỚ Nam Thanh 70

79 Nhà Anh Quân + Anh Hoàng Nam Thanh 100

80 Nhà th  h  Bùiờ ọ Nam Thanh 100

81 Ông Phát Nam Thanh 50

82 Lê Ph c Dướ ư Tri u S n Trungề ơ 50

83 Ph m Th yạ ủ Tri u S n Trungề ơ 30

84 Võ Quang Cũ Tri u S n Trungề ơ 30

85 Tr n Ti nầ ế Tri u S n Trungề ơ 30

86 Lê Ph c Th chướ ạ Tri u S n Trungề ơ 20

87 Võ Quang 2 Tri u S n Trungề ơ 20

88 Ph m Th  H ngạ ị ồ Tri u S n Trungề ơ 20

89 Võ Quang Đ ngẳ Tri u S n Trungề ơ 100

90 Ph m Ch ngạ ưở Tri u S n Trungề ơ 30

91 Lê Dự Tri u S n Trungề ơ 30

92 Lê Đình Trong Tri u S n Trungề ơ 60

93 Tr ng ti u h c S n Trungườ ể ọ ơ Tri u S n Trungề ơ 60

94 Lê Ph c Lãmướ Tri u S n Trungề ơ 30

95 Lê Ph c Khaiướ Tri u S n Trungề ơ 40

96 Lê Đình L ngượ Tri u S n Trungề ơ 40

97 Lê Văn H ng+ Lê Văn B nướ ố Tri u S n Trungề ơ 50

98 Lê Ph c Tr ng Trânướ ọ Tri u S n Trungề ơ 50

99 Lê Đình Trình Tri u S n Trungề ơ 50

100 Võ Văn Quỳnh Tri u S n Trungề ơ 50

101 Ph m Xuân Hátạ Tri u S n Trungề ơ 20
T ngô 5140

7.6.3.5 V  thi t b  ng c u ph c v  phòng ch ng lũ l tề ế ị ứ ứ ụ ụ ố ụ
- Toàn xã có 12 thuy n, 28 loa tay, 100 áo phaoề
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- Ngoài ra xã có 02 đò máy túc tr c, do ông Nguy n Sanh Quang  Giáp Trung ự ễ ở
b o qu n. Tr ng h p kh n c p, khi c n thi t thì UBND xã s  đi u đ ng m t s  ả ả ườ ợ ẩ ấ ầ ế ẽ ề ộ ộ ố
ph ng ti n nh  đò máy (c a ông Ki t, ông Khiên) và ô tô (c a ông Ph c, ông Châu, ươ ệ ư ủ ế ủ ướ
ông Đ ) và c a các ch  ph ng ti n khác trên đ a bàn, đ  ph c v  công tác t p th  v  ủ ủ ủ ươ ệ ị ể ụ ụ ậ ể ề
phòng ch ng l t bão; th ng xuyên chu n b  m t s  áo phao, bè, dây, phao c u sinh vàố ụ ườ ẩ ị ộ ố ứ
m t s  d ng c  khác t i kho UBND xã đ  ph c v  công tác phòng tránh bão l t.ộ ố ụ ụ ạ ể ụ ụ ụ

8 Thi t k  h  th ng c nh báo s m cho h  th y đi n H ng Đi n ế ế ệ ố ả ớ ồ ủ ệ ươ ề

8.1 Xác đ nh các k ch b n x  lũ -  ng p l tị ị ả ả ậ ụ

8.1.1 Mô hình MIKE FLOOD s  d ng trong tính toán ng p l t h  duử ụ ậ ụ ạ

8.1.1.1 Gi i thi u v  mô hìnhớ ệ ề

Ph ng pháp tính toán th y l c trong báo cáo là ph ng pháp mô hình toán. V i ươ ủ ự ươ ớ
các đ c đi m c a vùng nghiên c u , chúng tôi s  d ng mô hình th y l c Mike Flood đặ ể ủ ứ ử ụ ủ ự ể
tính toán.  Mô hình là s  k t h p gi a mô hình th y l c chi u Mike 11 HD tính toán ử ế ợ ư ủ ự ề
dòng ch y trong sông và mô hình th y l c 2 chi u Mike 21 HD tính toán th y l c ả ủ ự ề ủ ự
vùng bãi tràn. Báo cáo gi i thi u s  l c t ng mô hình trong b  mô hình Mike Flood, ớ ệ ơ ượ ừ ộ
bao g m:ồ

- Mô hình th y l c 1 chi u Mike 11 HDủ ự ề

- Mô hình th y l c 2 chi u Mike 21 FMủ ự ề

- Mô hình mô ph ng lũ tràn Mike Floodỏ

a. Mô hình th y l c 1 chi u Mile 11ủ ự ề
Mô-đun mô hình th y đ ng l c (HD) là m t ph n tr ng tâm c a h  th ng l p ủ ộ ự ộ ầ ọ ủ ệ ố ậ

mô hình MIKE 11 và hình thành c  s  cho h u h t các mô-đun bao g m D  báo lũ, ơ ở ầ ế ồ ự
T i khuy ch tán, Ch t l ng n c và các mô-đun v n chuy n bùn l ng không có c  ả ế ấ ượ ướ ậ ể ắ ố
k t. Mô-đun MIKE 11 HD gi i các ph ng trình t ng h p theo ph ng đ ng đ  đ m ế ả ươ ô ợ ươ ứ ể ả
b o tính liên t c và đ ng l ng (momentum), nghĩa là ph ng trình Saint Venantả ụ ộ ượ ươ

Khi đ c áp d ng v i tr ng h p xem xét t t c  các thành ph n trong ph ng ượ ụ ớ ườ ợ ấ ả ầ ươ
trình sóng đ ng l c, Mike 11 gi i h  ph ng trình b o toàn kh i l ng và đ ng l ng ộ ự ả ệ ươ ả ố ượ ộ ượ
(Ph ng trình Saint Venant). Ph ng trình Saint Venant đ c thi t l p t  d ng ph ng ươ ươ ượ ế ậ ừ ạ ươ
trình chu n đ i v i vi c b o toàn kh i l ng và đ ng l ng d a trên b n gi  thi t sau:ẩ ố ớ ệ ả ố ượ ộ ượ ự ố ả ế

- N c là ch t đ ng nh t, không nén đ c, có th  b  qua thay đ i v  kh i l ng ướ ấ ồ ấ ượ ể ỏ ô ề ố ượ
riêng.

- Đ  d c c a sông nh , nên giá tr  Cosine c a góc đ  d c có th  coi b ng 1.ộ ố ủ ỏ ị ủ ộ ố ể ằ

- B c sóng c a m t n c ph i l n h n đ  sâu c a sông, đi u đó đ  đ m b o ướ ủ ặ ướ ả ớ ơ ộ ủ ề ể ả ả
r ng dòng ch y t i m i n i có th  coi là song song v i đ ng đáy sông.ằ ả ạ ọ ơ ể ớ ườ
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- Tr ng thái dòng ch y là d i t i h n. Tr ng thái dòng ch y t i h n thì ph ng ạ ả ướ ớ ạ ạ ả ớ ạ ươ
trình moment đ c gi i v i tr ng h p t i gi n, trong đó b  qua các thành ph n không ượ ả ớ ườ ợ ố ả ỏ ầ
tuy n tính.ế

Các ng d ng liên quan đ n mô-đun MIKE 11 HD bao g m: ứ ụ ế ồ

• D  báo lũ và v n hành h  ch a ự ậ ồ ứ

• Các ph ng pháp mô ph ng ki m soát lũươ ỏ ể

• V n hành h  th ng t i và tiêu thoát b  m t ậ ệ ố ướ ề ặ

• Thi t k  các h  th ng kênh d n ế ế ệ ố ẫ

• Nghiên c u sóng tri u và dâng n c do m a  sông và c a sôngứ ề ướ ư ở ử

b. Mô hình th y l c 2 chi u Mile 21FMủ ự ề
Mô hình Mike 21 HD là mô hình th y đ ng l c h c mô ph ng t t m c n c và ủ ộ ự ọ ỏ ố ự ướ

dòng ch y  vùng sông, c a sông, v nh và vùng bi n. Nó mô ph ng dòng ch y không ả ở ử ị ể ỏ ả
n đ nh theo 2 h ng trong m i t ng ch t l ng và đ c ng d ng r t r ng rãi. L i ô ị ướ ỗ ầ ấ ỏ ượ ứ ụ ấ ộ ướ

tính toán s  d ng trong mô hình này là l i tam giác, r t m m d o và phù h p mô ử ụ ướ ấ ề ẻ ợ
ph ng đ a hình vùng d  án.ỏ ị ự

Mô đun thu  đ ng l c h c Mike 21 HD có th  ng d ng:ỷ ộ ự ọ ể ứ ụ

- Tính toán l u l ng và v n t c dòng ch y theo hai h ng, đ  sâu m c n c và ư ượ ậ ố ả ướ ộ ự ướ
cao trình m c n c c a t t c  các đi m tính toán  t t c  các b c th i gianự ướ ủ ấ ả ể ở ấ ả ướ ờ

- Tính toán các đ c tr ng thu  văn trên khi có nh h ng c a các công trình thu  ặ ư ỷ ả ưở ủ ỷ
l iợ

- Mô ph ng và tính toán t t  nh ng vùng có nh h ng tri u  nh  c a sông ven ỏ ố ở ư ả ưở ề ư ử
bi n, v nh, bi n.ể ị ể

c. Mô hình mô ph ng lũ tràn bãi Mike Floodỏ
Mike Flood là m t h  th ng mô hình th y l c k t n i gi a mô hình m t chi u ộ ệ ố ủ ự ế ố ư ộ ề

Mike Urban, Mike 11 và mô hình 2 chi u Mike 21 l i ch  nh t ho c Mike 21 FM ề ướ ư ậ ặ
l i phi c u trúc. ướ ấ

Nh ng đ c đi m n i b t c a Mike Flood:ư ặ ể ô ậ ủ

- B o toàn đ ng l ng qua các link liên k t.ả ộ ượ ế

- Liên k t bên, cho phép mô ph ng dòng ch y tràn t  sông vào các bãi tràn.ế ỏ ả ừ

- Có mô ph ng các công trình th y l cỏ ủ ự

- Công trình liên k t mô ph ng d i d ng n.ế ỏ ướ ạ ẩ

- Mô ph ng các l  c ng n i k t n i gi a h  th ng c ng, kênh tiêu v i dòng ch yỏ ỗ ố ơ ế ố ư ệ ố ố ớ ả
tràn trên m t.ặ

- Có s  k t n i v i GIS.ự ế ố ớ

- Các liên k t gi a mô hình 1 chi u và 2 chi u theo m i h ng.ế ư ề ề ọ ướ
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- Có các công c  cho phép nh p và xem k t qu  m t cách d  dàng.ụ ậ ế ả ộ ễ

- Có đ y đ  tài li u h ng d n s  d ng v i h  th ng tr  giúp tr c ti p.ầ ủ ệ ướ ẫ ử ụ ớ ệ ố ợ ự ế

Có nhi u l i ích trong s  d ng mô hình Mike Flood và nhi u ng d ng đ c c i ề ợ ử ụ ề ứ ụ ượ ả
thi n qua vi c s  d ng nó, bao g m:ệ ệ ử ụ ồ

- ng d ng mô ph ng lũ trànỨ ụ ỏ
- Nghiên c u sóng dâng do bãoứ
- Tiêu thoát n c đô thướ ị
- V  đ pỡ ậ
- Thi t k  các công trình th y l cế ế ủ ự
- ng d ng cho vùng c a sông r ng l n.Ứ ụ ử ộ ớ

Mô hình Mike Flood là s  k t h p gi a nh ng đ c đi m t t nh t c a mô hình 1 ự ế ợ ư ư ặ ể ố ấ ủ
chi u và mô hình 2 chi u. Nh ng khó khăn c a mô hình 1 chi u trong mô ph ng dòng ề ề ư ủ ề ỏ
ch y tràn bãi và vùng c a sông, ven bi n đ c mô ph ng t t trong mô hình 2 chi u. ả ử ể ượ ỏ ố ề
Vi c mô ph ng các công trình và v n hành công trình ch a đ c mô ph ng rõ ràng ệ ỏ ậ ư ượ ỏ
trong mô hình th y l c 2 chi u thì trong mô hình 1 chi u hoàn toàn mô ph ng t t.ủ ự ề ề ỏ ố

8.1.1.2 Ph m vi tính toánạ

Vùng d  án đ a vào trong mô ph ng là toàn b  l u v c sông H ng, bao g m ự ư ỏ ộ ư ự ươ ồ
sông T  Tr ch, H u Tr ch, B  và các sông nhánh.ả ạ ư ạ ồ

8.1.1.3 S  li u s  d ng trong tính toánố ệ ử ụ

S  li u đ a hìnhố ệ ị
Mô hình s  đ  cao (DEM): s  li u b n đ  s  đ  cao có đ  phân gi i 10x10m ố ộ ố ệ ả ồ ố ộ ộ ả

đ c thi t l p cho toàn b  vùng h  l u c a h  th ng sông H ng. Các s  li u này đ cượ ế ậ ộ ạ ư ủ ệ ố ươ ố ệ ượ
t ng h p t  các lo i bình đ  1/2000, 1/5000 và 1/10000 do Ban ch  huy PCLB và ô ợ ừ ạ ồ ỉ
TKCN t nh Th a Thiên Hu  cung c p.ỉ ừ ế ấ
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Hình 1 Mô hình số độ cao

H  th ng các m t c t ngangệ ố ặ ắ

S  l ng các m t c t ngang đ c s  d ng trong tính toán nh  sauố ượ ặ ắ ượ ử ụ ư
Sông H ng: ươ 52 m t c tặ ắ

Sông T  Tr ch:ả ạ 24 m t c tặ ắ

Sông H u Tr ch:ư ạ 8 m t c tặ ắ

Sông B :ồ 37 m t c tặ ắ
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Hình 2 Sơ đồ vị trí các mặt cắt ngang

S  li u lũ l ch số ệ ị ử
V t lũ c a hai tr n lũ l n nh t x y ra t i Hu  đã đ c ti n hành đi u tra kh o ế ủ ậ ớ ấ ả ạ ế ượ ế ề ả

sát và s  d ng trong hi u ch nh và ki m đ nh mô hìnhử ụ ệ ỉ ể ị
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Hình 3 S  đ  v t lũ c a hai tr n lũ 1999 và 2009ơ ồ ế ủ ậ

8.1.1.4 Mô hình MIKE11

Các s  li u đ a hình, m ng l i sông đã đ c đ a vào mô hình MIKE11, k  c  ố ệ ị ạ ướ ượ ư ể ả
các công trình h  t ng có nh h ng l n đ n thoát lũ nh  qu c l  1, đ ng s t, các ạ ầ ả ưở ớ ế ư ố ộ ườ ắ
c ng ng m thoát n c qua đ ng.ố ầ ướ ườ
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Hình 4 s  đ  tính toán trên mô hình 1 chi u MIKE11ơ ồ ề

8.1.1.5 Mô hình th y l c hai chi u MIKE21HD FMủ ự ề

T  s  li u mô hình s  đ  cao DEM có đ  phân gi i 10x10m, k t h p v i b n đ  ừ ố ệ ố ộ ộ ả ế ợ ớ ả ồ
m ng l i sông, khu v c đ m phá, công trình h  t ng, mô hình th y l c hai chi u s  ạ ướ ự ầ ạ ầ ủ ự ề ử
d ng l i phi c u trúc MIKE21 FM đã đ c thi t l p cho toàn b  vùng h  l uụ ướ ấ ượ ế ậ ộ ạ ư

40



Hình 5 S  đ  tính toán th y l c hai chi u cho vùng h  l uơ ồ ủ ự ề ạ ư

8.1.1.6 K t n i mô hình m t chi u và hai chi u thành MIKE FLOODế ố ộ ề ề

T  mô hình m t chi u và hai chi u đã đ c thi t l p  trên, m t mô hình t ng thừ ộ ề ề ượ ế ậ ở ộ ô ể
có kh  năng mô ph ng dòng ch y trong sông và trên bãi tràn đã đ c thi t l p. K  ả ỏ ả ượ ế ậ ỹ
thu t s  d ng  đây là mô hình MIKE FLOOD cho toàn b  vùng nghiên c u.ậ ử ụ ở ộ ứ

Hình 6 S  đ  mô hình MIKE FLOOD k t h p 1D và 2Dơ ồ ế ợ
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8.1.2 L a ch n k ch b n x  lũự ọ ị ả ả

Theo tài li u th ng kê nhi u năm, tr n lũ năm l ch s  năm 1999, t i H ng Đi n ệ ố ề ậ ị ử ạ ươ ề
có l u l ng kho ng 5.000m3/s, t ng đ ng cao đ  m c n c là 13,11m. Ph ng án ư ượ ả ươ ươ ộ ự ướ ươ
lũ 1999 đ c ch n làm K ch b n 1.ượ ọ ị ả

Các k ch b n còn l i đ c ch n l a d a trên m c đ  x  lũ th ng xuyên, và kh  ị ả ạ ượ ọ ự ự ứ ộ ả ườ ả
năng gây ng p các xã vùng h  l u. K ch b n 2 có l u l ng x  là 2500 m3/s, k ch b n ậ ạ ư ị ả ư ượ ả ị ả
3 là 1500 m3/s.

8.1.3 Xây d ng b n đ  ng p l tự ả ồ ậ ụ

D a trên ba k ch b n đã đ c l a ch n  trên, ti n hành mô ph ng quá trình x  lũự ị ả ượ ự ọ ở ế ỏ ả
và lan truy n lũ t  h  H ng Đi n v  đ n h  l u, m t t p h p các b n đ  ng p l t đ cề ừ ồ ươ ề ề ế ạ ư ộ ậ ợ ả ồ ậ ụ ượ
t ng h p và đ a vào h  th ng c nh báo.ô ợ ư ệ ố ả

Hình 7 B n đ  ng p l t t ng ng v i K ch b n 1ả ồ ậ ụ ươ ứ ớ ị ả
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8.2 Xây d ng h  th ng thông tin giám sát h  ch aự ệ ố ồ ứ

8.2.1 Thi t k  h  th ng h  tr  ra quy t đ nh và c  s  d  li u (trang WEB):ế ế ệ ố ỗ ợ ế ị ơ ở ữ ệ

8.2.1.1 Trang chủ

Trang ch  s  hi n th  các thông tin c  b n, t  đó ng i dùng s  b t đ u truy c p ủ ẽ ể ị ơ ả ừ ườ ẽ ắ ầ ậ
đ n các thông tin chi ti t.ế ế

Hình 8 Minh h a trang ch  c a Websiteọ ủ ủ

8.2.1.2 Trang thông s  tr ng thái c a h  ch aố ạ ủ ồ ứ

Thông s  tr ng thái c a h  ch a bao g m các thông tin khí t ng th y c  b n liênố ạ ủ ồ ứ ồ ượ ủ ơ ả
quan đ n công tác đi u hành x  lũ h  ch a. Các thông tin bao g m l ng m a th ng ế ề ả ồ ứ ồ ượ ư ượ
ngu n t i các tr m quan tr c, m c n c h , l u l ng đ n h , l u l ng x  kh i h . ồ ạ ạ ắ ự ướ ồ ư ượ ế ồ ư ượ ả ỏ ồ
Các thông tin đ c th  hi n d i d ng b ng s  li u, ho c đ  th  đ  ti n cho c ng đ ng ượ ể ệ ướ ạ ả ố ệ ặ ồ ị ể ệ ộ ồ
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theo dõi. B ng s  li u s  g m hai c t, th i gian và giá tr . Đ  th  th  hi n theo hai tr c, ả ố ệ ẽ ồ ộ ờ ị ồ ị ể ệ ụ
tr c đ ng là giá tr  quan tr c, tr c ngang là tr c th i gian.ụ ứ ị ắ ụ ụ ờ

Hình 9 Trang hi n th  thông tin tr ng thái h  H ng Đi nể ị ạ ồ ươ ề

8.2.1.3 Trang hi n th  ph ng án s  tán dân c  đ n n i an toànể ị ươ ơ ư ế ơ

Trang này đ c thi t l p d a trên các nghiên c u đánh giá c a h  th ng c nh báo ượ ế ậ ự ứ ủ ệ ố ả
s m cho ba xã vùng h  l u.ớ ạ ư

Hình 10 Trang hi n th  s  đ  thi t k  c t c nh báo lũ, nhà tránh ể ị ơ ồ ế ế ộ ả
trú
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8.2.1.4 Trang hi n th  t p h p các b n đ  c nh báo ng p l t ể ị ậ ợ ả ồ ả ậ ụ

D a trên các k t qu  tính toán t  các k ch b n x  lũ cho tr c, t p h p các b n đự ế ả ừ ị ả ả ướ ậ ợ ả ồ
ng p l t đ c trích xu t, hi n th  trên b n đ  n n Google Maps. V i tính năng thu ậ ụ ượ ấ ể ị ả ồ ề ớ
phóng, ng i dùng có th  xem chi ti t t i t ng khu v c nh  thôn, làng xã, tuy n đ ngườ ể ế ớ ừ ự ư ế ườ
giao thông.

Hình 11 Trang hi n th  b n đ  ng p l tể ị ả ồ ậ ụ

8.2.1.5 Trang hi n th  b n đ  vùng h  du h  ch aể ị ả ồ ạ ồ ứ

Các l p thông tin bao g m: ranh gi i hành chính: t nh, huy n, xãớ ồ ớ ỉ ệ

L p m ng l i sông ngòiớ ạ ướ

L p h  th y đi nớ ồ ủ ệ

L p m ng l i tr m khí t ng th y vănớ ạ ướ ạ ượ ủ
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Hình 12 Trang hi n th  b n đ  vùng nghiên c u, th ng và h  ể ị ả ồ ứ ượ ạ
l u h  ch aư ồ ứ

8.2.2 K t n i tr c tuy n v i các h  th ng, ph n m m đang đ c s  d ng trong qu n ế ố ự ế ớ ệ ố ầ ề ượ ử ụ ả
lý h  ch a và lũ l t:ồ ứ ụ

- H  th ng thông tin giám sát h  ch a ph c v  phòng ch ng l t, bão do T p ệ ố ồ ứ ụ ụ ố ụ ậ
đoàn Vi n thông quân đ i đang ti n hành th  nghi mễ ộ ế ử ệ

- H  th ng h  tr  ra quy t đ nh Vinaware do Trung tâm Thiên tai Châu á Thái ệ ố ỗ ợ ế ị
bình d ng (PDC) h  trươ ỗ ợ

- K t n i đ c v i các ph n m m th y văn th y l c dùng trong tính toán d  báo ế ố ượ ớ ầ ề ủ ủ ự ự
lũ l tụ

9 Thi t k  hế ế  th ng c nh báo s m cho 3 xã thí đi mệ ố ả ớ ể

9.1 C  ch  truy n tinơ ế ề  ph c v  phòng ch ng l t, bãoụ ụ ố ụ

9.1.1 C p (c  quan) ra thông báoấ ơ
C p c  quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ban chấ ơ ỉ ố ụ ủ ỉ ỉ

huy Phòng ch ng l t bão c a t nh có trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy nố ụ ủ ỉ ệ ử ả ố ệ
và các xã vùng nh h ng. Trong tr ng h p có thông tin h  x  lũ thì thông tin t  hả ưở ườ ợ ồ ả ừ ồ
s  đ c báo cho ban ch  huy phòng ch ng l t bão t nh, sau đó thông tin x  lũ đ cẽ ượ ỉ ố ụ ỉ ả ượ
truy n t i các xã, huy n h  du theo đ ng thông tin c a kênh PCLB. ề ớ ệ ạ ườ ủ S  đ  truy n tinơ ồ ề
nh  hình d i đây.ư ướ
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Hình  3-5. H  th ng thông tin t  H  đ n ng i dân theoệ ố ừ ồ ế ườ
đ ng PCLBườ

9.1.2 Th i đi m thông báoờ ể
Đ i v i các thông tin bão lũ, khi có công đi n phòng ch ng l t bão c a Trungố ớ ệ ố ụ ủ

ng thì ban ch  huy phòng ch ng l t bão t nh thông báo xu ng đ a ph ng, thôngươ ỉ ố ụ ỉ ố ị ươ
th ng là 1 đ n 2 ngày tr c khi bão l t s y ra. Đ i v i H  H ng Đi n m i đ a vàoườ ế ướ ụ ả ố ớ ồ ươ ề ớ ư
v n hành thì ng i dân t i các xã thí đi m thì th i đi m nh n đ c thông báo x  lũ tậ ườ ạ ể ờ ể ậ ượ ả ừ
h  th y đi n hi n nay là tr c 3 h. Qua th o lu n và căn c  vào tình hình đ a ph ngồ ủ ệ ệ ướ ả ậ ứ ị ươ
vùng thí đi m th y r ng th i đi m thông báo x  lũ chính th c t  h  c n có tr c ít nh tể ấ ằ ờ ể ả ứ ừ ồ ầ ướ ấ
là 6h vì 3h là quá ng n ch a đ  cho ng i dân chu n b .ắ ư ủ ườ ẩ ị

9.2 C  ch  t  ch c th c hi nơ ế ổ ứ ự ệ
Hi n nay vi c truy n thông tin t  h  ch a đ n Ban ch  huy PCLB t nh, c p huy nệ ệ ề ừ ồ ứ ế ỉ ỉ ấ ệ

và tr c ti p đ n c p xã th c hi n t t theo đ ng công văn, mail và đi n tho i. Vi c c pự ế ế ấ ự ệ ố ườ ệ ạ ệ ấ
xã thông tin đ n các thôn b ng loa phát thanh.ế ằ

C  ch  truy n thông tin hi n nay ph  thu c hoàn toàn vào nh ng ng i có tráchơ ế ề ệ ụ ộ ư ườ
nhi m thông báo đ n ng i dân. Đ  m i ng i dân có th  ch  đ ng h n trong vi cệ ế ườ ể ọ ườ ể ủ ộ ơ ệ
theo dõi di n bi n c a h  ch a thì d  án này s  cung c p đ n ng i dân m t h  th ngễ ế ủ ồ ứ ự ẽ ấ ế ườ ộ ệ ố
thông tin d i hình th c web đ c phát tri n b i hãng DHI Đan M ch.ướ ứ ượ ể ở ạ
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9.3 Đánh giá m c đ  đáp ng c a ứ ộ ứ ủ c  s  h  t ng ph c v  phòng ch ng lũ ơ ở ạ ầ ụ ụ ố
l tụ

9.3.1 Đi m ph c v  tránh trúể ụ ụ
Xã Phong An

Xã có s  đi m cao t ng (cao h n 2 t ng) ph c v  cho ng i dân tránh trú khiố ể ầ ơ ầ ụ ụ ườ
n c lũ lên cao v i s c ch a t  200 đ n 7000 ng i. So sánh v i s  l ng ng i c nướ ớ ứ ứ ừ ế ườ ớ ố ượ ườ ầ
ph i di d i khi b  nh h ng c a lũ l t thì t ng đ i đáp ng đ  s  l ng ng i trongả ờ ị ả ưở ủ ụ ươ ố ứ ủ ố ượ ườ
m t xã. Tuy nhiên xã có m t s  thôn vùng trũng đ a bàn l i cách xa n i trung tâm c aộ ộ ố ị ạ ơ ủ
xã đi n hình là thôn Vĩnh H ng. Do đó c n xây d ng thêm các đi m tránh trú lũ choể ươ ầ ự ể
thôn này.
Xã Qu ng Thả ọ

Xã có s  đi m cao t ng (cao h n 2 t ng) ph c v  cho ng i dân tránh trú khiố ể ầ ơ ầ ụ ụ ườ
n c lũ lên cao v i s c ch a đáp ng đ c kho ng 1/3 dân s  hi n nay. Các đi m tránhướ ớ ứ ứ ứ ượ ả ố ệ ể
lũ kiên c  c a xã còn thi u do đó đ  ngh  xây d ng m i thêm t i ố ủ ế ề ị ự ớ ạ nhà sinh ho t c ngạ ộ
đ ng thôn Ph c Yênồ ướ  dùng làm n i tránh lũ cho 3 thôn La Vân H , La Vân Th ng,ơ ạ ượ
Ph c Yênướ .
Xã H ng Toànươ

Xã có s  đi m cao t ng (cao h n 2 t ng) ph c v  cho ng i dân tránh trú khiố ể ầ ơ ầ ụ ụ ườ
n c lũ lên cao v i s c ch a đáp ng đ c kho ng 1/2 dân s  hi n nay. Tuy nhiênướ ớ ứ ứ ứ ượ ả ố ệ
đi m tránh lũ kiên c  c a xã thì ch a nhi u mà ch  ch  y u là nhà dân. Do đó đ  nghể ố ủ ư ề ỉ ủ ế ề ị
xây d ng m  r ng kiên c  h n cho tr ng m m non xã H ng Toàn thôn Giáp Đôngự ở ộ ố ơ ườ ầ ươ
ph c v  tránh trú khi có lũ cho các thôn Giáp Đông, ụ ụ Nam Thanh, Vân Cù.

9.3.2 C t, bi n hi u c nh báo lũộ ể ệ ả
Xã Phong An:
+ C t thông báo lũ: C t do d  án DMU xây d ng và có đánh d u m c n c lũ l ch s  ộ ộ ự ự ấ ự ướ ị ử
năm 1999 và m c n c BĐ III t i thôn Phò Ninh.ự ướ ạ

B ng  ả 4-12.  V  trí đ t c t thông báo lũ t i xã Phong Anị ặ ộ ạ

VIE/97/002 Kinh độ Vĩ độ Huy nệ

Thôn Phò Ninh xã Phong An 107026'29" 16031'58" Phong Đi nề

+ B ng c nh báo lũ: không có, theo gi i thích c a lãnh đ o xã thì ng i dân c  b n tả ả ả ủ ạ ườ ơ ả ự
bi t di chuy n đ n nh ng ngôi nhà cao t ng. ế ể ế ư ầ
Tuy nhiên xã Phong An có 3 thôn n m xa trung tâm xã, l i là 3 thôn th p trũng nh ngằ ạ ấ ư
ch a có c t thông báo lũ nào. Do v y c n xây d ng 01 c t c nh báo lũ l i phía tr cư ộ ậ ầ ự ộ ả ạ ướ
nhà sinh ho t c ng đ ng t i thôn Vĩnh H ng.ạ ộ ồ ạ ươ
Xã Qu ng Th :ả ọ
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Xã đã đ c l p 5 bi n báo lũ do JICA l p đ t có kh c lũ 1999ượ ắ ể ắ ặ ắ
B ng  ả 4-13.  Các bi n c nh báo lũ do Jica l p đ t t i xã Qu ng Thể ả ắ ặ ạ ả ọ

Tên v  trí m cị ố
lũ

Đ a chị ỉ 1999
(m)

Ketsan
a

(m)
Kinh độ Vĩ độ Mã

số
HTX NN 
Qu ng Th  2ả ọ

La Văn 
Th ngượ 1,65 0,35

107o52’87’’2
6

16o52’53’’4
6

515

Nhà VH thôn 
LV Th ngượ

La Văn 
Hạ 1,90 0,60

107o53’88’’8
3

16o53’28’’9
4

516

Ch  Ph c ợ ướ
Yên

Ph c ướ
Yên

2,04 0,70
107o51’40’’7

6
16o52’04’’0

8
514

Nhà VH thôn 
Niêm Phò

Niêm Phò 1,65 0,30
107o52’64’’7

5
16o54’30’’4

5
513

Nhà thôn
Phò Nam 
B

1,40 0,10
107o53’02’’2

9
16o55’78’’8

6
512

M t c t c nh báo lũ do d  án DMU xây d ng có kh c lũ 1999 và m c n c BĐ ộ ộ ả ự ự ắ ứ ướ
III t i xã Qu ng Th .ạ ả ọ

B ng  ả 4-14.  C t c nh báo lũ do VIE/97/002 xây d ng t i xã Qu ng Thộ ả ự ạ ả ọ

VIE/97/002 Kinh độ Vĩ độ Huy nệ

Xã Qu ng Thả ọ Huy nệ  Qu ngả
Đi nề

107030'34" 16032'25" Qu ng Đi nả ề

V i đ c đi m dân c  c a hai thôn La Văn H  và thôn Ph c Yên c n xây d ng m i c tớ ặ ể ư ủ ạ ướ ầ ự ớ ộ
c nh báo lũ: M t t i Nhà văn hóa La Văn H  thôn La Văn H  xã Qu ng Th  và m t ả ộ ạ ạ ạ ả ọ ộ ở
đi m tr c c ng Tr ng ti u h c s  2, thôn Ph c Yênể ướ ô ườ ể ọ ố ướ
Xã H ng Toàn:ươ
+Xã có 02 c t thông báo lũ do d  án DMU xây d ng và có đánh d u m c n c lũ l chộ ự ự ấ ự ướ ị
s  năm 1999 và m c n c BĐ III t i thôn Nam Thanh và thôn Giáp Ki ng.ử ự ướ ạ ề
B ng  ả 4-15. C t c nh báo lũ do VIE/97/002 xây d ng t i xã H ng Toànộ ả ự ạ ươ

VIE/97/002 Kinh độ Vĩ độ Huy nệ

Tháp thông báo lũ, Thôn 
Nam Thanh, xã H ng Toànươ

1070 33’10”54 160 31’32”19 H ng Tràươ

Tháp thông báo lũ, Thôn 
Giáp Ki ng xã H ng Toànề ươ

107032’05’’ 16031’03’’ H ng Tràươ

 Và 01 m c thông báo lũ c a S  Khoa H c Công Ngh  môi tr ng t nh Th a Thiênố ủ ở ọ ệ ườ ỉ ừ
Hu  và Đài Khí T ng Th y Văn Trung Trung B . Tháng 04 năm 2001.ế ượ ủ ộ  Thôn Giáp
Ki ng xã H ng Toàn.ề ươ
+ 3 bi n báo lũ do JICA l p đ t kh c lũ 1999ể ắ ặ ắ

B ng  ả 4-16.  Các bi n c nh báo lũ do Jica l p đ t t i xã H ng Toànể ả ắ ặ ạ ươ
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Tên v  tríị
m c lũố Đ a chị ỉ 1999

(m)

Ketsan
a

(m)
Kinh độ Vĩ độ Mã

số

Nhà th  ờ
D ng S nươ ơ

D ng S nươ ơ 1,60 0,52
107052’17”7
9

16052’26”3
1

421

HTX Đông 
Toàn

Xã H ng ươ
Toàn

1,68 0,54
107053’68”2
9

16051’81”7
8

422

Nguy n Th  ễ ị
Thi

Nam Thanh 2,14 0,75
107055’49”3
9

16052’46”1
7

423

Đ i v i thôn Li u C c H  có nhi u m t ti p xúc v i sông B  c n xây d ng thêm 01ố ớ ễ ố ạ ề ặ ế ớ ồ ầ ự
c t c nh báo lũ ộ ả

9.3.3 Đánh giá m c đ  đáp ng ứ ộ ứ c a h  h ng truy n thông ph c v  phòng ch ng lũ ủ ệ ố ề ụ ụ ố
l tụ

Xã Phong An:
Nh  đã trình bày  ph n trên h  t ng thông tin truy n thông ph c v  phòngư ở ầ ạ ầ ề ụ ụ

ch ng l t bão c a xã đã xu ng c p: Hi n nay h  th ng loa ho t đ ng đã b  xu ng c p:ố ụ ủ ố ấ ệ ệ ố ạ ộ ị ố ấ
9/16 c m thu b  h  h ng nên ch a phát huy đ c hi u qu  và ch  còn 7 c m ho t đ ngụ ị ư ỏ ư ượ ệ ả ỉ ụ ạ ộ
đ c. V i s  l ng 16 c m loa đã có khi phát s  không đ  truy n tin t i ng i dân 2ượ ớ ố ượ ụ ẽ ủ ề ớ ườ
thôn thôn Đ ng Lâm, thôn Vĩnh H ng.ồ ươ

Máy phát cũng b  xu ng c p và b  t t công su t t  75w xu ng còn 35w. ị ố ấ ị ụ ấ ừ ố Như
v y h  th ng truy n thông không đáp ng đ c nhu c u cung c p thông tin k p th iậ ệ ố ề ứ ượ ầ ấ ị ờ
đ n ng i dân khi lũ l t x y ra.ế ườ ụ ả
Xã Qu ng Th :ả ọ

Đ i v i xã Qu ng Th  h  th ng loa cũ ho t đ ng t t. Tuy nhiên v n còn t n t iố ớ ả ọ ệ ố ạ ộ ố ẫ ồ ạ
17 đi m ng i dân ch a nghe đ c loa truy n thanh, do đó c n có đ  xu t l p đ t cácể ườ ư ượ ề ầ ề ấ ắ ặ
c m loa t i các v  trí đó m i có đ  đáp ng t t h n thông tin đ n ng i dân.ụ ạ ị ớ ể ứ ố ơ ế ườ
Xã H ng Toàn:ươ

Đ i v i xã H ng Toàn 26 h  th ng loa cũ ho t đ ng t t. Do v y không c nố ớ ươ ệ ố ạ ộ ố ậ ầ
thi t ph i l p đ t thêm các c m loa. Tuy nhiên thi t b  h  tr  cho ho t đ ng c a cácế ả ắ ặ ụ ế ị ỗ ợ ạ ộ ủ
c m loa nh  máy phát đi n công su t l n h n thay th  máy phát đi n cũ r t c n thi tụ ư ệ ấ ớ ơ ế ệ ấ ầ ế
khi x y ra m t đi n.ả ấ ệ

9.3.4 Đánh giá m c đ  đáp ng c aứ ộ ứ ủ  thi t b  ng c u ph c v  phòng ch ng lũ l t ế ị ứ ứ ụ ụ ố ụ
Xã Phong An:
+ Thuy n ph c v  di chuy n ng i dân: Xã có 07 chi c thuy n trèo tay đ c trang bề ụ ụ ể ườ ế ề ượ ị
theo d  án c a h i ch  th p đ  Đ c. Nh  v y có th  c tính n u m i thuy n ch  đ cự ủ ộ ư ậ ỏ ứ ư ậ ể ướ ế ỗ ề ở ượ
10 ng i và m i thuy n ch  20 chuy n khi có lũ thì s  ng i có th  di chuy n làườ ỗ ề ở ế ố ườ ể ể
7x20x10=1400 ng i. Đ  đ m b o an toàn cho ng i di chuy n và tài s n khi có lũườ ể ả ả ườ ể ả
c n thi t ph i trang b  thêm kho ng 28 chi c thuy n m i có th  đáp ng s  di chuy nầ ế ả ị ả ế ề ớ ể ứ ự ể
c a ½ nhân kh u toàn xã, s  nhân kh u này ch  y u là các thôn th p trũng c a xã.ủ ẩ ố ẩ ủ ế ấ ủ
Xã Qu ng Th :ả ọ
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+ Thuy n ph c v  di chuy n ng i dân: Xã có 10 chi c thuy n trèo tay đ c trang bề ụ ụ ể ườ ế ề ượ ị
theo d  án c a h i ch  th p đ  Đ c. Nh  v y có th  c tính n u m i thuy n ch  đ cự ủ ộ ư ậ ỏ ứ ư ậ ể ướ ế ỗ ề ở ượ
10 ng i và m i thuy n ch  20 chuy n khi có lũ thì s  ng i có th  di chuy n làườ ỗ ề ở ế ố ườ ể ể
10x20x10=2.000 ng i. Đ  đ m b o an toàn cho ng i di chuy n và tài s n khi có lũườ ể ả ả ườ ể ả
c n thi t ph i trang b  thêm kho ng 20 chi c thuy n m i có th  đáp ng s  di chuy nầ ế ả ị ả ế ề ớ ể ứ ự ể
c a ½ nhân kh u toàn xã, s  nhân kh u này ch  y u là các thôn th p trũng c a xã.ủ ẩ ố ẩ ủ ế ấ ủ
Xã H ng Toàn:ươ
+ Thuy n ph c v  di chuy n ng i dân: Xã có 12 chi c thuy n trèo tay đ c trang bề ụ ụ ể ườ ế ề ượ ị
theo d  án c a h i ch  th p đ  Đ c. Nh  v y có th  c tính n u m i thuy n ch  đ cự ủ ộ ư ậ ỏ ứ ư ậ ể ướ ế ỗ ề ở ượ
10 ng i và m i thuy n ch  20 chuy n khi có lũ thì s  ng i có th  di chuy n làườ ỗ ề ở ế ố ườ ể ể
12x20x10=2.400 ng i. Đ  đ m b o an toàn cho ng i di chuy n và tài s n khi có lũườ ể ả ả ườ ể ả
c n thi t ph i trang b  thêm kho ng 10 chi c thuy n m i có th  đáp ng s  di chuy nầ ế ả ị ả ế ề ớ ể ứ ự ể
c a nhân dân các thôn th p trũng c a xã.ủ ấ ủ

9.4 Thi t k  h  th ng c nh báo s m cho 3 xã thí đi mế ế ệ ố ả ớ ể
Do các xã thí đi m đã có 1 ph n c  s  h  t ng ph c v  công tác c nh báo s mể ầ ơ ở ạ ầ ụ ụ ả ớ

cũng nh  công tác phòng ch ng lũ l t, thi t k  này s  b  sung nh ng ph n còn thi u vàư ố ụ ế ế ẽ ô ư ầ ế
đ a m t s  hình th c thông tin m i là trang web v i các b n đ  ng p l t ng 3 k chư ộ ố ứ ớ ớ ả ồ ậ ụ ứ ị
b n x  lũ c a h , s  d ng tin nh n SMS đ  làm cho h  th ng c nh báo s m và ng phóả ả ủ ồ ử ụ ắ ể ệ ố ả ớ ứ
c a ng i dân các xã hi u qu  h n khi h  th y đi n H ng Đi n x  lũ. Theoủ ườ ệ ả ơ ồ ủ ệ ươ ề ả  đánh giá
hi n tr ng ệ ạ h  th ng c nh báo s m c a các xã  ph n trên, ti n hành thi t k  h  th ngệ ố ả ớ ủ ở ầ ế ế ế ệ ố
c nh báo s m cho các xã nh  sau:ả ớ ư

9.4.1 Xã Phong An

9.4.1.1 Thi t k  xây d ng b n đ  khu v c có nguy c  ng p l tế ế ự ả ồ ự ơ ậ ụ
Ng p l t đ c d  tính v i 3 k ch b n: k ch b n ng p hoàn toàn 100% di n tích xã; k chậ ụ ượ ự ớ ị ả ị ả ậ ệ ị
b n ng p 75% di n tích xã và k ch b n ng p 50% di n tích xã. D i đây là b n đả ậ ệ ị ả ậ ệ ướ ả ồ
ng p l t ng v i t ng k ch b n.ậ ụ ứ ớ ừ ị ả
+ Ng p l t 100%:ậ ụ
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+ Ng p l t 75%:ậ ụ

+Ng p l t 50%:ậ ụ

52



9.4.1.2 K  ho ch hành đ ng trong tình tr ng kh n c p ế ạ ộ ạ ẩ ấ

Xác đ nh v  trí đ a đi m nhà tránh trú ng p l tị ị ị ể ậ ụ
Đã xác đ nh c  th  đ c v  trí t ng đi m tránh trú ng p lũ v i s c ch a v  ng iị ụ ể ượ ị ừ ể ậ ớ ứ ứ ề ườ

và tài s n nh  d i đây:ả ư ướ

B ng  ả 4-17. B ng t a đ  đi m tránh trú ng p lũ xã Phong Anả ọ ộ ể ậ

T
T

Đ a đi m tránh lũị ể Thôn

S cứ
ch aứ

(ng iườ
)

Kinh độ Vĩ độ

1
Tr ng trung h c c  ườ ọ ơ
s  Đi n Anở ề B  Đi nồ ề 200 107°26'52.261"

E
16°32'59.033"

N

2
Tr ng trung h c ph  ườ ọ ô
thông Nguy n Đình ễ
Chi uể

B  Đi nồ ề 500 107°26'48.389"
E

16°32'58.73"N

3
Tr ng M m non 2 ườ ầ
thôn B  Đi nồ ề B  Đi nồ ề 500 107°27'2.666"E

16°32'42.406"
N

4
y Ban nhân dân xã Ủ

Phong An
B  Đi nồ ề 500-

700
107°26'57.503"

E
16°32'36.626"

N

5
Tr ng m m non ườ ầ
Phong An 2

B  Đi nồ ề 500 107°27'2.666"E
16°32'42.406"

N

6
Tr m y t  thôn B  ạ ế ồ
Đi n – xã Phong Anề B  Đi nồ ề 100 107°27'2.03"E 16°32'39.96"N

7
Tr ng Trung h c c  ườ ọ ơ
s  Phong Anở

Thôn Phò 
Ninh

1000 107°26'26.61"E
16°32'17.629"

N

8
Tr ng M m non ườ ầ
Phong An 1

Thôn Phò 
Ninh

500-
700

107°26'15.689"
E

16°32'4.722"N

9 Tr ng ti u h c Phò ườ ể ọ Thôn Phò 1000 107°26'10.889" 16°31'45.936"
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Ninh Ninh E N

10

B nh vi n đa khoa 3 ệ ệ
t ng c a t nh có th  ầ ủ ỉ ể
làm n i tránh lũ cho 2ơ
thôn Phò Ninh, 
Th ng An và B  ượ ồ
Đi nề

Thôn Đông An 7000 107°26'13.638"
E

16°33'9.338"N

11
Tr ng c p 1 Vĩnh ườ ấ
H ngươ Vĩnh H ngươ 500 107°23'28.091"

E
16°32'20.271"

N

12
Tr ng ti u h c ườ ể ọ
H ng Lâm - Thôn ươ
Đông Lâm

Đông Lâm 500 107°23'33.316"
E

16°33'17.709"
N

Các v  trí tránh lũ đ c xác đ nh trên b n đ  nh  sau: ị ượ ị ả ồ ư

Hình  4-6. Đi m tránh lũ thôn Phò Ninh – B  Đi n – Th ng An xã Phong Anể ồ ề ượ
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Hình  4-7. Đi m tránh lũ thôn Vĩnh H ng – Đ ng Lâm xã Phong Anể ươ ồ

Xác đ nh đ ng di chuy n khi có lũ l tị ườ ể ụ
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Hình  4-8. Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Phò Ninh – B  Đi n – Th ng An xã Phongườ ể ồ ề ượ
An

Hình  4-9. Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Vĩnh H ng – Đ ng Lâm xã Phong Anườ ể ươ ồ

C t c nh báo lũộ ả
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Hình  4-10. C t c nh báo lũ thôn Phò Ninh xã Phong Anộ ả

Hình  4-11. V  trí thi t k  01 c t c nh báo lũ và b ng ch  d n đ ngị ế ế ộ ả ả ỉ ẫ ườ
đi tránh lũ phía tr c nhà sinh ho t c ng đ ng thu c thôn trũng Vĩnhướ ạ ộ ồ ộ

H ng.ươ
B ng ch  d nả ỉ ẫ

Thi t k  l p đ t m i 1 b ng ch  d n  thôn Phò Ninh, v  trí đ t b ng ch  d n g nế ế ắ ặ ớ ả ỉ ẫ ở ị ặ ả ỉ ẫ ầ
ch  Phò Ninh có t a đ  ợ ọ ộ
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Hình  4-12. Đ a đi m đ t b ng ch  d n đ ng đi tránh lũ g n ch  Phòị ể ặ ả ỉ ẫ ườ ầ ợ
Ninh, g n v  trí này VIE/97/002 đã cho đ t m t c t c nh báo lũ.ầ ị ặ ộ ộ ả

Ph ng ti n c u h  và di chuy n (thuy n, áo phao…)ươ ệ ứ ộ ể ề

B ng  ả 4-18.  Các ph ng ti n h  tr  khi có lũ l t xã Phongươ ệ ỗ ợ ụ
An

Ph ng ti nươ ệ Phong An

Thuy n nhôm chèo b ng tayề ằ 28

Phao tròn 70

Áo phao 140

Loa c m tay ch y b ng pinầ ạ ằ 14

9.4.1.3 Thi t k  h  th ng thông tin và truy n tinế ế ệ ố ề
D a vào đ c đi m đ a lý c a xã Phong An, trình đ  dân trí, m c đ  đáp ng c a ự ặ ể ị ủ ộ ứ ộ ứ ủ

c  s  h  t ng truy n tin s n có thi t k  h  th ng truy n tin nh  sau:ơ ở ạ ầ ề ẵ ế ế ệ ố ề ư
H  th ng truy n tin theo đ ng PCLB truy n th ngệ ố ề ườ ề ố

Nh  đã trình bày  ph n đ u, h  th ng truy n tin truy n th ng theo đ ng thôngư ở ầ ầ ệ ố ề ề ố ườ
tin ngành d c c a PCLB, đi u này có nghĩa là: khi có thông tin v  x  lũ t  h , c p cọ ủ ề ề ả ừ ồ ấ ơ
quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ban ch  huy Phòngỉ ố ụ ủ ỉ ỉ
ch ng l t bão c a t nh có trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy n và các xãố ụ ủ ỉ ệ ử ả ố ệ
vùng nh h ng. Theo cách này thì khi xã nh n đ c thông tin thì xã s  phát thanhả ưở ậ ượ ẽ
thông tin qua h  th ng loa, máy phát t i ng i dân. Đ i v i xã Phong An c n thi t ph iệ ố ớ ườ ố ớ ầ ế ả
b  trí h  th ng phát và thu tín hi u đ  thông tin đ n đ c ng i dân b ng cách:ố ệ ố ệ ể ế ượ ườ ằ

- Thay th  máy phát thanh cũ đã xu ng c p b ng máy phát thanh m i v i ế ố ấ ằ ớ ớ
công su t 75W đ  đ m b o phát đ c thông tinấ ể ả ả ượ

- S a ch a 16 c m loa hi n hành đã b  xu ng c p đ  có th  nh n đ c thôngử ư ụ ệ ị ố ấ ể ể ậ ượ
tin t  máy phát và chuy n thông tin đ n ng i dânừ ể ế ườ

- B  sung thêm 3 c m loa có dây m i cho thôn Đ ng Lâm, thôn Vĩnh H ngô ụ ớ ồ ươ
đ  ng i dân  đây có th  nh n đ c thông tin k p th i. ể ườ ở ể ậ ượ ị ờ V  trí đ t loa t iị ặ ạ

o T i Quán Trang Đ nh thôn Đ ng Lâm; ạ ị ồ
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o T i đ i 6 thôn đ ng Lâm; ạ ộ ồ
o T i nhà ông Châu thôn Vĩnh H ngạ ươ

D i đây là s  đ  b  trí h  th ng loa c a xã Phong Anướ ơ ồ ố ệ ố ủ

Hình  4-13. H  th ng loa thôn Phò Ninh – B  Đi n – Th ng An xã Phong Anệ ố ồ ề ượ
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Hình  4-14. H  th ng loa thôn Vĩnh H ng – Đ ng Lâm – Ph ng Hóp – Đông An xãệ ố ươ ồ ườ
Phong An

B ng  ả 4-19. B ng t a đ  h  th ng loa xã Phong Anả ọ ộ ệ ố

T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn Tình
tr ngạ
ho tạ
đ ngộ

Kinh độ Vĩ độ

1 Nhà m u giáo 21ẫ Th ng Anượ Không 
t tố

107°26'21.985"
E

16°33'11.895"
N

2 Xóm Vân Th ng Anượ Không 
t tố

107°26'30.731"
E

16°33'30.674"
N

3 Nhà ông Đ  ỗ
Chiêm

Thôn B  Đi nồ ề Không 
t tố

107°26'38.052"
E

16°33'29.833"
N

4 UBNN xã Phong 
An

UBNN xã Phong 
An

T tố
107°27'1.845"E

16°32'39.369"
N

5 Đình Th ng Anượ Thôn B  Đi nồ ề T tố 107°26'42.466"
E

16°32'20.951"
N

6 Nhà ông Tr n ầ
Song

Thôn Th ng Anượ Không 
t tố

107°26'29.651"
E

16°32'24.188"
N

7 Ch  Phùợ Thôn Phò Ninh T tố 107°26'32.434"
E

16°32'8.831"N

8 Nhà th  h  ờ ọ Thôn Phò Ninh T tố 107°26'13.887" 16°31'48.725"
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Hoàng E N
9 Sân bóng đá c a ủ

xã Phong An
xã Phong An Không 

t tố 107°26'3.264"E
16°31'56.106"

N
10 Gia Hi n Sề ỹ xã Phong An Không 

t tố
107°25'41.261"

E
16°31'46.065"

N
11 Nhà c ng đ ng ộ ồ

thôn Đông An
thôn Đông An T tố

107°25'4.324"E
16°32'59.347"

N
12 Nhà c ng đ ng ộ ồ

thôn Ph ng Hópườ
thôn Ph ng ườ
Hóp

T tố 107°24'26.003"
E

16°32'39.332"
N

13 Nhà c ng đ ng ộ ồ
thôn Đ ng Lâmồ

thôn Đ ng Lâmồ T tố 107°23'35.453"
E

16°33'19.857"
N

14 X ng c a ông ưở ư
M ngừ

thôn Đ ng Lâmồ Không 
t tố

107°23'45.041"
E

16°33'13.737"
N

15 H i tr ng HTX ộ ườ
cũ

thôn Đ ng Lâmồ Không 
t tố

107°23'34.935"
E

16°33'6.305"N

16 Nhà Lê Văn 
Chiêu

Thôn Vĩnh 
H ngươ

Không 
t tố

107°23'23.157"
E

16°32'21.748"
N

17 Quán Trang Đ nhị Thôn Đ ng Lâmồ Đ  xu t ề ấ
m i ớ

107°24'29.098"
E

16°33'2.925"N

18 Đ i 6 Đ ng Lâmộ ồ Thôn Đ ng Lâmồ Đ  xu t ề ấ
m iớ 107°23'0.055"E 16°33'8.91"N

19 Nhà ông Châu Thôn Vĩnh 
H ngươ

Đ  xu t ề ấ
m iớ

107°23'14.505"
E

16°32'7.403"N

H  th ng truy n tin theo đ ng SMS: ệ ố ề ườ
S  d ngử ụ  H  th ng nh n tin SMS t  đ ngệ ố ắ ự ộ  b ng GSM modem, thông tin s  đ cằ ẽ ượ

trao đ i thông su t t  Ban ch  huy phòng ch ng l t bão t nh đ n t t c  các thành viênô ố ừ ỉ ố ụ ỉ ế ấ ả
tham gia công tác PCLB, đ m b o t t c  các cán b  liên quan đ u nh n đ c thông tinả ả ấ ả ộ ề ậ ượ
k p th i giúp m i ho t đ ng hi u qu  h n.ị ờ ọ ạ ộ ệ ả ơ

Hình  4-15. S  đ  truy n tin nh n b ng h  th ng SMSơ ồ ề ắ ằ ệ ố
N i phát thông tin:ơ  

- Ban ch  huy PCLB t nhỉ ỉ

Ng i nh n thông tinườ ậ : 
- Các cán b  huy n, các cán b  ph  trách công tác PCLB c a huy nộ ệ ộ ụ ủ ệ
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- Các cán b  xã, các cán b  ph  trách PCLB xãộ ộ ụ
- Các cán b  ph  trách PCLB c a thônộ ụ ủ

V  c u hình h  th ng phát thông tin xem  ph  l c ề ấ ệ ố ở ụ ụ Error: Reference source not found.
H  th ng truy n tin theo đ ng WEB:ệ ố ề ườ
Do đ c các chuyên gia DHI thi t k  và cài đ t d i d ng WEB nên t t c  m i ng iượ ế ế ặ ướ ạ ấ ả ọ ườ
dùng internet có th  truy c p và xem thông tin v  tình hình x  lũ cũng nh  các k chể ậ ề ả ư ị
b n ng p l t vùng h  v i các thông tin v  ng p l t nh  đ  sâu, di n tích ng p, th i gianả ậ ụ ạ ớ ề ậ ụ ư ộ ệ ậ ờ
ng p… Tuy v y nh ng ng i có trách nhi m c n thi t tra c u thông tin theo đ ngậ ậ ư ườ ệ ầ ế ứ ườ
WEB đ  ch  đ o đi u hành công tác PCLB hi u qu  h n. Ngu n phát tin t  Ban chể ỉ ạ ề ệ ả ơ ồ ừ ỉ
huy PCLB t nh Th a Thiên Hu , các cán b  c n tham kh o tin g m:ỉ ừ ế ộ ầ ả ồ

- Các cán b  huy n, các cán b  ph  trách công tác PCLB c a huy nộ ệ ộ ụ ủ ệ
- Các cán b  xã, các cán b  ph  trách PCLB xãộ ộ ụ
- Các cán b  ph  trách PCLB c a thônộ ụ ủ

9.4.2 Xã Qu ng Thả ọ

9.4.2.1 Thi t k  xây d ng b n đ  khu v c có nguy c  ng p l tế ế ự ả ồ ự ơ ậ ụ
Ng p l t đ c d  tính v i 3 k ch b n: k ch b n ng p hoàn toàn 100% di n tích ậ ụ ượ ự ớ ị ả ị ả ậ ệ
xã; k ch b n ng p 75% di n tích xã và k ch b n ng p 50% di n tích xã.ị ả ậ ệ ị ả ậ ệ
+ Ng p l t 100%:ậ ụ

+ Ng p l t 75%:ậ ụ
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+Ng p l t 50%:ậ ụ
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9.4.2.2 K  ho ch hành đ ng trong tình tr ng kh n c p ế ạ ộ ạ ẩ ấ

Xác đ nh v  trí đ a đi m nhà tránh trú ng p l tị ị ị ể ậ ụ
Đã xác đ nh c  th  đ c v  trí t ng đi m tránh trú ng p lũ v i s c ch a v  ng iị ụ ể ượ ị ừ ể ậ ớ ứ ứ ề ườ

và tài s n nh  d i đây:ả ư ướ

B ng  ả 4-20. B ng t a đ  đi m tránh trú ng p lũ xã Qu ngả ọ ộ ể ậ ả
Thọ

T
T

Đ a đi m tránh lũị ể Thôn S cứ
ch aứ

(ng i)ườ

Kinh độ Vĩ độ

1 Nhà bà Nguy n Th  ễ ị
Ph ngươ

Thôn phò 
Nam B

30 107°31'40.478
"E

16°33'33.904
"N

2 Nhà bà Nguy n Th  Uyễ ị Thôn phò 
Nam B

30 107°31'43.568
"E

16°33'29.134
"N

3 Tr n Ph cầ ướ Thôn phò 
Nam B

30 107°31'46.738
"E

16°33'28.495
"N

4 Tr n Namầ Thôn Niêm 
Phò

30 107°31'44.313
"E

16°32'50.917
"N

5 Nhà ông Tài Thôn Niêm 
Phò

30 107°31'37.628
"E

16°32'47.287
"N

6 Tr ng ti u h c s  1 ườ ể ọ ố
Qu ng Thả ọ

Thôn Niêm 
Phò

100 107°31'30.673
"E

16°32'44.731
"N

7 Tr ng m m non niêm ườ ầ
Phò

Thôn Niêm 
Phò

100 107°31'27.782
"E

16°32'38.262
"N

8 Pham Hùng Thôn Niêm 
Phò

30 107°31'20.325
"E

16°32'35.383
"N

9 H  Ngâuồ Thôn Tân 
Xuân Lai

50 107°31'47.68"
E

16°32'43.091
"N

10 HTX Qu ng Th  1ả ọ Thôn Tân 
Xuân Lai

100 107°31'33.345
"E

16°32'35.075
"N

11 Tr ng trung h c c  s  ườ ọ ơ ở
Qu ng Thả ọ

Thôn Tân 
Xuân Lai

200 107°31'29.892
"E

16°32'33.725
"N

12 Nhà ông Tr n Quy tầ ế Thôn Phò 
Nam A

30 107°31'3.063"
E

16°32'31.484
"N

13 Hoàng Thi Nh  Xuânư Thôn La Vân 
Hạ

30 107°32'35.189
"E

16°32'5.991"
N

14 Nguy n Mâuễ Thôn La Vân 
Hạ

30 107°32'20.282
"E

16°32'6.025"
N

15 Nhà ông Tr ng Quang ườ
Xanh

Thôn La Vân 
Hạ

30 107°32'15.49"
E

16°32'5.834"
N

16 Nhà ông Nguy n L ngễ ươ
Chi

Thôn La Vân 
Th ngượ

30 107°31'40.754
"E

16°31'27.166
"N

17 Nhà ông Phan H u ư
Thành

Thôn La Vân 
Th ngượ

30 107°31'40.572
"E

16°31'28.456
"N
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T
T

Đ a đi m tránh lũị ể Thôn S cứ
ch aứ

(ng i)ườ

Kinh độ Vĩ độ

18 Nhà ông Phan H u Ph nư ậ Thôn La Vân 
Th ngượ

30 107°31'38.322
"E

16°31'32.688
"N

19 Nhà văn hóa thôn Thôn La Vân 
Th ngượ

30 107°31'38.08"
E

16°31'33.23"
N

20 Nhà ông Phan Văn 
C ngườ

Thôn La Vân 
Th ngượ

30 107°31'28.662
"E

16°31'42.066
"N

21 Tr ng ph  thông c  s  ườ ô ơ ở
Qu ng Thả ọ

Xã Qu ng Thả ọ 1000 107°31'24.755
"E

16°31'55.199
"N

22 Ti u h c s  2ể ọ ố Thôn Ph c ướ
Yên

300 107°31'17.647
"E

16°31'47.077
"N

Các v  trí tránh lũ đ c xác đ nh trên b n đ  nh  sau: ị ượ ị ả ồ ư

Hình  4-16. Đi m tránh lũ thôn Phò Nam A – Phò Nam B –ể
Ni m Phò – Tân Xuân Lai xã Qu ng Thệ ả ọ
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Hình  4-17. Đi m tránh lũ thôn Ph c Yên – La Vân Th ng – L ng C  - La Vân xãể ướ ượ ươ ô
Qu ng Thả ọ

Xác đ nh đ ng di chuy n khi có lũ l tị ườ ể ụ

Hình  4-18.  Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Phò Nam A – Phò Nam B – Ni m Phò –ườ ể ệ
Tân Xuân Lai xã Qu ng Thả ọ
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Hình  4-19. Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Ph c Yên – La Vân Th ng – L ng C  -ườ ể ướ ượ ươ ô
La Vân xã Qu ng Thả ọ

C t c nh báo lũộ ả

Hình  4-20. C t c nh báo lũ thôn Phò Nam A – L ng C  - La Vân xã Qu ng Thộ ả ươ ô ả ọ

V  trí thi t k  01 c t c nh báo lũ t i Nhà văn hóa La Văn H  thôn La Văn Hị ế ế ộ ả ạ ạ ạ
xã Qu ng Thả ọ
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Hình 4. 1 V  trí thi t k  c t c nh báo lũ ị ế ế ộ ả La Văn H  xã Qu ng Thạ ả ọ
C t th  2 đ t  phía tr c v  bên tay ph i đi m c ng Tr ng trung h c Qu ngộ ứ ặ ở ướ ề ả ể ô ườ ọ ả

Th , thôn ph c yên xã Qu ng Thọ ướ ả ọ

Hình 4. 2 V  trí thi t k  c t c nh báo lũ ị ế ế ộ ả thôn Ph c Yên xã Qu ng Thướ ả ọ

Ph ng ti n di chuy n (thuy n, áo phao…)ươ ệ ể ề

B ng  ả 4-21.  Các ph ng ti n h  tr  khi có lũ l t xã Qu ngươ ệ ỗ ợ ụ ả
Thọ

Ph ng ti nươ ệ Qu ng Thả ọ
Thuy n nhôm chèo b ng tayề ằ 20

Phao tròn 80

Áo phao 160

Loa c m tay ch y b ng pinầ ạ ằ 16

9.4.2.3 Thi t k  h  th ng thông tin và truy n tinế ế ệ ố ề
D a vào đ c đi m đ a lý c a xã Qu ng Th , trình đ  dân trí, m c đ  đáp ng ự ặ ể ị ủ ả ọ ộ ứ ộ ứ

c a c  s  h  t ng truy n tin s n có thi t k  h  th ng truy n tin nh  sau:ủ ơ ở ạ ầ ề ẵ ế ế ệ ố ề ư
H  th ng truy n tin theo đ ng PCLB truy n th ngệ ố ề ườ ề ố

Nh  đã trình bày  ph n đ u, h  th ng truy n tin truy n th ng theo đ ng thôngư ở ầ ầ ệ ố ề ề ố ườ
tin ngành d c c a PCLB, đi u này có nghĩa là: khi có thông tin v  x  lũ t  h , c p cọ ủ ề ề ả ừ ồ ấ ơ
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quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ban ch  huy Phòngỉ ố ụ ủ ỉ ỉ
ch ng l t bão c a t nh có trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy n và các xãố ụ ủ ỉ ệ ử ả ố ệ
vùng nh h ng. Theo cách này thì khi xã nh n đ c thông tin thì xã s  phát thanhả ưở ậ ượ ẽ
thông tin qua h  th ng loa, máy phát t i ng i dân. Đ i v i xã Qu ng Th  có h  t ngệ ố ớ ườ ố ớ ả ọ ạ ầ
thông tin truy n thông ph c v  phòng ch ng l t bão đ c DW đã trang b  h  th ngề ụ ụ ố ụ ượ ị ệ ố
phát thanh truy n hình không dây v i máy phát công su t 100 W và 21 c m loa khôngề ớ ấ ụ
dây do Đ c tài tr  ho t đ ng t t b  loa đ t r i rác trong xã. Hi n t i h  th ng loa ho tứ ợ ạ ộ ố ộ ặ ả ệ ạ ệ ố ạ
đ ng t t vì xã hàng năm đã trích t  ngu n ngân sách th ng xuyên h n 10 tri u đ ngộ ố ừ ồ ườ ơ ệ ồ
đ  chi cho ho t đ ng b o trì h  th ng loa không dây này, tuy v y nh  đánh giá  ph nể ạ ộ ả ệ ố ậ ư ở ầ
trên thì h  th ng loa ch a đ  dày đ  cung c p thông tin t i toàn b  ng i dân  trongệ ố ư ủ ể ấ ớ ộ ườ ở
xã và c n ph i l p đ t thêm loa, ngoài ra c n ph i thay th  máy phát tín hi u đã bầ ả ắ ặ ầ ả ế ệ ị
h ng. Thi t k  này t n d ng toàn b  h  th ng loa hi n có và l p đ t thêm 17 c m loaỏ ế ế ậ ụ ộ ệ ố ệ ắ ặ ụ
m i thì s  đ m b o cung c p thông tin t i toàn b  ng i dân trong xã và thay th  máyớ ẽ ả ả ấ ớ ộ ườ ế
phát tín hi u đã h ng:ệ ỏ
-  H  th ng 21 loa cũ + L p đ t thêm 17 b  loa t i 17 đi m trong toàn xã ệ ố ắ ặ ộ ạ ể
- L p đ t thêm b  tăng âm công su t 100 W.ắ ặ ộ ấ

H  th ng loa cũệ ố
TT Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn Tình tr ng ho tạ ạ

đ ngộ
1 Nhà văn hóa La Vân Hạ La Vân Hạ T tố
2 Nhà ông Nguy n L ng Tríễ ươ La Vân Th ngượ T tố
3 Quán Bà Nguy nệ La Vân Th ngượ T tố
4 Xóm ông Phụ Thôn Ph c Yênướ T tố
5 Nhà ông Nguy n Đình Chi nễ ế Thôn Ph c Yênướ T tố
6 Nhà Anh Quên Thôn Ph c Yênướ T tố
7 Chùa Ph c Yênướ Thôn Ph c Yênướ T tố
8 Nhà anh Nghe Thôn Ph c Yênướ T tố
9 Đình Ph c Yênướ Thôn Ph c Yênướ T tố
10 Ngã ba c u Phò Nam Bầ Thôn Phò Nam B T tố
11 Nhà anh Tân đ i 2ộ Thôn Niêm Phò T tố
12 Nhà anh S iỏ Thôn Niêm Phò T tố
13 Nhà Nguy n H ng Ninhễ ồ Thôn Niêm Phò T tố
14 Nhà ông Nguy n Dânễ Thôn Niêm Phò T tố
15 Nhà Ông Nguy n Thuyênễ Thôn Niêm Phò T tố
16 Nhà ông Ki mể Thôn Tân Xuân Lai T tố
17 Đài li t s  Thôn Xuân Laiệ ỹ Thôn Tân Xuân Lai T tố
18 Lê Quang Tài Thôn Phò Nam A T tố
19 Nhà Bà Bòng Thôn Phò Nam A T tố
20 Quán Bà Li nễ Thôn Phò Nam A T tố
21 Nhà Bác Gái Thôn Phò Nam A T tố

V  trí các c m loa l p m iị ụ ắ ớ
TT V  tríị Thôn
1 Nhà Ông Tuyên La Vân
2 Nhà Ông Có La Vân
3 Văn phòng HTX Qu ng Th  2ả ọ La Vân Th ngượ
4 Sân bóng La Vân Th ngượ La Vân Th ngượ
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5 Đình Làng L ng Cươ ô La Vân Th ngượ
6 Ph  Ph c Yênủ ướ Thôn Ph c Yênướ
7 Nhà ông Tr n Ph  Hi nầ ụ ệ Thôn Ph c Yênướ
8 Nhà ông Côi Thôn Ph c Yênướ
9 Nhà ông Chèo Thôn Niêm Phò
10 Xóm ông Luông Thôn Niêm Phò
11 Nhà H  Nguy n Gônọ ễ Thôn Niêm Phò
12 Nhà anh Lâu Thôn Xuân Lai
13 H p tác xã Qu ng Th  1ợ ả ọ Thôn Xuân Lai
14 Nhà ông Hoàng Hào Thôn Xuân Lai
15 Nhà anh A Thôn Xuân Lai
16 Nhà th  h  Hờ ọ ồ Thôn Phò Nam A
17 Nhà ông Tr ngọ Thôn Phò Nam A

D i đây là s  đ  b  trí h  th ng loa c a xã Qu ng Thướ ơ ồ ố ệ ố ủ ả ọ

Hình  4-21. H  th ng loa thôn Phò Nam A – Phò Nam B – Ni m Phò – Tân Xuân Laiệ ố ệ
xã Qu ng Thả ọ
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Hình  4-22. H  th ng loa thôn Ph c Yên – La Vân Th ng – L ng C  - La Vân xãệ ố ướ ượ ươ ô
Qu ng Thả ọ

B ng  ả 4-22. B ng t a đ  h  th ng loa xã Qu ng Thả ọ ộ ệ ố ả ọ

T
T

Đ a đi m đ tị ể ặ
loa

Thôn Kinh độ Vĩ độ Ghi chú

1
Nhà văn hóa La 
Vân Hạ La Vân Hạ 107°32'21.584"E 16°32'4.559"N

Ho t  đ ngạ ộ
t tố

2
Nhà ông Nguy nễ
L ng Tríươ La Vân Th ngượ 107°31'39.169"E 16°31'29.994"N

Ho t  đ ngạ ộ
t tố

3 Quán Bà Nguy nệ La Vân Th ngượ 107°31'26.803"E 16°31'42.461"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

4 Xóm ông Phụ Thôn Ph c ướ
Yên

107°31'4.084"E 16°31'40.123"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

5
Nhà ông Nguy nễ
Đình Chi nế

Thôn Ph c ướ
Yên

107°30'49.539"E 16°31'27.385"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

6 Nhà Anh Quên
Thôn Ph c ướ
Yên

107°30'42.42"E 16°31'34.773"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

7 Chùa Ph c Yênướ Thôn Ph c ướ
Yên

107°30'40.451"E 16°31'24.883"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

8 Nhà anh Nghe
Thôn Ph c ướ
Yên

107°30'47.78"E 16°31'15.085"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

9 Đình Ph c Yênướ Thôn Ph c ướ
Yên

107°30'42.584"E 16°31'10.748"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

10
Ngã ba c u Phò ầ
Nam B

Thôn Phò Nam 
B

107°31'43.571"E 16°33'29.629"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

11
Nhà anh Tân đ i ộ
2

Thôn Niêm Phò 107°31'45.977"E 16°33'15.137"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

12 Nhà anh S iỏ Thôn Niêm Phò 107°31'40.747"E 16°32'57.33"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

13
Nhà Nguy n ễ
H ng Ninhồ Thôn Niêm Phò 107°31'43.73"E 16°32'49.039"N

Ho t  đ ngạ ộ
t tố

14 Nhà ông Nguy nễ Thôn Niêm Phò 107°31'34.179"E 16°32'44.983"N Ho t  đ ngạ ộ
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T
T

Đ a đi m đ tị ể ặ
loa

Thôn Kinh độ Vĩ độ Ghi chú

Dân t tố

15
Nhà Ông 
Nguy n Thuyênễ Thôn Niêm Phò 107°31'22.79"E 16°32'34.988"N

Ho t  đ ngạ ộ
t tố

16 Nhà ông Ki mể Thôn Tân Xuân
Lai

107°31'52.151"E 16°32'53.561"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

17
Đài li t s  Thôn ệ ỹ
Xuân Lai

Thôn Tân Xuân
Lai

107°31'26.931"E 16°32'16.731"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

18 Lê Quang Tài
Thôn Phò Nam 
A

107°30'54.054"E 16°32'37.307"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

19 Nhà Bà Bòng
Thôn Phò Nam 
A

107°31'8.907"E 16°32'25.285"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

20 Quán Bà Li nễ Thôn Phò Nam 
A

107°30'56.318"E 16°32'29.419"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

21 Nhà Bác Gái
Thôn Phò Nam 
A

107°30'49.397"E 16°32'28.604"N
Ho t  đ ngạ ộ
t tố

22 Nhà Ông Tuyên La Vân 107°32'36.827"E 16°32'8.828"N L p m iắ ớ
23 Nhà Ông Có La Vân 107°32'29.286"E 16°32'7.35"N L p m iắ ớ

24
Văn phòng HTX
Qu ng Th  2ả ọ

La Vân Th ngượ
107°31'36.194"E 16°31'35.262"N

L p m iắ ớ

25
Sân bóng La Vân
Th ngượ

La Vân Th ngượ
107°31'39.285"E 16°31'39.465"N

L p m iắ ớ

26
Đình  Làng
L ng Cươ ô

La Vân Th ngượ
107°31'20.609"E 16°31'45.188"N

L p m iắ ớ

27
Ph  Ph c Yênủ ướ Thôn  Ph cướ

Yên
107°30'58.083"E 16°31'32.265"N

L p m iắ ớ

28
Nhà  ông  Tr nầ
Ph  Hi nụ ệ

Thôn  Ph cướ
Yên

107°30'30.59"E 16°31'18.695"N
L p m iắ ớ

29
Nhà ông Côi Thôn  Ph cướ

Yên
107°30'56.155"E  16°31'5.535"N

L p m iắ ớ

30 Nhà ông Chèo Thôn Niêm Phò 107°31'47.867"E 16°33'22.68"N L p m iắ ớ
31 Xóm ông Luông Thôn Niêm Phò 107°31'40.225"E 16°33'8.848"N L p m iắ ớ

32
Nhà  H  Nguy nọ ễ
Gôn

Thôn Niêm Phò
107°31'14.136"E 16°32'30.423"N

L p m iắ ớ

33 Nhà anh Lâu Thôn Xuân Lai 107°31'49.62"E 16°33'5.245"N L p m iắ ớ

34
H p  tác  xãợ
Qu ng Th  1ả ọ

Thôn Xuân Lai
107°31'33.285"E 16°32'35.005"N

L p m iắ ớ

35
Nhà  ông  Hoàng
Hào

Thôn Xuân Lai
107°31'16.622"E 16°32'22.626"N

L p m iắ ớ

36 Nhà anh A Thôn Xuân Lai 107°31'38.834"E 16°32'15.364"N L p m iắ ớ

37
Nhà th  h  Hờ ọ ồ Thôn Phò Nam

A
107°31'2.282"E 16°32'40.773"N

L p m iắ ớ

38
Nhà ông Tr ngọ Thôn Phò Nam

A
107°30'44.809"E 16°32'29.947"N

L p m iắ ớ

H  th ng truy n tin theo đ ng SMS và WEB:ệ ố ề ườ
Cũng nh  xã Phong An, xã Qu ng Th  cũng đ c thi t k  h  th ng tin nh n SMS và ư ả ọ ượ ế ế ệ ố ắ
h  th ng thông tin b ng Web;ệ ố ằ
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9.4.3 Xã H ng Toànươ

9.4.3.1 Thi t k  xây d ng b n đ  khu v c có nguy c  ng p l tế ế ự ả ồ ự ơ ậ ụ
Ng p l t đ c d  tính v i 3 k ch b n: k ch b n ng p hoàn toàn 100% di n tích ậ ụ ượ ự ớ ị ả ị ả ậ ệ
xã; k ch b n ng p 75% di n tích xã và k ch b n ng p 50% di n tích xã.ị ả ậ ệ ị ả ậ ệ
+ Ng p l t 100%:ậ ụ

+ Ng p l t 75%:ậ ụ

+Ng p l t 50%:ậ ụ
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9.4.3.2 K  ho ch hành đ ng trong tình tr ng kh n c p ế ạ ộ ạ ẩ ấ

Xác đ nh v  trí đ a đi m nhà tránh trú ng p l tị ị ị ể ậ ụ
Đã xác đ nh c  th  đ c v  trí t ng đi m tránh trú ng p lũ v i s c ch a v  ng i và ị ụ ể ượ ị ừ ể ậ ớ ứ ứ ề ườ
tài s n cho xã H ng Toàn nh  d i đây:ả ươ ư ướ

B ng 4. ả 1 Đi m tránh lũ an toàn xã H ng Toànể ươ

TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S cứ
ch aứ

(ng i)ườ

Kinh độ Vĩ độ

1
y Ban nhân dân xã Ủ

H ng Toànươ
 Xã H ng ươ
Toàn

100
107°31'11.91"E 16°31'26.734"N

2 Giáo Sứ D ng S nươ ơ 400 107°31'6.57"E 16°31'21.084"N

3
Phan Thanh Vi nệ D ng S nươ ơ 30 107°31'31.768"

E
16°31'5.516"N

4
Tr ng ti u h c s  3 xã ườ ể ọ ố
H ng Toànươ

Li u C c ễ ố
Hạ

200 107°31'29.094"
E

16°31'4.403"N

5
Nhà ông Tr n Kiên Trungầ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'30.256"

E
16°30'54.313"N

6
Nhà ông Nguy n Văn Khaễ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'31.612"

E
16°30'56.295"N

7
Nhà ông Tr n Kiêm ầ
Thuyên

Li u C c ễ ố
Hạ

20 107°31'36.166"
E

16°30'54.95"N

8
Nhà ông Cao Đ c Toànứ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'35.673"

E
16°30'55.939"N

9
Nhà ông Cao Đ c L cứ ộ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'31.645"

E
16°30'51.927"N

10
Nhà ông Cao Đ c Nghĩaứ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'32.674"

E
16°30'50.853"N

11
Nhà ông Nguy n Văn ễ
Dinh

Li u C c ễ ố
Hạ

20 107°31'37.452"
E

16°30'52.718"N

74



TT Đ a đi m tránh lũị ể Thôn
S cứ
ch aứ

(ng i)ườ

Kinh độ Vĩ độ

12
Nhà ông Lê Bình Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'37.25"E 16°30'53.066"N

13
Nhà ông Lê Quyên Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'37.721"

E
16°30'52.124"N

14
Nhà ông Lê Quang Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'32.328"

E
16°30'48.703"N

15
Nhà ông Nguy n Văn ễ
Dũng

Li u C c ễ ố
Hạ

20 107°31'31.581"
E

16°30'47.785"N

16
Nhà ông Tr n Kiên Kháchầ Li u C c ễ ố

Hạ
40 107°31'32.614"

E
16°30'46.651"N

17
Hà Văn T oạ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'31.298"

E
16°30'43.02"N

18
Phan Văn Qu ngả Li u C c ễ ố

Hạ
30 107°31'35.174"

E
16°30'50.479"N

19
Hà Văn Ký Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'41.015"

E
16°30'48.297"N

20
Cao Văn S uử Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'41.433"

E
16°30'47.161"N

21
Cao Văn Thành Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'41.515"

E
16°30'46.374"N

22
Cao Đ c Tínứ Li u C c ễ ố

Hạ
20 107°31'42.814"

E
16°30'47.376"N

23
H p tác xã Tây Toànợ Li u C c ễ ố

Hạ
100 107°31'40.25"E 16°31'5.043"N

24
H  Đăng Dũngồ Giáp Ki ngề 30 107°31'41.391"

E
16°31'3.754"N

25
H  Công H ngồ ư Giáp Ki ngề 30 107°31'44.628"

E
16°31'2.685"N

26
Nguy n Tâm Nễ ợ Giáp Ki ngề 20 107°31'44.582"

E
16°31'3.395"N

27
Nguy n Tâm Ph ngễ ươ Giáp Ki ngề 20 107°31'44.948"

E
16°30'59.695"N

28
H  T ng Cátồ ố Giáp Ki ngề 20 107°31'45.476"

E
16°31'11.576"N

29
H  Đăng Kỳồ Giáp Ki ngề 20 107°31'48.457"

E
16°31'4.096"N

30
Nguy n Phi Longễ Giáp Ki ngề 20 107°31'49.381"

E
16°31'5.717"N

31 Lê Văn Đăng Giáp Ki ngề 20 107°31'50.96"E 16°31'2.122"N

32
H  T ng Thồ ố ọ Giáp Ki ngề 20 107°31'55.369"

E
16°31'8.967"N

33
H  Đăng Nghiồ Giáp Ki ngề 30 107°31'58.552"

E  
16°30'45.142"N

34
Tr ng trung h c c  s  ườ ọ ơ ở
H ng Toànươ

Giáp Tây 300 107°31'56.902"
E

16°30'41.213"N

35
H  Đăng Hóaồ Giáp Tây 100 107°31'59.287"

E
16°30'56.471"N

36
Tr ng ti u h c s  1 ườ ể ọ ố
H ng Toànươ

Giáp Trung 200 107°31'57.837"
E

16°30'58.585"N
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37 Nguy n Tâm Hễ ạ Giáp Trung 30 107°32'0.852"E 16°31'2.659"N

38 Nguy n Văn Th ngễ ắ Giáp Trung 20 107°32'0.049"E 16°31'2.696"N

39 H  T ng Hi uồ ố ế Giáp Trung 20 107°31'59.79"E 16°31'4.529"N

40 Tr n Văn Đ cầ ượ Giáp Trung 30 107°32'0.539"E 16°31'4.892"N

41 Phan Văn Kỳ Giáp Trung 30 107°32'5.537"E 16°30'56.795"N

42 Tr n Đ c Longầ ứ Giáp Trung 30 107°32'4.636"E 16°30'53.255"N

43 Nguy n Đình Vinhễ Giáp Trung 30 107°32'5.682"E 16°30'52.341"N

44 Nguy n Tân Đ uễ ậ Giáp Trung 30 107°32'11.045"E 16°30'54.516"N

45
Tr ng m u giáo H ng ườ ẫ ươ
Toàn

Giáp Trung 100 107°32'8.319"E 16°30'56.395"N

46 Ti u h c s  2 H ng Toànể ọ ố ươ Giáp Trung 100 107°32'4.095"E 16°31'6.427"N

47
Tr ng m m non H ng ườ ầ ươ
Toàn

Giáp Đông 100 107°32'6.856"E 16°31'7.308"N

48 Nguy n Văn Lanhễ Giáp Đông 100 107°32'6.861"E 16°31'7.306"N

49
Nguy n Đình L iễ ợ Giáp Đông 100 107°32'10.844"

E
16°31'16.131"N

50
D ng Công Themươ Giáp Đông 100 107°32'12.279"

E
16°31'13.181"N

51
Con ông Lê Văn Các Giáp Đông 100 107°32'12.997"

E
16°31'11.28"N

52
D ng Vĩnh Áiươ Giáp Đông 50 107°32'14.108"

E
16°31'8.879"N

53
Tr n Nh  Thaoầ ư Giáp Đông 50 107°32'23.914"

E
16°31'12.072"N

54
D ng V nh Th ngươ ị ắ Giáp Đông 30 107°31'58.858"

E
16°31'30.4"N

55
Nhà ông Nguy n Đình ễ
Hòa

An Thu nậ 30 107°32'5.192"E 16°31'36.27"N

56
Tr ng ti u h c H ng ườ ể ọ ươ
Toàn

An Thu nậ 100 107°32'4.541"E 16°31'39.678"N

57
Đình Nh nơ An Thu nậ 30 107°32'12.527"

E  
16°31'44.22"N

58
Nguy n H u Cễ ư ư An Thu nậ 30 107°32'34.284"

E
16°32'1.154"N

59
Nguy n Xanh Th ngễ ươ Vân Cù 30 107°32'38.639"

E
16°31'59.281"N

60 Nguy n Văn Quangễ Vân Cù 30 107°32'38.32"E 16°31'57.268"N

61
Nguy n Văn Quyễ Vân Cù 30 107°32'42.081"

E
16°31'56.577"N

62 Nguy n Th  Hoaễ ị Vân Cù 30 107°32'40.87"E 16°31'54.336"N

63
La Văn Tr ngọ Vân Cù 30 107°32'42.548"

E
16°31'52.242"N

64
Nguy n Văn Dũngễ Vân Cù 30 107°32'44.736"

E
16°31'51.794"N

65
Nguy n Văn Tr cễ ự Vân Cù 30 107°32'45.273"

E
16°31'50.741"N

66
Nguy n Văn T cễ ụ Vân Cù 30 107°32'48.135"

E  
16°31'50.978"N
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67 Nguy n Xuân Lũễ Vân Cù 30 107°32'51.17"E 16°31'50.554"N

68
Phan Văn V cạ Vân Cù 20 107°32'48.205"

E
16°31'47.991"N

69
Nguy n Xuân Đ oễ ạ Vân Cù 30 107°32'48.742"

E
16°31'46.257"N

70
H u Nguyênư Vân Cù 30 107°32'47.988"

E
16°31'44.448"N

71
Tr ng ti u h c H ng ườ ể ọ ươ
Toàn

Vân Cù 200 107°32'49.67"E 16°31'45.248"N

72
Xanh Ph ngườ Vân Cù 30 107°32'50.262"

E
16°31'44.776"N

73
Nguy n Văn Liênễ Vân Cù 20 107°32'55.649"

E
16°31'45.336"N

74
Nguy n Văn Vânễ Vân Cù 30 107°32'56.007"

E
16°31'49.651"N

75
Nguy n Xuân Thànhễ Vân Cù 30 107°32'56.474"

E
16°31'50.255"N

76
Nguy n Văn Tu nễ ấ Vân Cù 30 107°32'55.025"

E
16°31'54.663"N

77 Nguy n Văn Th ngễ ươ Vân Cù 30 107°33'11.988"E 16°31'19.789"N

78 Ông Chí tỚ Nam Thanh 70 107°33'12.53"E 16°31'28.712"N

79
Nhà Anh Quân + Anh 
Hoàng

Nam Thanh 100 107°33'15.651"
E

16°31'33.352"N

80
Nhà th  h  Bùiờ ọ Nam Thanh 100 107°33'12.732"

E
16°31'33.5"N

81
Ông Phát Nam Thanh 50 107°32'38.432"

E
16°30'33.522"N

82
Lê Ph c Dướ ư Tri u S n ề ơ

Trung
50 107°32'38.63"E 16°30'34.318"N

83
Ph m Th yạ ủ Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'40.762"

E
16°30'33.581"N

84
Võ Quang Cũ Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'43.879"

E
16°30'30.693"N

85
Tr n Ti nầ ế Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'43.802"

E
16°30'29.221"N

86
Lê Ph c Th chướ ạ Tri u S n ề ơ

Trung
20 107°32'45.065"

E
16°30'30.928"N

87
Võ Quang 2 Tri u S n ề ơ

Trung
20 107°32'43.692"

E
16°30'30.366"N

88
Ph m Th  H ngạ ị ồ Tri u S n ề ơ

Trung
20 107°32'43.388"

E
16°30'26.75"N

89
Võ Quang Đ ngẳ Tri u S n ề ơ

Trung
100 107°32'42.698"

E
16°30'24.2"N

90
Ph m Ch ngạ ưở Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'41.92"E 16°30'21.083"N

91
Lê Dự Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'43.906"

E
16°30'21.816"N

92
Lê Đình Trong Tri u S n ề ơ

Trung
60 107°32'45.211"E 16°30'22.496"N
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93
Tr ng ti u h c S n ườ ể ọ ơ
Trung

Tri u S n ề ơ
Trung

60 107°32'43.651"
E

16°30'28.046"N

94
Lê Ph c Lãmướ Tri u S n ề ơ

Trung
30 107°32'49.549"

E
16°30'27.921"N

95
Lê Ph c Khaiướ Tri u S n ề ơ

Trung
40 107°32'51.737"

E
16°30'31.016"N

96
Lê Đình L ngượ Tri u S n ề ơ

Trung
40 107°32'50.886"

E
16°30'32.268"N

97
Lê Văn H ng+ Lê Văn ướ
B nố

Tri u S n ề ơ
Trung

50 107°32'49.212"
E

16°30'34.171"N

98
Lê Ph c Tr ng Trânướ ọ Tri u S n ề ơ

Trung
50 107°32'52.917"

E
16°30'33.787"N

99
Lê Đình Trình Tri u S n ề ơ

Trung
50 107°32'54.278"

E
16°30'32.02"N

100
Võ Văn Quỳnh Tri u S n ề ơ

Trung
50 107°32'54.768"

E
16°30'32.951"N

101
Ph m Xuân Hátạ Tri u S n ề ơ

Trung
20 107°31'11.91"E 16°31'26.734"N

T ngô 5140

Các v  trí tránh lũ đ c xác đ nh trên b n đ  nh  sau: ị ượ ị ả ồ ư

Hình  4-23. Đi m tránh lũ thôn Li u C c – D ng S n – Giápể ễ ố ươ ơ
Ki n – H ng C n – Giáp Tây – Giáp Trung – Giápề ươ ầ

Đông xã H ng Toànươ
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Hình  4-24. Đi m tránh lũ thôn An Thu n – Vân Cù – Nam Thanh xã H ng Toànể ậ ươ

Hình  4-25. Đi m tránh lũ thôn Tri u S n Trung xã H ng Toànể ề ơ ươ

Xác đ nh đ ng di chuy n khi có lũ l tị ườ ể ụ
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Hình  4-26. Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Li u C c – D ng S n – Giáp Ki n –ườ ể ễ ố ươ ơ ề
H ng C n – Giáp Tây – Giáp Trung – Giáp Đông xã H ng Toànươ ầ ươ

Hình  4-27.  Đ ng di chuy n tránh lũ thôn An Thu n – Vân Cù – Nam Thanh xãườ ể ậ
H ng Toànươ
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Hình  4-28. Đ ng di chuy n tránh lũ thôn Tri u S n Trung xã H ng Toànườ ể ề ơ ươ

C t c nh báo lũộ ả
Đã xác đ nh đ c v  trí c a c t c nh báo lũ xã H ng Toànị ượ ị ủ ộ ả ươ

Hình  4-29. C t c nh báo lũ thôn Li u Nam xã H ng Toànộ ả ễ ươ
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Hình  4-30. C t c nh báo lũ thôn Nam Thanh xã H ng Toànộ ả ươ

Hình 4. 3 C t c nh báo lũ đ  xu t m i xã H ng Toànộ ả ề ấ ớ ươ
V  trí thi t k  01 c t c nh báo lũ t i thôn Li u C c H  xã H ng Toànị ế ế ộ ả ạ ễ ố ạ ươ

Hình 4. 4 V  trí thi t k  c t c nh báo lũ thôn Li u C c H  xã H ng Toànị ế ế ộ ả ễ ố ạ ươ
B ng ch  d nả ỉ ẫ
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Hình  4-31. B ng ch  d n tránh lũ thôn Li u Nam xã H ng Toànả ỉ ẫ ễ ươ

Ph ng ti n di chuy n (thuy n, áo phao…)ươ ệ ể ề

B ng  ả 4-23.  Các ph ng ti n h  tr  khi có lũ l t xã H ngươ ệ ỗ ợ ụ ươ
Toàn

Ph ng ti nươ ệ H ng Toànươ
Thuy n nhôm chèo b ng tayề ằ 10

Phao tròn 120

Áo phao 240

Loa c m tay ch y b ng pinầ ạ ằ 24

9.4.3.3 Thi t k  h  th ng thông tin và truy n tinế ế ệ ố ề
D a vào đ c đi m đ a lý c a xã H ng Toàn, trình đ  dân trí, m c đ  đáp ng ự ặ ể ị ủ ươ ộ ứ ộ ứ

c a c  s  h  t ng truy n tin s n có thi t k  h  th ng truy n tin nh  sau:ủ ơ ở ạ ầ ề ẵ ế ế ệ ố ề ư
H  th ng truy n tin theo đ ng PCLB truy n th ngệ ố ề ườ ề ố

Nh  đã trình bày  ph n đ u, h  th ng truy n tin truy n th ng theo đ ng thôngư ở ầ ầ ệ ố ề ề ố ườ
tin ngành d c c a PCLB, đi u này có nghĩa là: khi có thông tin v  x  lũ t  h , c p cọ ủ ề ề ả ừ ồ ấ ơ
quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ban ch  huy Phòngỉ ố ụ ủ ỉ ỉ
ch ng l t bão c a t nh có trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy n và các xãố ụ ủ ỉ ệ ử ả ố ệ
vùng nh h ng. Theo cách này thì khi xã nh n đ c thông tin thì xã s  phát thanhả ưở ậ ượ ẽ
thông tin qua h  th ng loa, mát phát t i ng i dân. ệ ố ớ ườ Đ i v i xã H ng Toàn 26 c mố ớ ươ ụ
loa đ u đang ho t đ ng t t đ m b o m i khu v c dân c  có th  nghe đ c loa phátề ạ ộ ố ả ả ọ ự ư ể ượ
thanh, tuy nhiên máy phát thanh đã cũ và xu ng c p nên công su t phát không đ mố ấ ấ ả
b o c n ph i thay th  máy phát nàyả ầ ả ế :
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- Thay th  máy phát thanh cũ đã xu ng c p b ng máy phát thanh m i v i ế ố ấ ằ ớ ớ
công su t 75W đ  đ m b o phát đ c thông tinấ ể ả ả ượ

D i đây là s  đ  b  trí h  th ng loa c a xã H ng Toànướ ơ ồ ố ệ ố ủ ươ

Hình  4-32. H  th ng loa thôn Li u C c – D ng S n – Giáp Ki n – H ng C n – Giápệ ố ễ ố ươ ơ ề ươ ầ
Tây – Giáp Trung – Giáp Đông xã H ng Toànươ

Hình  4-33. H  th ng loa thôn An Thu n – Vân Cù – Nam Thanh xã H ng Toànệ ố ậ ươ
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Hình  4-34. H  th ng loa thôn Tri u S n Trung xã H ng Toànệ ố ề ơ ươ

Hình  4-35. H  th ng loa thôn Giáp Th ng xã H ng Toànệ ố ượ ươ

B ng  ả 4-24. B ng t a đ  h  th ng loa xã H ng Toànả ọ ộ ệ ố ươ
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T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn

Tình
tr nạ

g
ho tạ
đ ngộ

Kinh độ Vĩ độ Ghi
chú

1 Tr  s  thôn Giáp ụ ở
Th ngượ

Thôn Giáp
Th ngượ

T tố 107°31'9.656"E 16°30'16.686"
N

2 Nhà ông Nguy n ễ
Duy Quyên

Thôn Giáp
Th ngượ

T tố 107°31'5.075"E 16°30'17.865"
N

3
Tr  s  thôn D ngụ ở ươ
S nơ

Thôn 
D ng ươ
S nơ

T tố 107°31'11.302"
E

16°31'24.793"
N

4
Đ ng Đoànả

Thôn 
D ng ươ
S nơ

T tố 107°31'19.052"
E

16°31'27.123"
N

5 Tr  s  thôn C  ụ ở ô
Lão

Thôn C  ô
Lão

T tố 107°31'32.683"
E

16°31'30.312"
N

6
Nhà Ông Uy nể Thôn C  ô

Lão
T tố 107°31'33.769"

E
16°31'22.236"

N

7 Tr  s  thôn Li u ụ ở ễ
C c Hố ạ

Thôn Li uễ
C c Hố ạ

T tố 107°31'38.072"
E

16°30'52.008"
N

8
Nhà ông Chuyên

Thôn Li uễ
C c Hố ạ

T tố 107°31'39.565"
E

16°30'44.953"
N

9 Tr  s  thôn Giáp ụ ở
Ki ngề

Thôn Giáp
Ki ngề

T tố 107°32'5.348"E 16°31'6.729"N

10 Nhà ông Lê Văn 
Tân

Thôn Giáp
Ki ngề

T tố 107°31'43.169"
E

16°31'6.596"N

11 Nhà ông D ng ươ
Xuân Đua

Thôn Giáp
Tây

T tố 107°31'57.813"
E

16°30'44.15"N

12
y ban ND xã Ủ

H ng Toànươ
Thôn giáp 
Trung

T tố 107°31'59.924"
E

16°30'52.696"
N

Cụ
m 5
loa

13 Nhà ông Nguy n ễ
H u Lanhư

Thôn giáp 
Trung

T tố 107°32'11.892"
E

16°30'52.891"
N

14 Nhà ông Tr n Đ c ầ ứ
L cộ

Thôn giáp 
Trung

T tố 107°32'5.897"E 16°30'57.874"
N

15 Nhà ông Nguy n ễ
Tâm Tr cắ

Thôn Giáp
Đông

T tố 107°32'14.728"
E

16°31'8.511"N

16 Nhà ông D ng ươ
Vi t Th ngệ ắ

Thôn Giáp
Đông

T tố 107°32'23.23"E 16°31'12.461"
N

17 Tr  s  thôn Giáp ụ ở
Đông

Thôn Giáp
Đông

T tố 107°32'5.346"E 16°31'6.724"N

18 Tr  s  thôn An ụ ở
Thu nậ

Thôn An 
Thu nậ

T tố 107°32'3.214"E 16°31'34.546"
N

19 Nhà ông Ph cướ Thôn An T tố 107°32'8.608"E 16°31'38.784"
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T
T

Đ a đi m đ t loaị ể ặ Thôn

Tình
tr nạ

g
ho tạ
đ ngộ

Kinh độ Vĩ độ Ghi
chú

Thu nậ N

20
Tr  s  thôn Tri u ụ ở ề
S n Trungơ

Thôn 
Tri u S n ề ơ
Trung

T tố 107°32'51.074"
E

16°30'27.157"
N

21
Nhà bà Lê Th  ị
So nạ

Thôn 
Tri u S n ề ơ
Trung

T tố 107°32'44.128"
E

16°30'26.125"
N

22
Ch  D ng Tri u ợ ươ ề
S n Trungơ

Thôn 
Tri u S n ề ơ
Trung

T tố 107°32'45.601"
E

16°30'30.919"
N

23 Ngã ba xóm 3 thôn
Vân Cù

Thôn Vân 
Cù

T tố 107°32'36.367"
E

16°31'51.276"
N

24 Tr  s  thôn Vân ụ ở
Cù

Thôn Vân 
Cù

T tố 107°32'44.293"
E

16°31'49.679"
N

25
Ngã T  Vân Cùư Thôn Vân 

Cù
T tố 107°32'51.308"

E
16°31'46.371"

N

26 Đình làng Nam 
Thanh

Thôn Nam
Thanh

T tố 107°33'8.341"E 16°31'31.909"
N

H  th ng truy n tin theo đ ng SMS và WEB: ệ ố ề ườ
Cũng nh  xã Phong An, xã Qu ng Th , xã H ng đi n cũng đ c thi t k  h  th ng tin ư ả ọ ươ ề ượ ế ế ệ ố
nh n SMS và h  th ng thông tin b ng Web;ắ ệ ố ằ
 

10 Đ  xu t c  ch  c nh báo s m lũ l t t i c ng đ ngề ấ ơ ế ả ớ ụ ạ ộ ồ
V i h  th ng c nh báo s m đã đ c thi t k  nh   trên ti n hành đ  xu t c  ch  ớ ệ ố ả ơ ượ ế ế ư ở ế ề ấ ơ ế
c nh báo s m lũ l t t i c ng đ ng nh  sau:ả ớ ụ ạ ộ ồ ư

10.1 C nh báo nguy c  ng p l t khi h  x  lũ đ n c ng đ ng khi x  lũả ơ ậ ụ ồ ả ế ộ ồ ả

10.1.1 Cấp (cơ quan) ra thông báo
C p c  quan ra thông báo là Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Khi nh n đ cấ ơ ỉ ố ụ ủ ỉ ậ ượ
thông báo chính th c t  h  th y đi n Ban ch  huy Phòng ch ng l t bão c a t nh cóứ ừ ồ ủ ệ ỉ ố ụ ủ ỉ
trách nhi m g i b n tin thông báo xu ng huy n và các xã vùng nh h ng.ệ ử ả ố ệ ả ưở
Ngoài tuy n thông tin theo đ ng phòng ch ng l t bão truy n th ng t  ban Ban chế ườ ố ụ ề ố ừ ỉ
huy Phòng ch ng l t bão c a t nh. Ng i có trách nhi m phòng ch ng bão l t  t t cố ụ ủ ỉ ườ ệ ố ụ ở ấ ả
các c p có th  truy c p vào H  th ng WEB và xem các thông tin v  k ch b n ng p l tấ ể ậ ệ ố ề ị ả ậ ụ

ng v i l ng x   h  (h  th ng thông tin DSS do các chuyên gia c a DHI phát tri nứ ớ ượ ả ở ồ ệ ố ủ ể
cung c p các thông tin v  ng p l t: di n tích, đ  sâu…vùng ng p l t). Các cán b  xãấ ề ậ ụ ệ ộ ậ ụ ộ
bi t đ c thông tin v  v  trí ho c tuy n đ ng có th  s  d ng trong tr ng h p kh nế ượ ề ị ặ ế ườ ể ử ụ ườ ợ ẩ
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c p trong hai gi  ti p theo, ho c giá tr  tài s n b  thi t h i. T  đó cán b  s  tri n khaiấ ờ ế ặ ị ả ị ệ ạ ừ ộ ẽ ể
ph ng án phòng tránh ng p l t chi ti t đ n t ng thôn, c m dân c ...ươ ậ ụ ế ế ừ ụ ư

10.1.2 Thời điểm thông báo

Qua th o lu n và căn c  vào tình hình đ a ph ng vùng thí đi m th y r ng th i đi mả ậ ứ ị ươ ể ấ ằ ờ ể
thông báo x  lũ chính th c t  h  c n có tr c ít nh t là 5 ti ng, và bình th ng là 12ả ứ ừ ồ ầ ướ ấ ế ườ
đ n 24 ti ng.ế ế
Đ i v i nh ng xã đ c h ng l i t  d  án này thì các cán b  làm công tác Phòngố ớ ư ượ ưở ợ ừ ự ộ
ch ng l t bão và ng i dân có th  theo dõi m i di n bi n c a h  ch a H ng Đi n b tố ụ ườ ể ọ ễ ế ủ ồ ứ ươ ề ấ
c  khi nào thông qua vi c truy c p vào h  th ng DSS do các chuyên gia c a DHI xâyứ ệ ậ ệ ố ủ
d ng.ự

10.1.3 Hình thức, thông điệp cảnh báo

Ngoài vi c nh n thông tin qua h  th ng loa, các cán b  chuyên trách v  PCLB c a ệ ậ ệ ố ộ ề ủ
thôn, xã thì ng i dân và chính quy n đ a ph ng có th  nh n thông tin thông qua ườ ề ị ươ ể ậ
trang WEB, tin nh n SMS.ắ

10.1.3.1Hình thức thông điệp WEB

H  th ng này cung c p cho ng i s  d ng các thông tin nh  sau:ệ ố ấ ườ ử ụ ư
+ Hi n th  các thông s  tr ng thái c a h  ch a;ể ị ố ạ ủ ồ ứ
+ Hi n th  các ph ng án s  tán dân đ n n i an toàn;ể ị ươ ơ ế ơ
+ Hi n th  thông báo báo đ ng x  lũ v i các c p báo đ ng lũ cho tr c;ể ị ộ ả ớ ấ ộ ướ
+ Hi n th  t p h p các b n đ  c nh báo ng p l t d a trên các nghiên c u ng p l t tr cể ị ậ ợ ả ồ ả ậ ụ ự ứ ậ ụ ướ
đây
+ Hi n th  b n đ  vùng h  du h  ch a;ể ị ả ồ ạ ồ ứ
+ Hi n th  s  li u t c th i và l u tr : l ng m a t i h , trên l u v c và vùng h  du h , ể ị ố ệ ứ ờ ư ư ượ ư ạ ồ ư ự ạ ồ
m c n c h , m c n c sau c ng, sau tràn, m c n c d c theo tri n sông, đ  m  c a ự ướ ồ ự ướ ố ự ướ ọ ề ộ ở ử
tràn, c a c ng; ử ố
+ Hi n th  m t đ  phân b  dân c  trong vùng.ể ị ậ ộ ố ư
+ Hi n th  k ch b n ng p l t ng v i ph ng án x  tràn.ể ị ị ả ậ ụ ứ ớ ươ ả
+ Hi n th  các khu v c s  tán dân đ n n i an toàn.ể ị ự ơ ế ơ

10.1.3.2Hình thức thông điệp bằng tin nhắn SMS:

Cung c p các thông tin v  tình hình x  lũ c a h  H ng Đi n: ấ ề ả ủ ồ ươ ề
- Th i đi m d  ki n b t đ u x  lũ; ờ ể ự ế ắ ầ ả
- L ng lũ d  ki n s  x  lũ; ượ ự ế ẽ ả
- Th i gian d  ki n s  x  lũ; ờ ự ế ẽ ả

10.1.3.3Hình thức thông điệp bằng tiếng cồng chiêng: 

Trong tr ng h p m t đi n và ườ ợ ấ ệ tr c tr c ụ ặ h  th ng thông tin b ng loa pệ ố ằ hát thanh thì
c n thi t ph i dùng t i các ph ng án đánh chiêng, tr ng, c ng … đ  ng i dân bi tầ ế ả ớ ươ ố ồ ể ườ ế
đ c thông tin v  lũ và có gi i pháp phòng tránh k p th i.ượ ề ả ị ờ

10.1.3.4Hình thức thông điệp loa phát thanh: 

Đây là ph ng pháp truy n th ng v n dùng đ  thông tin đ n ng i dân ươ ề ố ẫ ể ế ườ các thông
tin v  lũ l t và các bi n pháp ng phó.ề ụ ệ ứ
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10.1.3.5Hình thức thông điệp bằng các cột cảnh báo lũ: 

Các cán b  và ng i dân có th  quan sát tr c quan t i c t c nh báo lũ v  m c đ  lũộ ườ ể ự ạ ộ ả ề ứ ộ
hi n t i. V i các thông tin  c t c nh báo lũ ng i quan sát có th  so sánh m c đ  lũệ ạ ớ ở ộ ả ườ ể ứ ộ
hi n t i v i các m c đ  lũ trong l ch s  đã s y ra đ  đ a ra các quy t đ nh phòng tránhệ ạ ớ ứ ộ ị ử ả ể ư ế ị
lũ k p th i.ị ờ

10.2 Đ  xu t k  ho ch nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý ng p l t ề ấ ế ạ ậ ứ ộ ồ ả ậ ụ
d a vào c ng đ ngự ộ ồ

10.2.1 K  ho ch phòng ng a, ng phóế ạ ừ ứ
- Tăng c ng đào t o ngu n nhân l c đáp ng yêu c u phòng, ch ng và gi m nh  thiênườ ạ ồ ự ứ ầ ố ả ẹ
tai. Đ c bi t ngu n nhân l c cho b  máy t  ch c, qu n lý, tham m u, đi u hành côngặ ệ ồ ự ộ ô ứ ả ư ề
tác phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai. ố ả ẹ
- K  ho ch hàng năm vào th i gian tr c mùa lũ đ a ph ng c n có các l p t p hu nế ạ ờ ướ ị ươ ầ ớ ậ ấ
thông tin tuyên truy n v  nguy c  x y ra ng p l t khi h  ch a H ng Đi n x  lũ và cácề ề ơ ả ậ ụ ồ ứ ươ ề ả
bi n pháp phòng tránh lũ.ệ
+ L p b n đ  phân vùng ng p l t, đánh giá r i ro do lũậ ả ồ ậ ụ ủ
+ L p quy ho ch xây d ng nhà  nh ng khu v c th ng xuyên ch u nh h ng thiênậ ạ ự ở ư ự ườ ị ả ưở
tai: xây d ng công trình phòng ch ng và gi m nh  thiên tai c p xã ph ng qu n lý phùự ố ả ẹ ấ ườ ả
h p v i quy chu n thi t k  và đ c đi m c a vùng.ợ ớ ẩ ế ế ặ ể ủ

10.2.2 T p hu n, s  d ng h  th ngậ ấ ử ụ ệ ố
+ T p hu n, s  d ng h  th ng: (Đ i t ng đ c t p hu n: Cán b  Văn phòng Ban chậ ấ ử ụ ệ ố ố ượ ượ ậ ấ ộ ỉ
huy PCLB và TKCN các c p thu c t nh, ch  h  và cán b  liên quan thu c h  H ngấ ộ ỉ ủ ồ ộ ộ ồ ươ
Đi n, cán b  các xã thí đi m)ề ộ ể
Tăng c ng năng l c d  báo, c nh báo lũ các c p b ng cách đào t o, nâng cao trình đườ ự ự ả ấ ằ ạ ộ
v  nhân l c, đ u t  trang thi t b  ph c v  c nh báo, d  báo c a đ a ph ng.ề ự ầ ư ế ị ụ ụ ả ự ủ ị ươ
C n thi t có các khóa h c nâng cao năng l c d  báo, c nh báo k t h p d  báo c aầ ế ọ ự ự ả ế ợ ự ủ
Trung ng, đài khu và các đ a ph ng đ  nh n đ nh tình hình nh h ng c a bão, ápươ ị ươ ể ậ ị ả ưở ủ
th p nhi t đ i, m a, lũ… cho ch  h  H ng Đi n và Cán b  Văn phòng Ban ch  huyấ ệ ớ ư ủ ồ ươ ề ộ ỉ
PCLB và TKCN các c p thu c t nh. Các cán b  tr c ti p v n hành h  H ng Đi n c nấ ộ ỉ ộ ự ế ậ ồ ươ ề ầ
đ c t p hu n đ  s  d ng thành th o các ph n m m tính toán đ c chuy n giao đ  k pượ ậ ấ ể ử ụ ạ ầ ề ượ ể ể ị
th i ng phó, phát b n tin c nh báo.ờ ứ ả ả
Cán b  các xã thí đi m cũng c n đ c t p hu n đ  hi u rõ chính xác v  các thông tinộ ể ầ ượ ậ ấ ể ể ề
mà ch  h  cung c p, t  đó m i có th  h  tr  t t cho c ng đ ng vùng nh h ng.ủ ồ ấ ừ ớ ể ỗ ợ ố ộ ồ ả ưở

10.2.3 Ph  bi n, tuyên truy nổ ế ề
C n thi t ph i có Ch ng trình nâng cao nh n th c c ng đ ng: Đào t o, t p hu n vầ ế ả ươ ậ ứ ộ ồ ạ ậ ấ ề
thiên tai và bi n pháp phòng, tránh cho các c ng đ ng các vùng th ng xuyên nhệ ộ ồ ườ ả
h ng b i thiên tai.ưở ở
T  ch c thông tin, tuyên truy n v  thiên tai thông qua h  th ng thông tin đ i chúngô ứ ề ề ệ ố ạ
c a các đ a ph ng, nh  có các b n tin phát thanh th ng xuyên v  phòng tránh ng pủ ị ươ ư ả ườ ề ậ
l t, s  tán ng i dân.ụ ơ ườ
Đ y m nh công tác tuyên truy n, t  ch c xây d ng l c l ng t  nguy n c a c ng đ ngẩ ạ ề ô ứ ự ự ượ ự ệ ủ ộ ồ
tham gia công tác ng phó, c u h , c u n n kh c ph c h u qu . Phát huy truy n th ngứ ứ ộ ứ ạ ắ ụ ậ ả ề ố
t ng thân t ng ái, lá lành đùm lá rách trong c u tr  thiên tai. Phát tri n l c l ngươ ươ ứ ợ ể ự ượ
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tình nguy n viên trong công tác tuyên truy n, ph  bi n ki n th c c  b n, t  ch c cácệ ề ô ế ế ứ ơ ả ô ứ
ho t đ ng phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai.ạ ộ ố ả ẹ
T  ch c biên so n, giáo án tài li u v  các lo i hình thiên tai; k  năng t  phòng tránhô ứ ạ ệ ề ạ ỹ ự
cho nhân dân, tài li u v  vùng ng p, v  trí c n s  tán có th  phát đ n t n tay ng i dân.ệ ề ậ ị ầ ơ ể ế ậ ườ
Ph i h p v i các c  quan liên quan, m i năm t i thi u m  m t l p t p hu n t i m i đ aố ợ ớ ơ ỗ ố ể ở ộ ớ ậ ấ ạ ỗ ị
ph ng th ng xuyên b  nh h ng b i thiên tai.ươ ườ ị ả ưở ở
T p hu n s  d ng h  th ng WEB đã đ c trang b  t  d  án cho các b  xã và ng i dânậ ấ ử ụ ệ ố ượ ị ừ ự ộ ườ
T p hu n k  ho ch ng phó v i các k ch b n ng p l tậ ấ ế ạ ứ ớ ị ả ậ ụ

10.3 Đ  xu t c  ch  đ  ng i dân bi t và cùng tham giaề ấ ơ ế ể ườ ế

10.3.1 Hoàn thiện về mặt tổ chức

- M i xã c n có ng i ph  trách bao nhiêu thôn, s  nhân kh u bao nhiêu.ỗ ầ ườ ụ ố ẩ
Ng i có trách nhi m c a Thôn s  c p nh t thông tin t  c p xã và thông báoườ ệ ủ ẽ ậ ậ ừ ấ
k p th i đ n cho t ng ng i dân. T o ý th c trong nhân dân l ng nghe cácị ờ ế ừ ườ ạ ứ ắ
thông báo qua loa phát thanh c a xã đ  m i ng i dân đ u có ý th c chủ ể ỗ ườ ề ứ ủ
đ ng phòng tránh gi m nh  thiên tai, và bi t th c hi n theo s  ch  đ o c aộ ả ẹ ế ự ệ ự ỉ ạ ủ
Ban ch  huy PCLB t nh, huy n, xã. ỉ ỉ ệ

- Đ m b o 100% cán b  chính quy n đ a ph ng các c p tr c ti p làm côngả ả ộ ề ị ươ ấ ự ế
tác phòng, ch ng thiên tai đ c t p hu n, nâng cao năng l c và trình đ  vố ượ ậ ấ ự ộ ề
công tác phòng, ch ng và gi m nh  thiên tai (kinh phí t  ngu n v n đ aố ả ẹ ừ ồ ố ị
ph ng và d a vào các d  án v  phòng ch ng gi m nh  thiên tai đ c th cươ ự ự ề ố ả ẹ ượ ự
hi n trên đ a ph n c a đ a ph ng.ệ ị ậ ủ ị ươ

- Ph  bi n ki n th c v  phòng ch ng l t bão và gi m nh  thiên tai đ n m iô ế ế ứ ề ố ụ ả ẹ ế ọ
ng i dân d i d ng các ch ng trình phát thanh, tuyên truy n, t p hu n.ườ ướ ạ ươ ề ậ ấ

- Trích t  qu  khen th ng c p xã đ  khen th ng các t p th  và cá nhân cóừ ỹ ưở ấ ể ưở ậ ể
thành tích xu t s c trong công tác Phòng tránh và gi m nh  thiên tai coi đâyấ ắ ả ẹ
nh  m t vi c làm th ng xuyên hàng năm.ư ộ ệ ườ

10.3.2 Lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương.

Trong nghiên c u này s  l p b n đ  phân vùng nguy c  lũ l t trên l u v c nghiên c u ứ ẽ ậ ả ồ ơ ụ ư ự ứ
nó có ý nghĩa quan tr ng, t o ti n đ  cho công tác đi u tra kinh t  - xã h i cũng nh  ọ ạ ề ề ề ế ộ ư
l p đ t h  th ng c nh báo lũ trên l u v c. B n đ  s  đ c xây d ng t  vi c ch ng l p ắ ặ ệ ố ả ư ự ả ồ ẽ ượ ự ừ ệ ồ ớ
b n đ  các y u t  đ  d c, l ng m a, th c ph , th  nh ng, m t đ  l i sông, xã h i ả ồ ế ố ộ ố ượ ư ự ủ ô ưỡ ậ ộ ướ ộ
theo ph ng trình tính toán h  s  phân vùng nguy c  lũ l t. T  đó ki n ngh  vi c di ươ ệ ố ơ ụ ừ ế ị ệ
d i, s p x p và n đ nh đ i s ng nhân dân vùng có nguy c  ch u tác đ ng nh t c a h  ờ ắ ế ô ị ờ ố ơ ị ộ ấ ủ ồ
x  lũ đ n n i an toàn. M i h  dân vùng có nguy c  ng p lũ s  đ c c p phát 1 b n đ  ả ế ơ ỗ ộ ơ ậ ẽ ượ ấ ả ồ
ng p l t và ch  d n các đ a đi m an toàn g n nh t có th  x  tán t m th i khi có lũ. ậ ụ ỉ ẫ ị ể ầ ấ ể ơ ạ ờ
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11 K t lu nế ậ  và ki n nghế ị

V i đ c đi m c a vùng h  du sau h  H ng Đi n t nh Th a THiên Hu  dớ ặ ể ủ ạ ồ ươ ề ỉ ừ ế ự
án đã kh o sát đánh giá th c tr ng v  công tác phòng tránh bão l t và các khía c nhả ự ạ ề ụ ạ
c a vi c c nh báo s m nh m giúp c ng đ ng ho t đ ng t t h n trong công tácủ ệ ả ớ ằ ộ ồ ạ ộ ố ơ
phòng tránh lũ l t. Đ  thi t k  h  th ng lũ l t do x  lũ h  H ng Đi n có th  cóụ ể ế ế ệ ố ụ ả ồ ươ ề ể
m t s  nh n xét nh  sau:ộ ố ậ ư

- Các thông tin x  lũ c a h  H ng Đi n đ u đ c chuy n đ n ban ch  huyả ủ ồ ươ ề ề ượ ể ế ỉ
PCLB c a t nh (văn phòng là chi c c Th y l i) và truy n đ n các huy n theo kênhủ ỉ ụ ủ ợ ề ế ệ
thông tin PCLB (đi n tho i, fax, th ).ệ ạ ư

- Các xã h  du h  không đ c nh n thông tin x  lũ tr c ti p t  h  H ngạ ồ ượ ậ ả ự ế ừ ồ ươ
đi n tr  m t s  h  dân g n h  nghe đ c loa phát thanh đ t trên đ nh đ p th yề ừ ộ ố ộ ầ ồ ượ ặ ỉ ậ ủ
đi n.ệ

- Các xã thông báo thông tin PCLB đ n ng i dân ch  y u qua h  th ng loaế ườ ủ ế ệ ố
phát thanh c a xã. Tuy v y, thông tin lũ l t c a 2/3 xã thí đi m (xã Phong An vàủ ậ ụ ủ ể
Qu ng Th ) ch a đ n đ c t i t t c  m i ng i dân do nhi u nguyên nhân: sả ọ ư ế ượ ớ ấ ả ọ ườ ề ố
l ng loa phát thanh còn thi u, máy phát b  h u h ng, máy n  cung c p đi n dượ ế ị ư ỏ ổ ấ ệ ự
phòng đã xu ng c p…ố ấ

- Đã có m t s  tháp c nh báo lũ đã đ c xây d ng t i các xã t  các d  ánộ ố ả ượ ự ạ ừ ự
phòng ch ng thiên tai trong quá kh  nh ng s  l ng còn ít, ch a đáp ng đ y đố ứ ư ố ượ ư ứ ầ ủ
yêu c u c nh báo s m cho ng i dân.ầ ả ớ ườ

- Các xã ch a có b n đ  ch  d n đ a đi m và đ ng di chuy n tránh, trú khi lũư ả ồ ỉ ẫ ị ể ườ ể
l t s y ra.ụ ả

- Các trang thi t b  ph c v  di chuy n dân c  (ghe, thuy n), trang thi t b  đ mế ị ụ ụ ể ư ề ế ị ả
b o an toàn (áo phao) khi có lũ l t còn thi u nhi u.ả ụ ế ề

- B n đ  ng p lũ c a các xã trên trang web ch a đ c công b .ả ồ ậ ủ ư ượ ố

- Nh n th c c a ng i dân v  phòng tránh lũ l t tuy đã có nh ng còn th pậ ứ ủ ườ ề ụ ư ấ
c n đ c t p hu n trong t ng lai.ầ ượ ậ ấ ươ

Chính vì v y h  th ng c nh báo s m lũ l t do nh h ng c a h  H ngậ ệ ố ả ớ ụ ả ưở ủ ồ ươ
Đi n đ c thi t k  đã t n d ng m i đi u ki n v  c  s  h  t ng PCLB c a 3 xã thíề ượ ế ế ậ ụ ọ ề ệ ề ơ ở ạ ầ ủ
đi m, đ ng th i b  sung đ  hoàn thi n thi t k  h  th ng c nh báo s m. Bao g m:ể ồ ờ ổ ể ệ ế ế ệ ố ả ớ ồ

-  Thi t  k  h  th ng truy n tin c nh báo lũ (k t  h p ph ng pháp truy nế ế ệ ố ề ả ế ợ ươ ề
th ng theo đ ng PCLB và h  th ng tin nh n SMS)ố ườ ệ ố ắ

- Thi t k  h  th ng thông tin c nh báo lũ và đ c bi t d  án đã thi t k  kênhế ế ệ ố ả ặ ệ ự ế ế
thông tin v  lũ l t do h  x  lũ d i d ng trang WEB giúp cho t t c  ng i dân vàề ụ ồ ả ướ ạ ấ ả ườ
đ c bi t cán b  chuyên trách v  PCLB có đi u ki n n m b t và x  lý thông tinặ ệ ộ ề ề ệ ắ ắ ử
thu n ti n nh t.ậ ệ ấ

- Thi t k  xác đ nh c  s  di d i tránh trú cho ng i dân (v  trí,  đ ng diế ế ị ơ ở ờ ườ ị ườ
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chuy n…) trong tr ng h p b  ng p lũ uy hi p.ể ườ ợ ị ậ ế

- Thi t k  trang thi t b  ph c v  di d i, ng c u ng i dân trong lũ l t.ế ế ế ị ụ ụ ờ ứ ứ ườ ụ

- Đ  xu t k  ho ch nâng cao nh n th c c ng đ ng và qu n lý ng p l t d aề ấ ế ạ ậ ứ ộ ồ ả ậ ụ ự
vào c ng đ ng cũng nh  c  ch  đ  ng i dân bi t và cùng tham gia giúp công tácộ ồ ư ơ ế ể ườ ế
PCLB đ t đ c hi u qu  và gi m thi u thi t h i do thiên tai lũ l t gây ra.ạ ượ ệ ả ả ể ệ ạ ụ

Qua đó d  án cũng có m t s  ki n ngh  nh  sau:ự ộ ố ế ị ư

- Nâng c p h  th ng giám sát h  ch a cho các h  th y đi n khác trong ph mấ ệ ố ồ ứ ồ ủ ệ ạ
vi toàn t nhỉ

- Xây d ng h ng d n c nh báo s m t i c ng đ ngự ướ ẫ ả ớ ớ ộ ồ

- Đào t o nâng cao nh n th c c ng đ ng cho 3 xã g m các ho t đ ng: ạ ậ ứ ộ ồ ồ ạ ộ

- Nâng cao hi u bi t c a ng i dân trong qu n lý r i ro th m hoể ế ủ ườ ả ủ ả ạ

- Tuy n truy n r ng rãi và giáo d c v  tình tr ng d  b  t n th ng và nguyênề ề ộ ụ ề ạ ễ ị ổ ươ
nhân c a tình tr ng d  b  t n th ng do ng p l t khi h  x  lũ.ủ ạ ễ ị ổ ươ ậ ụ ồ ả

- K  ho ch s  tán/di n t p cho nhân dân đ a ph ng v  công tác di chuy nế ạ ơ ễ ậ ị ươ ề ể
đ n các khu an toàn tránh lũ, l t. ế ụ

- Trang b  các trang thi t b  ph c v  ng c u trong lũ l t cho 3 xã thí đi mị ế ị ụ ụ ứ ứ ụ ể

- Trang b  Thùng đ ng n c và l ng th c, th c ph m;ị ự ướ ươ ự ự ẩ

 - Mua trang thi t b  s  c p c u; ế ị ơ ấ ứ

 - Mua trang b  c u h  c u n n và áo phao;ị ứ ộ ứ ạ

- Công tác quy ho ch, chính sách, qui đ nh và h ng d n nh m khuy n khíchạ ị ướ ẫ ằ ế
xây d ng công trình công c ng và nhà  có ch t l ng ch ng th m ho ;ự ộ ở ấ ượ ố ả ạ

- Công trình ch ng lũ/h n hánố ạ

- Trung tâm s  tán đa m c đíchơ ụ

- Xây d ng tr ng h cự ườ ọ

- Các công trình n c s ch và v  sinh môi tr ng, khuy n khích v  sinhướ ạ ệ ườ ế ệ

- Trung tâm y tế

- Giao thông và đ ng nông thônườ

- Đ u t  cho h  gia đìnhầ ư ộ

- Qui ho ch s  d ng đ t và các qui đ nh v  xây d ng nh m gi m thi u tácạ ử ụ ấ ị ề ự ằ ả ể
đ ng c a hi m ho  t  nhiênộ ủ ể ạ ự

- Kiên c  hoá b  sông thông qua các ho t đ ng khuy n khích c ng đ ng tr ngố ờ ạ ộ ế ộ ồ ồ
tre và c .ỏ

- Khi c n tái đ nh c  dân chúng kh i các n i có nguy c  cao đ n các n i anầ ị ư ỏ ơ ơ ế ơ
toàn h n đ c bi t đ i v i các h  dân c a các xa thí đi m s ng ven sông B .  ơ ặ ệ ố ớ ộ ủ ể ố ồ
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- H  tr  ng i dân ph i chuy n đ n khu dân c  m i đ c thông tin nhi uỗ ợ ườ ả ể ế ư ớ ượ ề
h n và tham gia tích c c vào thi t k  n i sinh s ng m i.ơ ự ế ế ơ ố ớ

- Xây d ng c t c nh báo lũ, b ng thông tin c nh báo lũ đã đ c thi t k  trongự ộ ả ả ả ượ ế ế
d  án, tu b  nâng c p đ ng giao thông và là đ ng di chuy n tránh lũ đ  phát huyự ổ ấ ườ ườ ể ể
hi u qu  c a d  án./.ệ ả ủ ự

V i nh ng đ c đi m c  th  v  đi u ki n t  nhiên và c  s  h  t ng PCLBớ ữ ặ ể ụ ể ề ề ệ ự ơ ở ạ ầ
c a t ng xã, và nh ng thi t k  đ  xu t c a d  án cho t ng xã c ng v i nh n th củ ừ ữ ế ế ề ấ ủ ự ừ ộ ớ ậ ứ
c a ng i dân v  phòng tránh lũ l t nh  đã nêu trong báo cáo này có th  coi nh  bàiủ ườ ề ụ ư ể ư
toán m u dùng tham kh o đ  khi thi t k  cho các xã khác, nh ng xã đó có s  nhẫ ả ể ế ế ữ ự ả
h ng c a h  ch a th y đi n trong giai đo n ti p theo c a ch ng trình./.ưở ủ ồ ứ ủ ệ ạ ế ủ ươ
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